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Việt Nam trên đường đói mói 
và hội nhập 


1. Cóng cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn điện về kinh tế — 
xã hội 


3) Bồi cảnh 


Ngay 30 ~ 4 ~ 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phong, Đất nước 
thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn các vết thương chiến tranh 
và xây dụng một nuốc Viết Nam hoà bình, thống nhất, độc lấp, đân chủ 
và giàu mạnh. 


Nước ta đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, lại chịu hậu 
quả nặng nề của chiến tranh. Bối cảnh trong nước và quốc tế vào những 
năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 của thể kỉ XX hết sức phúc tạp 
Tất cả những điều này đã đưa nến kinh tế nước ta sau chiến tranh rơi 
vào tình trang khủng hoàng kéo dài. Lạm phát có thời kì luôn ở mức 3 
con 


b) Diễn biến 
Công cuộc Đổi mới được manh nha tư năm 1979. Nhưng đổi mơi đáu. 
tiên là tư linh vực nông nghiệp với "khoản 100” và "khoản 10°, sau đo 
lan sang các linh vực công nghiệp và dịch vu. Đường lối Đối mới được 
khẳng định từ Đại hội Đảng Công sản Việt Nam lần thứ VỊ (năm 1986), 
đưa nên kinh tế = xã hội của nước ta phát triển theo ba xu thể ; 


~_ Dân chủ hoá đời sống kinh tế = xã hôi ; 


~_ Phát triên nén kinh tế hàng hoá nhiều thành phân theo định hướng xã 
hỏi chủ nghĩa ; 


~_ Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thể giới. 
©) Công cuộc Đồi mới đa đạt được nhưng thành tựu to lớn 
Tính đến năm 2006, công cuộc Đối mới của nước ta đã quả chàng 
đường 20 năm. 
~_ Nước ta đã thoát khỏi tình trang khủng hoàng kinh tế ~ xã hỡi kéo dài. 
Lam phát được đáy lùi và kiếm chế ở mức một con số, 


Hình 1.1. Tốc độ tâng chỉ số giá êu dùng các nâm 1988 ~ 2005 ( 


'Töc đô tăng trưởng kinh tế khá cao. Tóc độ tăng GDP từ 0,2% vào giai 
đoan 1975 ~ 1980 đã tang lên 6.0 % vào nam 1988 và 9,5% nam 1995, 
Mặc du chịu ảnh hưởng của cuộ khủng hoảng tải chính khu vực cuối 
năm 1997, tốc độ tăng trường GDP vẫn đạt mức 4.8% (năm 1999) và đã 
tăng lén 8,4% vào nằm 2005. Trong 1Ú nước ASEAN, tính trung bình 
giai đoạn 1987 ~ 2004, tốc độ tảng trưởng GDP của nước ta là 6,0%, 
chỉ đưng sau Xingapo (7/()#). 


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoä, hiện đại hoá. 
Cho tới đầu thập kỉ 90 của thế kì XX, trong cơ cẩu GDP, nông nghiệp 
chiếm tỉ trong cao nhất, công nghiệp và xây dựng chiếm tí trọng nhỏ. 
“Từng bước, tỉ trong của khu vực nông - lâm = ngư nghiệp giảm, đền 
năm 2005 chỉ côn 21%. Tì trọng của công nghiệp và xây dựng tảng 
nhanh nhất, đến năm 2005 đạt 415, vượt cả tú trong của khu vực địch 
vụ 385). 


Cơ cầu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyến biên rõ net. Một mặt hình 
thanh các vung kinh tế trong điểm, phát triển các vung chuyên canh quy 
mô lơn, các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn. Mat khác, nhưng 
Vũng sâu, vùng xa, vùng núi và biên giới, hải đảo củng được tru tiên 
phát triển. 


~_ Củng vơi sư chuyẻn địch cơ cấu kinh tế, nước ta đã đạt được những 
thanh tưu to lớn trong xoa đói giảm nghêo. đơi sống vật chất và tình 
thân của đông đảo nhân dân được cải thiện rô rệt, 


Bảng 1. lệ nghèo của cả nước qua các cuộc điều tra mức sống dân cư 


(Đơn vị : %) 
Ti lệ nghêo chung 581 3IA 289 18/5 
Tỉlệ nghèo lương thực 29 150 99 68 


2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực 
3) Bối cảnh 


“Toàn cầu hoá là một xu thể lớn, mót mặt cho phép nước ta tranh thủ 
được các nguồn lực bén ngoài (đạc biệt là về vốn, công nghệ và thì 
trưởng), mặt khác đất nến kinh tế nước ta vao thế bị cánh tranh quyết 
liệt bởi các nén kinh tế phát triển hơn trong khu vực và trên thế giới. 


Viết Nam và Hoa Kì bình thường hoá quan hè từ đầu nam 1995 và 
nước ta là thanh viên của ASEAN từ thang 7 ~ 1995. ASEAN đã trở 
thành một liên kết kinh tế khu vục gồm LÔ nước và là mớt nhân tố quan 
trong thúc đấy sự hợp tác ngày càng toàn diễn giữa các nước trong 
khối. giữa các nước trong khôi với các nước ngoài khu vực, Viết Nam 
đã đồng góp quan trọng vào sự củng cổ khởi ASEAN. Nước ta cũng, 
trong lò trình thục hiện các cam kết của AFTA (Khu vục màu dịch tự 
do ASEAN), tham gia Diễn đán hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC), đầy manh quan hệ song phương và đa phương. Sau L1 
trăm chuẩn bị và đăm phán, từ tháng 1 = 2007 Việt Nam đã chính thúc 
trở thành thành viên thử 150 của Tổ chức Thương mai thế giới 
(WTO). 
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b) Công cuộc hội nhập quốc tể và khu vực đa đạt được nhưng thành tựu ro lớn 
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Nghĩn đồng 
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= > 
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—— Tổng số. ——® Nhề nước. 


——+— Ngoài Nhà nước ——+— Đầu tư nước ngoài 


Hình 1.2. GDP theo giá so sành 1994, phán theo thành phần kinh tế 


— Nước ta đã thu hút manh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài : võn 
Hỗ trợ phát triền chính thức (ODA), Đầu tư trục tiếp của nước ngoài 
(EDI), Đầu tư giản tiếp của nước ngoài (FPI) cũng bát đầu tầng lên 
cùng với việc mở rộng hoat đông của thì trường chứng khoản và 
cải thiên môi trường đầu tư. Các nguồn vốn này đã và đang có tác. 
đông tích cực đến việc đầy manh tàng trưởng kinh tế, hiện đại hoá 
đất nước, 


—. Hợp tác kinh tế ~ khoa học ki thuật, khai thác tải nguyên, bảo vẻ môi 
trường, an ninh khu vực... được đầy manh. 

— Ngoại thương được phát triển ö tắm cao mới. Tổng giá trị xuất 
nhập khâu đã tảng tứ 30 tỉ USD (năm 1986) lên 692 tỉ USD. 
(nam 2005). mức tang trung bình cho cả giải đoạn 1986 - 2005 
là 17.9/năm. Việt Nam đã trở thành một nước xuất khẩu khả lớn 
về mới số mật hàng (dệt may, thiết bi điện tử, tàu biển, gạo, cà phê, 
điều, hồ tiêu, thuỷ sản các loại,...). 


3. Một số định hưởng chính để đẩy mạnh công cuộc Đồi mới và 
hội nhập 


Câu hỏi 


Thực hiện chiến lược toàn điện về tảng trưởng và xoá đối giảm nghẻo. 


Hoàn thiên và thục hiền đóng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng, 
xã hôi chủ nghĩa. 


Đây manh công nghiệp hoá, hiến đại hoá 
trì thức. 


n với phát triển nến kinh tế 


Đây manh hội nhập kinh tế quốc tế đế tảng tiềm lực kinh tế quốc gia. 


C0 các giải pháp hữu hiệu bảo vẻ tải nguyên, môi trường và phát triển 
bên vũng, 


Đây manh phát triển giáo dục, y tế, phát triển nền văn hoá mới, chồng, 
lại các tế nạn xã hỏi, mặt trái của kinh tế thị trường. 


và bài tập 


1. Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế 
nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta ? 

2. Hãy tìm các dẫn chứng về thành tụu của câng cuộc Đổi mới ở 
nước †a. 


ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 


Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lanh thổ 


| sai. Vị trí địa li, phạm vi lành thổ 


1. VỊ trí địa lí 


Nước Việt Nam nằm ở ra phía đông của bán đảo Đông Dương, gắn 
trung tâm của khu vực Đông Nam Á. 


Dựa vào bàn đồ Các nuớc Đông Nam Á và bản đồ Địa ¡tự nhiên Việt Nam, hãy 
cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên dất liên và trên biến. 

Phần trên đất liền năm trong khung của hệ toa đô địa lí sau : điềm cục 
Bắc ở vi đồ 23°23'B tại xã Lung Cú, huyền Đồng Văn, tình Hà Giang ; 
điểm eue Nam ở vi đô 834B tại xã Đất Mãi, huyện Ngoc Hiến, tình 
Cả Mau : diểm cực Tây ở kinh độ 102°09Đ tái xã Sín Thầu, huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biến và điểm cực Đông nằm ở kinh đỏ 109°24'Ð 
tại xã Văn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. 


Trên vũng biến, hề toa đô địa lí của nước ta côn kêo đài tới khoảng ví đó 
6°50' và từ khoảng kinh đỏ 101°Ð đến trèn L17920Đ tại Biển Đông, 
Nhu vậy, Việt Nam vừa gắn liền với lục địa Á — Âu, vừa tiếp giáp với 
Biến Đông và thông ra Thái Bình Dương rông lớn. Kinh tuyến 1059Đ. 
chay gua nước ta nên đại bô phân lãnh thồ nằm trong khu vực mui giờ 
thứ 7. 


2. Phạm vi lãnh thổ 
Dựa vào kiến thức dã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỏi nước thường 
bao gồm những bộ phận nào. 
Lãnh thó Việt Nam la một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gớm vũng 
đất, vũng biển và vùng tời. 


a) Vung đất 
'Vùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các hải đảo, có tông. 
diễn tích là 331 212 km” (Niền giám những kế 2/006). 


Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, trong đó đường 
biên giới Việt Nam ~ Trung Quốc dài hơn 1400 km, đường biên giới 
Việt Nam = Lào đại gắn 2100 km và đường biên giới Việt Nam = 
Campuchia dài hơn 1100 km, 


Hình 2, Các nuớc Đỏng Nam Á. 


Phân lớn biên giới trên đất liên nước ta nằm ö khu vực miễn nữi. 
Đường biên giới thường được xác đình theo các địt hình đạc trưng : 
các đỉnh nui, đưỡng sống nui, các đường chia nước, khe, sông suối. 
'Việê thông thương qua lại giữa nước ta với các nước láng giếng được 
tiến hanh qua các cửa khẩu, 

Hãy kể tên một số của khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước 
(a với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

Tường bờ biên nuốc ta cong như hình chữ S, dài 3260 km, chạy từ 
Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiến Giang), Đường bờ biến chạy 
dài theo đất nước đã tao điều kiên cho 28 tong 63 tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung ương có điều kiện trực tiếp khai thác những tiếm năng, 
to lớn của Biển Đông, 

Nước ta có hơn 4000 hơn đảo lớn nhỏ, phân lớn là các đáo ven 
bở và có hai quân đáo ở ngoại khơi xa trên Biển Đông là quản dào 
Hoàng Sa (thuôc thành phố Đã Nảng) và quán đáo Trường Sa (thuộc 
tỉnh Khánh Hoa). 


b) Vũng biển 
Biển Đông có các quốc git ven biên là : Việt Nam, Trung Quốc, Philippin., 
Malbaisia, Brundy, Inđônexia, Xingapo, Thái Lan và Campuchia. 
'Vũng biển của nước ta bao gồm : nội thuy, lãnh hải, vũng tiếp giáp lãnh 
hải, vũng đạc quyên về kinh tế và thêm lục địa 


~_ Nội thuỷ la vung nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở. 
Ngay 12 — 11 — 1982, Chính phú nước ta đa ra tuyến bổ quy dinh đường 
cơ sở ven bở biển để tính chiều rông lãnh hải Viết Nam. Vũng nôi thuỷ 
cũng được xem như bộ phân lãnh thổ trên đất liền. 


~_ Lãnh hải là vung biển thuớc chủ quyền quốc gia trên biển. Lành hai Viết 
Nam co chiều rông 12 hải li (1 hải lỉ = 1852m). Ranh giới của lanh bái 
(được xác định bởi các đường song song cách đều dưỡng cơ sở về phía 
biển và đường phân định trên các vịnh với các nước hữu quan) chính là 
đường biên giới quốc gia trên biển. 

~_ Vùng tiếp giáp lãnh hài la vung biến được quy định nhàm đảm bảo cho 
việc thực hiên chủ quyền của nước ven biến. Vũng tiếp giáp lãnh hỏi của 
nước ta rộng 12 hải l. Trong vùng này, Nhà nước ta có quyền thục hiện 
các biên pháp để bảo vệ an tình quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các 
quy định về y tế, môi trường, nhập cư... 


—_ Vũng đác quyền về kinh tế la vung tiếp liền với lanh hãi và hợp với lành 
hải thành một vùng biến rông 200 hải lí tính từ đường cơ sở. Ở vùng 
nay, Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế nhưng các nước 
khác được đất ðng dân dáu, dây cáp ngắm và tàu thuyền, máy bay nuốc 
ngoài được tự do về hoạt động hàng hải và hàng không theo Công ưóc. 
của Liên hợp quốc vé Luật Biến năm 1982, 


—_ Thêm lục địa là phán ngắm dưới biến và lòng đất đưới đầy biển thuộc 
phần lục địa kéo đài, mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bở ngoài của. 
tia lục địa, có đô sâu khoảng 200m boặc hơn nữa. Nhà nước ta có chủ 
quyền hoàn toàn về mặt thàm do, khai thác, bảo vẻ và quản lí các tải 
nguyên thiên nhiên ở thêm lục địa Viết Nam. 


Nhữ vây, theo quan niêm mới về chủ quyền quốc gia thì vùng biển Việt Nam: 
có diện tích khoảng 1 triệu km” ỏ Biên Đông. 


€} Vũng trời 


Vũng trời Việt Nam là khoảng không gian bao trùm lên trên lãnh thó 
nước ta ; trên đất liễn được xác định bàng các đường biến giới, trên biến 
la ranh giới bên ngoài của lành hải và không gian cúa các đảo. 


3. Ý nghĩa của vị trí địa li Việt Nam 


a) Ý nghĩa tự nhiên 


~_ Viri địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nuớc ta là mang 
tính chất nhiệt đơi âm gió múa, 


Nước tt nằm hoàn toàn trong vũng nhiệt đới ở bán cáu Bắc niên có nền 
nhiệt độ cao, chan hoà ảnh nắng, lai nằm trong khu vực thường xuyên 
chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch (Tin phong) và gió mùa châu Á, 
khu vục gió mùa điền hình nhất trên thế giới, nên khí hậu có hai mùa 
rõ tết 


“Tác đông của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với vai trò của 
Biến Đông ~ nguồn dự trữ đói dào vé nhiệt và ấm, đã làm cho thiền nhiền 
nước ta chịu ánh hưởng sâu sắc của biến. Vì thẻ, thảm thực vật ở nước 
ta bốn mùa xanh tốt, rât giau súc sống, khác hân với thiên nhiên một số 
nước có cùng vi đồ ở Tây Nam Á và Bắc Phi 
Vi sao nước la không có khi hậu nhiệt đối khó hạn như một sổ nước có cúng 
viđộ ® 

— Nước tả nằm ở vị trí tiếp giáp giữa luc địa và đại đường, liền Kế vơi 
vành đại sinh khoảng Thái Bình Dương và vành đai sinh khoảng Địa 
“Trung Hải, trên đường di lưu và di cũ của nhiều loại động, thực vật nên. 
có tài nguyên khoảng sản và tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú. 


—_ Vi trĩ và hình thể nược ta đã tao nên sự phân hoa đa đang của tư nhiên 
siữa miền Bắc với miền Nam, giữa miền núi với đồng bằng, ven biến, 
thải đáo, hình thành các vụng tự nhiên khác nhau. 


—_ Nước ta nằm trong vung co nhiều thiên tai : bão, lu lụt, hạn han thường xảy 
ra hàng nâm nên cần co các biên pháp phông chống tích cực và chủ đông, 


b} Ý nghĩa kinh tế, văn hoá ~ xã hội và quốc phòng 


Việt Nam có mới quan bê qua lại thuân lời với các nước láng giếng, 
các nước trong khu vực và với các nước khác trên thể giới nhớ cỏ vị trí 
địa lí khá đặc biệt. 


—_ Vé kh tế, Viết Nam nằm trên nạa tư đường hàng hảt và hang không 
quốc tế quan trong với nhiêu cảng biến như ; Cải Lân, Hải Phong, 
Đà Nâng. Sai Gón... và các sản bay quốc tế : Nội Bài, Đã Nắng, 
Tân Sơn Nhất... cùng với các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á, 
dương biến, đường hàng không nổi liến nước ta với các quốc giá 
trong khu vực Đồng Nam Á và thể giới, tạo điều kiện cho nước 


ta giao lưu thuân li vơi cac nước. Hơn thể nửa, nước tủ còn là 
cửa ngỏ mở lối ra biến thuân tiến cho nước Lào, các khu vực 
Đông Bác Thái Lan và Campuchia, Tây Nam Trung Quốc. 


Vi trí địa lí thuận lợi cũa nước ta có ÿ nghia rất quan trọng trong việc 
phát triển các nganh kinh tế, các vung lành thó, tao điều kiến thực hiện 
chính sảch mở cửa, hôi nháp với các nước trên thế giới. thu hút vốn đảu 
từ Của nưỚc ngoài. 


—_ Về văn hoá ~ xã hồi, vị trí liến kế cũng với nhiều nết tương đồng về lịch 
sử, văn hoa = xả hôi và mối giao lưu lâu đơi đã tao điều kiến thuần lợi 
cho nước ta chung sống hoa bình. hop túc hưu nghĩ và cúng phát triển 
Với các nước láng giếng và các nước trong khu vực Đông Nam Á. 


—_ Theo quan điềm địa lí chính trị và địa lí quản sự, nước ta có vi trí đặc 
biết quan trong ở vung Đông Nam Á, môt khu vuc kinh tẻ rất năng đông. 
và nhay cảm với nhưng biến đông chính tr trên thế giới. Đác biết, Biển 
Đông đối với nước ta là môt hương chiến lược quan trong trong công 
cu xây dụng, phát triển kinh tế và bảo về đất nước. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy xác định vị trí địa li và phạm vi lãnh thổ nước ta trân bản đổ 
ác nước Đồng Nam Á. 
2. Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam. 


Thực hành : Vẽ lược đồ Viẹt Nam 


I. Nội dung 


a) Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bở biển, môt số sông 
lớn và mớt số đảo, quần đảo, 


b) Điển vào lược đồ một số địa danh quan trong. 


2. Yêu cầu 


a) Vẽ lược đồ Viết Nam một cách tương đối chính xác. Tuy theo khó 
ctấy, có thể vẽ lược đồ Việt Nam vơi các kích thước khác nhau dựa 
trên lưới ô vuông đã xác định 

b) Xe định dũng trên lược đó mớt số địa danh quan trong như Hà Nôi, 
Đà Nắng, Thanh phố Hồ Chí Minh. vịnh Bác Bỏ, vinh Thái Lan, đáo 
Phú Quốc, quân đảo Hoàng Sa, quân đảo Trường Sa. 


3. Hướng dẫn cách vẽ 


'Cö nhiều cách vẽ lược đố Việt Nam, Dưới đây giới thiêu một trong 
những cách vẻ đó, 


~_ Vẽ một lưới ö vuông gốm 40 ö (5 x 8) như trong hình 3. Mỗi chiều của 
ö vuông ứng với 2° kinh tuyển và 2° vĩ tuyển. Lưới ð vuông này thẻ hiện 
lưới kinh — vị tuyến từ 12°Ð đến 112°D và từ 89B đến 24°B mà phần. 
lớn lãnh thố nước ta năm trong đó. 


Trên cơ sở một lược đó Viết Nam ưng với lưới ð vuông như hình 3, 
giảo viên gợi ý cho học sinh lưa chọn một xố điểm chuẩn để học 
sinh sáng tạo các cách vẽ đường bở biển và đường biên giới đất liến 
tương đối chính xác. Ví dụ : Móng Cái năm trên kinh tuyến 104°D, 
Đèo Ngang có vị độ khoảng 189B, thành phố Đà Nẵng có vì độ khoảng 
16°, thanh phố Lao Cai và đảo Phú Quốc năm trên kinh tuyến 10470... 
Sau đo. hoe sinh sẽ tư ve các sóng lon, đảo lơn, quán đảo Hoàng Sa và 
quán đảo Trường Sa. 


~ Điền mớt số địa danh quan trong lên lợc đồ như Thủ đò Hà Nội (nằm 
ở hai bên bơ sông Hồng và khoảng vi độ 219B), thanh phố Đà Nắng, 
“Thanh phố Hồ Chỉ Minh, vịnh Bác Bỏ, vịnh Thai Lan, đảo Phú Quốc, 
quán đảo Hoàng Sa và quân đáo Trường Sa. 
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Hình 3, Luới ð vuông dể vô lược đồ Việt Nam 


Lịch sử hình thành 


==`< và phát triển lành thỏ 


Lịch sử hình thanh và phát triển lành thỏ nước ta gắn hiến với lịch sử hình 
thanh và phát triển Trái Đất. Đo là mớt quả trình rất lâu đài và phức tạp. 
.Có thể chía làm 3 giai đoạn chính ; 

~ Giai đoạn Tiến Cambri. 

— Giai đoạn Có kiến tạo. 

~ Giai đoan Tân kiến tạo. 


Mỗi giải đoạn đều đánh đấu bước phát triển mới của lành thó nước ta. 


I. Giai đoạn Tiền Cambri 


Căn củ vào bảng Niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Gổ sinh là các đại 
nào, Chúng kóo dài và cách đây khoảng bao nhiêu nám ? 


Các nghiên cứu địa chất mới nhất đã xác định Trái Đất được hình thành. 
từ cách đây khoáng 4,0 tỉ năm. Phân lớn thời gian của lịch sử Trái Đất 
thuộc hai đại : Thái có (Ackéôzòi) kết thúc cách đầy khoảng 2,5 tì năm 
va tiếp theo là Nguyên sinh (Proterözõï) kết thuc cach đây 542 triệu 
năm. Ở giai đoạn này, lớp võ Trải Đất chưa được định hình rõ ràng và 
có rất nhiều biến động. Những đấu vết của nó hiên nay lô ra trên mát 
đất không nhiều mã phân lớn chìm ngập dưới các lớp đất đã niên còn íL 
được nghiên cứu. Giai đoạn sơ khai này của lịch sử Trái Đất còn được 
sợi là giai đoạn Tiên Camibri. 


Ô Việt Nam, giai đoạn Tiên Cambri được xem la giai đoan hình thành. 
niến móng bạn đầu của lanh thổ với những đặc điểm sau : 
3) La giai đoạn cổ nhất vã kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam 


Các đã biến chất có nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng. 
Liên Sơn có tui cách đây khoảng 2,5 tỉ năm ; như vảy, giải đoạn Tiền 
'Camibni diễn ra ở nước ta trong suốt thời gian khoảng 2 tỉ năm vá kết 
thúc cách đây 542 triệu năm. 


b} Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay, 


Giai đoan nay diễn ra chủ yếu ở một số nơi, tấp trung ở khu vực núi cao 
Hoàng Liên Son và Trung Trung Bỏ. 


€} Các điều kiện cổ địa lí còn rất sơ khai và đơn điệu 


Cũng với sự xuất hiện thách quyến, lớp khi quyền ban đầu côn rất 
mỏng gồm chủ yếu là các chất khí amôniae, điôit cacbon, nitơ, hiđrô 
và về sau là axi. Khi nhiệt độ không khí thấp dần, thuỷ quyền mới xuất 
hiện với sư tích tụ của lớp nước trên bẻ mát Trải Đất. Từ đo, sử sống 
xuất hiện. Tuy vậy, các sinh vật trong giai đoạn nây còn ở dạng sơ khai 
nguyên thuỷ như tảo, động vật thân mềm. 


Khi nghiên cứu địa chất hoặc lịch sử phát triểm lanh thổ tự nhiên 
của mỗi quốc gia, mỗi khu vực trên thể giới, rất cẩn thiết phải có 
sự thñng nhất về quan niệm và thước đo thời gian. 


Bảng Niên biểu địa chất là bảng xác định các đơn vi thời gian và đơn 
vị địa tâng trong lịch sử phát triển của Trải Đất, dã dược các nhà địa 
chất trên thế giỏi thừa nhận và thống nhất sử dụng rộng rãi. 


Bảng Niên biểu địa chất gâm các cột dọc trình bày các đơn vị thời 
kian (Đại, Kì, Thể), các đơn vị địa rắng (Giới, Hô, Thống), thời gian 
các đơn vị ấy xảy ra cách đây và số thời gian thực tế da diễn ra : 
các hàng ngang trình bảy thời gian của các Đại ứng với các Giới, 
các Ki ứng với các Hệ, các Thế ng với các Thông cùng các tên gọi 
xứ Ât hiệu cự thể, 

Đa số các Ki (Hộ) mang tên địa phương nơt mà lân đâu niên trầm 
tích được phát hiện và mô tả. Tên các Ki (Hệ) thuộc đợi Tân vinh 
phản dnh sự tiên hoá của thể giải hữu cơ, trong đó có thống 
Hôlôven với sự xuất hiện của loài người. 


Riêng trong đại Tân sinh, hai kì Palêôgen và NẽÔgen còn có tên chung: 
là kì Đô tam. 


Sử đụng bằng Niên biểu địa chất sẽ giúp cho việc tìm hiểu lịch sử 
hình thành và phát triển lành thổ nước ta được cứ thể và thuận 
Tợi hơn. 
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Bảng Niên biểu địa chất 


Tân sinh 
(Kainỏzð) 
KZ 


Trung sinh. 
(Mêzôzñi) 
MZ 


Cổ smh 
(Pallôzð) 
PZ 


— HólôKen 
Độ lú _ — Plêldôwen muộn (tên) 
(Q) -Pllidbxengiia 
~ Pllidôxen sớm (đưỡi 
Niôgen —Plöxen 
ÁN -Miðren 
Palogm — Dư 
~ Pallbxen 
Krla _ -Krla muộn [Iên) 
(K) -Kr# sớm (duớ) 
~ dựa muộn (rên) 
yến ~ dưa giữa 
Á) _ ưa sớm (gui) 
~ Trat muộn (tên) 
mà ~ Trạt giữa 
~ Tri sốm (duđ) 
Pecml - Peeni muộn (tên) 
(P) -Peemisim(duớ) 
~ Caebon muộn (rên) 
hi ~ Oanbon giua 
~ 0aobon sớm (dưới) 
Đ8yớn _ — Đ&/ển muộn (tên) 
ÍD)  -Đê#ngứa 
~ Đô yên sớm (đuổi) 
Slua _ ~8iua muốn (tên) 
(8) -8Masớm|dờ) 
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~ Oeđôvie muộn (trên) 


NO)” —OedlVegiB 
~ Oeđôve sớm (dưới) 
~ Cambr muộn [tên) 
_ 
€. — Gambisóm(dui) 
Nguyên sinh 
(Prötêr6zôi) 
PR 
Thái oổ 
(Aokeôzö) 
AR 


Câu hỏi và bài tập 


1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trải Đất đã trải qua bao nhiêu 
giai đoạn ? Đồ là những giai đoạn nào ? 
2. Vi sao nói giai đoạn Tiển Cambri là giai đoạn hình thành nổn móng 


ban đầu của lãnh thổ Việt Nam ? 


3. Giai đoạn Tiền Camlbti ở nước ta có những đặc điểm gì ? 


'Vùng núiicao.Tây/B: 
ùng nói cáo Tây Báo 


— 
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Lịch sử hình thành và phát triển 
lanh thổ qiếp theo) 


2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 


Giai đoạn Cổ kiến tao la giải đoạn tiếp nối sau gieu đoạn Tiền Camibri. 
Đây là giải đoàn có tính chất quyết đính đến lịch sử phát triển của tư 
nhiên nước tạ với những đàc điểm sau ; 


a] Diễn ra trong thời gian khả dải, tới 477 triệu năm 


Giai đoạn Có kiến tạo bát đầu tứ kì Cambri, cách đây 542 triệu năm, 
trải qua cá hai đại Có sinh và Trung sinh, châm dt vao kỉ Kreta, cách 
đây 65 triệu năm. 


b) Là giai đoạn có nhiều biến động mạnh mê nhất trong lịch sử phát triển tự nhiên 


nước ta 


Trong giai đoạn nay, tai lanh thổ nước ta co nhiều khu vực chịm ngập 
dưới biển trong các pha trắnm tích và được nâng lên trong các pha uốn 
niếp của các kì vận động tạo núi Caleđóni và Hecximi thuộc đại Có sinh, 
các kì vận đông tao núi Inđôxini và Kiméri thuốc đại Trung sinh, 


Đát đá của giai đoạn này rất có, có cả các loại trầm tích (trầm tích biến 
và trầm tích lục địa), maema và biển chất, 


'Các đã trầm tích biển phân bố rông khắp trên lãnh thổ, đặc biệt là đá với 
tuổi Đêvôn và Cacbon — Pecmi có nhiều ở miễn Bác. Tại mới số vùng, 
trung sụt lun trên đất liên được bói lấp bơi các trám tích lục địa vao đai. 
“Trung sinh và hình thanh nên các mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam ; 
các đã cát kết, cuội kết màu đỏ sâm ở khu vực Đông Bà 


Các hoạt đông uốn nếp và năng lên diễn ra ở nhiều nơi : trong đại Có. 
sinh là các địa khối Thương nguồn sông Chảy, khối năng Việt Bác, địa 
khối Kon Tum ; trong đại Trung sinh là các dây núi có hướng tây bắc ~ 
đông nam ở Tây Bác và Bác Trung Bỏ, các dây núi có hướng vông cung. 
ở Đông Bác và khu vực núi cao ở Nam Trung Bộ. 


Kèm theo các hoạt động nón nếp tao núi và sut vòng là các đút gây, 
đông đất với các loại đã macma xâm nhập và macma phun trao như 
grant, rlôlt, anđẻzIt cũng các khoảng sản quý như ; đóng, sắt, thiếc, 
vàng, bạc, đá quỷ, 


©)Là giai đoạn lớp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt đới ở nước ta đa rất phát triển 
Các điều kiện có địa lí của vùng nhiệt đới ẩm ở nước ta vào giải đoạn 
nay đã được hình thanh và phát triển thuận lời rà dấu vẽt để lài là cäc 
hoa đã san hô tuổi Có sinh, các hoá đả than tuổi Trung sinh cùng nhiều 
hoä đã có khác. 
Có thể núi, về cơ bản đại bộ phân lãnh thổ Viết Nam hiện nay đã được 
định hình từ khi kết thúc giai đoạn C6 kiến tạo 


3. Giai đoạn Tân kiến tạo 


Giải đoạn Tần kiến tao là giai đoan cuối cùng trong lịch sử hình thành và 
phát triển của tư nhiên nước ta, còn được kéo đài cho đến ngày nay, 


Giai đoạn Tân kiến tạo ở nước ta có nhưng đác điểm sau : 


3) Lã giai đoạn diễn ra ngắn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển cửa tự nhiên 
nước ta 


Giai doan nay chỉ mới bát đầu tư cách đây 65 triệu nam và vẫn tiếp diễn. 
cho đến ngày nay. 


b) Chịu sự tác động mạnh mẽ của kì vận động tạo núi Anpo - Himalaya và 
nhưng biến đổi khí hậu có quy mô toàn cầu. 


Sau khi kết thúc giai doan Cổ kiến tao, lành thó nước ta trải qua môt 
thời kì tương đổi ón định và tiếp túc được hoạn thiên dưới chế đố lục 
địa, chủ yếu chu sử tác đông của các quả trình ngoai lực. 

Hãy cho biết kết quả tác động của các quá tình ngoại lục lên địa hình. 


'Văn đồng tao núi Anpơ ~ Himalaya tác đông đến lanh thổ nước ta bát 
đầu từ ki NeOgen, cách đây khoảng 23 tru năm, cho đến ngày nay. 
Do chịu tác đồng của vận đông tạo núi Anpơ — Himalaya, trên lãnh 
thỏ nước ta đã xảy ra các hoạt đóng như : uốn nếp, đứt gây, phun trao 
mnacma, nàng cao và hạ thấp địa hình, bối lấp các bổn trùng lục địa. 
Củng vào giai đoan nay, đặc biết trong ki Đề tứ, khí hâu Trái Đất có 
những biến đói lớn với những thời kì băng hà gây nên tỉnh trang dao 
đông lõn của mực nước biển. Đa cö nhiều lân biển tiền và biển lui trên. 
phần lãnh thổ nước ta mà đầu vết đế lại là các thém biến, cồn cát, các 
ngân nước trên vách đá ở vùng ven biến và các đảo ven bờ. 
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Hình 5. Cấu trúc đa chất 


©} Là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có 
diện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay 


Ảnh hưởng của hoạt đông Tân kiến tạo ở nước ta đã làm cho mớt số 
vũng nút (điển hình là đây Hoàng Liên Sơn) được náng lên, địa hình 
trẻ lại, các quả trình địa mạo như hoạt động xâm thục, bói tụ được đầy 
manh ; hệ thống sông suối đã bối đắp nên những đóng bằng châu thó. 
xông lớn, mà điền hình nhất là đóng bằng Bắc Bỏ và đồng bằng Nam Bộ; 
cac khoảng sản có nguồn gốc ngoại sinh được hình thanh như dầu mỏ, 
khí tự nhiên, than nâu, bôxtt... 


Các điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ấm đã được thế hiện rõ nét trong. 
các quá trình tư nhiên như quả trình phong hoa và hình thành đất, trong 
nguồn nhiệt ấm dối dào của khí hàu, lượng nước phong phú của mạng 
Mới sông ngời và nước ngâm, sự phong phú và đa đang của thổ nhường 
và giới sinh vật đã tạo nên diện mạo và sắc thải của thiên nhiên nước. 
tả ngày nay. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và 
phát triển lãnh thổ nước ta. 

2. Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và 
phát triển lãnh thổ nước ta. 

3. Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiển tạo vẫn còn 
đang tiếp diễn ở nước ta cho đến tận ngày nay. 


2? 


Đặc điểm chung của tự nhiên 
Đất nước nhiều đồi núi 
Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển 
Thiên nhiên nhiệt đới ầm gió mùa 


Thiên nhiên phân hoá đa dạng 


Vinh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thể giới 


Đất nước nhiều đồi núi 


I. Đạc điểm chung của địa hình 
Dựa vào kiến thúc đã học và hình 6, hây nhân xét vé đặc điểm đa hình Viết Nam. 


+) Địa hình đối núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chú yếu là đối nủi thấp 


— Đối nủi chiếm tới 3/4 diện tích lành thổ, đông bằng chỉ chiếm 1⁄4 
diện tích. 


~_Tính trên phạm vi cá nước, địa hình đóng bằng và đối núi thấp (dưới 
1000m) chiếm tới 85% diên tích. Địa hình núi cao (trên 2000m) chỉ 
chiếm 1% diện tích cã nước. 


b] Cấu trúc địa hình nước ta khả đa dạng 


— Địa hình nước ta cö câu trúc cổ được vận động Tân kiến tạo làm tre 
lại, tao nên sự phân bác rõ rệt theo đô cao, thấp dán từ tây bắc xuống 
đông nam và phân hoa đa dang, 


~_ Câu trúc địa hình gồm 2 hướng chính ; 


+ Hướng tây bắc = đồng nam thế hiện rõ rẻt tù hữu ngan sông Hồng 
đến dây Bạch Mã. 


+ Hướng vòng cung thế hiện ở vũng núi Đông Bác và khu vực Nam 
Trung Bỏ (Trương Sơn Nam). 


©) Địa hình của vùng nhiệt đới ấm gió mùa 
Hãy nu những biểu hiện của địa hình nhiệt đời ấm giỏ mùa. 
4) Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người 
Hãy lấy vi dụ để chủng mình tác dòng của con người tới địa hình nuớc ta. 
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2, Các khu vực 


hình 


a) Khu vực đồi nút 
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—_ Địa hình núi chỉa thành đ vung là : Đông Bác, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc 
và Trường Sơn Nam. 

+ Vũng nủi Đông Bác năm ở phía đông của thung lung sông Hồng 
với 4 canh cung nui lớn, chum lai ở Tam Đảo, mở ra về phía bắc 
và phía đông, Đó là các cánh cung : Sông Gám, Ngân Sơn. Bác Son, 
Đông Triều. Địa hình núi thấp chiếm phán lờn diễn tích của vũng. 
Theo hướng các dây núi là hướng vòng cung của các thung lũng. 
sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam,... 

'Quan sát hình 8, éc định cáo cảnh cung nủi và nêu nhận xét về độ eo địa hình 

của vùng. 


Địa hình Đông Bác cũng thấp dẫn từ phía tây bác xuống đông nam. 
Những đính cao trên 2000m năm trên vùng Thương nguồn sông Chảy. 
Giáp biên giới Việt — Trung la các khối núi đã với đồ số ö Ha Giang, 
Cao Bằng, còn ở trung tâm là vùng đói núi thấp có đỏ cao trung bình 
300 ~ 600m, 

+ Vùng núi Tây Bắc nằm giữa sông Hồng và sông Cả, cao nhất nước 

ta với 3 đãi địa hình chạy cũng hướng tây bắc — đông nam. 
Hãy xác định trên hình 6 các dây núi lòn của vùng rủi Tây Bác. 


Phía đông là dây núi cao đồ sô Hoàng Liên Sơn giới han từ biên giới 
Việt — Trùng tới khuỷu sông Đà, có đỉnh Phanxipáng (3143m) ; phía tây 
la địa hình núi trang bình của các day nủi chay doe biến giới Viết = Lao tự 

Khoan La San đến sông Cả ; ở giưa thấp hơn là các dãy núi, cúc sơn 

nguyên và cao nguyên đã với từ Phong Thỏ đến Móc Châu tiếp nối 

những đói nủi đã vi ở Ninh Bình Thành Hoá, Xen giữa các dây nủi là 
các thung lũng sông cũng hướng : sông Đà, sông Mã, sông Chú. 

+ Vùng núi Trường Sơn Bắc (thuộc Bắc Trang Bộ) giới hạn từ phía 
nam sông Cả tới dây Bạch Mã, gồm các dãy núi song song và so le 
nhau theo hương tây bác ~ đông nam. Trương Sơn Bác tháp và hẹp 
ngang, được năng cao ở hai đầu : phía bắc la vùng núi Tây Nghệ An 
và phía nam là vũng nủi Tây Thừa Thiên - Huế, ở giữa thấp trùng là 
vùng đã vôi Quảng Bình và vùng đói núi thấp Quảng TT. Mạch núi 
cuối cũng (dây Bach Mã) đâm ngang ra biển là ranh giới với vùng 
núi Trường Sơn Nam, 


Dựa vào hình 8, nhận xét sự khác nhau vé độ cao và hướng các dãy núi của. 
Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. 
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Hình 8. Địa hinh 


+ Vũng nui Trường Sơn Nam gồm các khối núi và cao nguyên. Khối núi 
Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bỏ được nâng cao, đô số. Địa 
hình núi với những đỉnh cao trên 2000m nghiêng dân về phía đông, 
sườn dốc dựng chênh vẻnh bèn đải đóng bảng hẹp ven biển. Tương. 
phán với địa hình núi ở phía đông là các bế mát cao nguyễn badan 
Plây Ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh tương đối bằng pháng, có các 
bác đó cao khoảng 500 = RÙU = 1000m và các bản hình nguyên 
xen đổi ở phía tây, tao nên sự bất đối xưng rõ rột giữa hai sườn 
Đông - Tay của vung Trương Sơn Nam. 


—_ Địa hình bản bình nguyên và đối trung du. 


Năm chuyển tiếp giữa miền nủi và đồng bảng nước ta là các bé mật bán 
bình nguyên hoäe cúc đối trung du. Bán bình nguyên thể hiến rõ nhất ở 
Đông Nam Bộ vơi bác thém phú sa cổ ở đố cao khoảng IÖÔm và bề mát 
phụ badan ở độ cao khoang 200m. Địa hình đối trung du phân nhiều là 
các thếm phù sử cố bị chia cất do tác động của dong chảy. Dài đối trùng, 
cdu rồng nhất nằm ö rỉa phía bác và phía tây đóng bảng sông Hồng, thu 


hẹp ở na đồng bằng ven biển miền Trung. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.. 
2. Hãy nêu những điểm khác nhau vẽ địa hình giữa hai vùng núi 
Đông Bắc và Tây Bắc. 


3. Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc vả vùng nủi Trường Sơn Nam. 
khác nhau như thể nào ? 


=E 4 Đát nước nhiều đồi núi (tép theo) 


b] Khu vực đồng bằng 


Đóng bằng nước ta chiếm khoảng 1/4 diến tích lanh thổ, được chía thành 
2 loại : đồng bảng châu thổ sông và đồng bằng ven biển. 


~- Đồng bằng châu thổ sóng ; gồm đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông. 

Củu Long, Hai đồng bằng này đều được thành tao và phát triển do phù 

xạ sông bồi tụ đân trên vịnh biển nông, thêm lục địa mở rộng. 

Dựa vao kiến thức đã học và quan sát hình 6, hãy nhận xét về dị: hinh của hai 

đồng bằng này. 

+ Đồng bằng xông Hồng là đồng bằng châu thổ, được bồi tụ phù sà 
của hẻ thống sông Hồng và hệ thông song Thái Binh, đà duọc 
con người khai phá từ lâu đời và làm biển đổi manh. Đồng bằng, 
rông khoảng 15 nghìn km”, địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc, 
thấp dân ra biển. Bé mát đóng bằng bị chia cất thành nhiều 6, 
"Dạ có để ven sông ngân lũ nên vung trong đê không còn được bồi tụ 
phủ sa, gồm các khu ruộng cao bạc màu và các ö trững ngập nước ; 
vũng ngoài đê được bói phù sa hãng nâm. 


+ Đồng bằng sông Cứu Long (Tây Nam Bỏ) là đóng bàng châu 
thỏ được bối tu phù sa hàng năm của hé thông sóng Mẻ Công. 
Khác với đóng bằng sỏng Hồng, đồng bằng sống Củu Long 
ròng hơn, diễn tích khoảng 40 nghìn km, địa hình thấp và 
bảng phẳng hơn. Trên bé mắt đồng bằng không có đẻ nhưng 
có mạng lưới sóng ngòi, kênh rạch chằng chí ; về mùa lũ, 
nước ngập trên diện rộng, còn vế mùa cạn, nước triểu lấn 
mạnh. Gán 2/3 điên tích đồng bảng là đất mãn, đất phèn 
Đồng bằng có các vùng trung lớn như Đồng Tháp Mười, Tú giác 
Long Xuyên,... là những nơi chưa được bồi lấp xong, 


—_ Đông bằng ven biển : 
Dựa vào hình 8, nêu nhận vét về đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung 


Dâu đồng bằng ven biển miền Trung co tổng điên tịh khoảng 15 nghìn km, 
Biển dong vai trở chủ yếu trong sư hình thành dài đồng bằng nay 
niên đất ở đây thương nghèo, nhiều cát, W phù sa sông. Đồng bàng 
phân nhiêu hep ngang và bị chía cất thành nhu đồng bằng nhỏ. 
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Chỉ một số đồng bằng được mở rong ở cúc cửa song lơn như đóng bằng. 
Thanh Hoá của hệ thống sông Ma, sông Chu, đồng bàng Nghệ An (sông 
Cả), đồng bằng Quảng Nam (sông Thu Bồn) và đóng bàng Tuy Hoà (sóng. 
Đài Rng). Ở nhiều đồng bằng thường có sự phân chía làm ba đi : giáp 
biến là côn cát, đấm phả ¡ giữa là vung thấp trùng ; đãi trong cũng đá 
được bồi tu thành đồng bằng. 


3. Thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của các khu vực đổi núi 
và đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội 


3] Khu vực đói núi 
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—_ Cú thế manh ; 
Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vực đối núi 


+ Khoảng sản : Khu vục đối núi tấp trung nhiều loại khoảng sản cö 
nguồn gốc nôi sinh như đồng, chi. thiếc, sắt, pyfIL, niken, crờm, vâng, 
Yonfram... va các khoảng sản eo nguồn gốc ngoại sinh như bôxit, 
apat đá với, than đú, vật liêu xây dưng. Đó la nguyên liêu, nhiên 
liêu cho nhiều ngành công nghiệp 


+ Rừng và đốt trồng : Tạo cơ sở phát triền nén lâm ~ nông nghiệp nhiệt 
đới, Rừng giàu có vé thành phần loài động. thục Vật ; trong đó nhiều 
loài quý hiếm tiêu biểu cho sinh vật rứng nhiệt đới. 


Miền núi nước ta còn có các cao nguyên và các thung lùng, tao thuận lợi 
cho việc hình thanh các vũng chuyên canh cây công nghiếp, cây ân quả, 
phát triển chân nuôi đại gia súc, Ngoài các cây trồng, vật nuôi nhiệt đới, 
ở vùng cao còn có thể nuôi trồng được các loài động, thực vật cân nhiệt 
và ôn đới. Đất đại vùng bán bình nguyên và đối trung du thích hợp để 
trồng các cây công nghiệp, cây ân quả và cả cáy lương thực. 


+_ Nguồn thuỷ năng : Các con sông ơ miền núi nước ta co tiếm năng 
thuy điện lơn 

+ Tiêm năng du lịch : Có nhiều điều kiên để phát triển các loại hình du 
lịch tham quản, nghỉ dưỡng... nhất là du lịch sinh thải. 

— Cac mắt han chế : 

Ở nhiều vùng nủi, địa hình bị chía cắt manh, lắm sông suối, hẻm vực, 

sườn dốc, gây trở ngại cho giao thông, cho viéc khai thúc tải nguyên và 

giao lưu kinh tế giữa các vùng. Do mưa nhiều, độ dốc lớn, miền núi con 


là nơi để xây ra các thiên tải như lũ nguồn, lù quét, xói món, trượt lở 
đất, Tại các đứt gay sâu con có nguy cơ phát sinh động đất. Các thiên 
tài khác như löc, mưa đá, sương muôi, rẻt hai... thường gây tác hai lớn 
cho sản xuất và đời sống dân cư. 


Việc khai thác, sử dụng dất và rừng hông hợp Ï ở miền dối núi đã gây nên 
những hậu quả gì cho mỗi trường sinh thái nước la ' 
b) Khu vực đồng bằng 
—_ Các thế mạnh 


+ La cơ sở để phát triển nén nông nghiệp nhiệt đới, đa dang các loại 
nông sản, rà nông sản chính là lúa gạo 


-+_ Củng cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như thuỷ sản, khoang sản và 
lâm sản. 


+ Là nơi có điều kiên để tập trung các thành phố, các khu công nghiệp 
và các trung tâm thương mài. 


+_ Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông. 
~ Han chế 


Các thiên tại như bào, lụt, hạn han... thường xảy ra, gây thiết hại lớn về 
TIEƯờI vã tải Sản, 


Câu hỏi và bài tập 


1. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có những. 
điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm. 
địa hình và đất 2 

2. Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung. 

3. Nêu những thế mạnh và hạn chố của thiên nhiên khu vực đổi núi và 
khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 


Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sảu sắc 


ESUD của biển 


1. Khải quát về Biển Đông 
—_ Biến Đông là một biển rông, có diền tích 3,447 triệu km”. 


~_Lã biến tương đối kín, pha bác và phía tây là lục địa, phía đồng và đồng. 
nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo. 


~_ Biến Đông nằm trong vũng nhiệt đới ẩm gio mua. 
Tình chất nhiệt đời ẩm giỏ mua và tính chất khép kin của Biến Đồng 


được thẻ hiện qua các yếu tổ hải vàn (nhiết độ, độ muối của nước biến, 
sóng, thuỷ triều, hải lưu) và sinh vật biển. 


'Các đặc điểm trên của Biến Đông ảnh hưởng mạnh mẽ đền thiên nhiên 
phán đất liền và làm cho thiên nhiên nước ta có sự thống nhất giữa phần 
đất liền và vùng biến. 


2. Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam 
Hãy nều ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nuớc ta. 


3} Khí hậu 


Biến Đông rộng, nhiệt đô nước biến cao và biến động theo mua đã làm 
tang đỏ ầm của các Khối khi qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa. 
và đô ẩm lớn, đồng thời làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết 
lạnh khô trong mua đông và làm dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa 
ha, Nhờ có Biến Đông, khí hâu nước ta mang nhiều đặc tính của khi hậu 
hãi dương niên điều hoa hơn, 


b] Địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biến 


~_ Củe dang địa hình ven biển nước ta rất đa dang. Đó la cúc vinh cưa sóng, 
các bơ biển mái mon, các tam giác châu có bài triều rồng, các bài cát 
pháng, cón cát, các đầm phả, các vũng vịnh nước sâu, các đảo ven bờ 
và những ran san hô.. 
Xác đình trên bản đồ Địa I tụ nhiên Việt Nam (bản đồ treo tường hoặc trong 
A la) vị tí các vịnh biển : Hạ Long, Đà Nảng, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh. 
Các vịnh biến này thuộc các tỉnh, thành phố nào 2 
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Hình 8.1. Vùng biển Việt Nam trong Biển Đông 


—_ Các hẻ sinh thai vũng ven biến rất đa dang va giau có. 


Hệ vinh thái rừng ngập min ở nước ta vốn có diện tích tới 450 nghìn ha, 
riêng Nam Hô là 300 nghìn ha, lớn thứ hai trên thể giới sau rừng ngập 
mán Amadõn ở Nam Mi. Tuy vậy, hiện nay rừng ngập mặn đã bị thu 
hep rt nhiều do chuyến đối thành diền tích nuôi tôm, cả và do chảy 
rùng... Hè sinh thai rừng ngấp man cho nâng suất sinh học cao. đác biết 
là sinh vật nước lọ. Các hệ sinh thái trên đất phén và hệ sinh thải rừng 
trên các đảo cũng rất đa đang và phong phú. 


©} Tài nguyên thiên nhiên vũng biển 


Vũng biển Việt Nam giàu tài nguyên khoáng sản và bải sản. 


— Ti nguyên khoảng sản : Khoang sản co trữ lương lớn và giả trí nhất 
la đầu khi, Hai bé đáu lớn nhất hiện đang được khai thác là Nam Côn 
Sơn và Củu Long ; các bể dáu khi Thổ Chủ ~ Mã Lai và Sông Hồng tuy 
diệo tích nhỏ hơn nhưng cũng có trừ lượng đáng kể ; nưoài ra còn nhiều 
vũng có thể chúa dấu, khí đang được thăm dò. Các bãi cát ven biển có 
trữ lượng lớn titan là nguồn nguyễn liêu quý cho ngành công nghiệp, 
'Viing ven biển nước ta côn thuận lợi cho nghề lâm muỗi, nhất là ven 
biến Nam Trung Bỏ, nơi co nhiệt đô cao, nhiều nắng, lai chỉ có mỏt số. 
sóng nhỏ đỏ ra biển. 


~—_ Tài nguyên hải sản : Sinh vật Biển Đông tiếu biểu cho hé sinh vật vùng 
biến nhiệt đới giàu thành phần loài và có nàng suất sinh học cao, nhất 
là ở vùng ven bờ. Trang Biến Đông có trên 200/0 loài cá, hơn 100 loài 
tôm, khoảng vài chục loài mục, hàng nghin loài sinh vật phủ du và sinh 
vat đây khác, Ven các đảo, nhất la tại hai quân đảo lờn Hoang Sa và 
“Trường §a có nguồn tái nguyên quy gia là các ran san hồ cung đóng đảo: 
các loại sinh vật khác. 


Với nguồn tài nguyên thiên nhiên và những điền kiên tư nhiên thuận lời, 
Biến Dông thát sự đong vai tro quan trong trong sự phát triển kinh tế 
cửa nước ta hiện nay. 


đ} Thiên tai 
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~ Báo : Môi năm trung bình có 9 = 10 cơn bảo xuất hiên ở Biển Đòng, 
trong đó có 3 = 4 con bảo trục tiếp đồ vào nuớc ta. 


Bảo kem theo song lưng. mưa lơn, nước đăng gây lu lụt la loại thiên tại 
bất thường, khó phong trành vẫn thường xuyên xây rà hàng năm làm 
thiệt hai nâng nế về người và tải sản, nhất là với cư dân sống ở vũng 
ven biến nuớc tá, 


—_ SaLlõ bở biển ; Hiện tương sat lở bở biến đã và đang đc đoạ nhiều đoạn 
bở biển nước 1a, nhất là đái bờ biến Trung Bộ, 


~_ Ở vũng ven biển miễn Trung con chịu túc hai của hiện tượng cát bay, cát 
chảy lần chiếm ruông vươn, làng mac và lam hoang mac hoa đất đại, 


Sử đụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển, phòng chồng ð nhiễm môi 
trường biến, thực hiện những biện pháp phòng tránh thiên tải Èi những 
văn để hệ trong trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế 
Điển của nước ta. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu khái quát về Biển Đông. 

2. Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ 
sinh thái vùng ven biển nước ta. 

3. Hãy nêu các ngun tài nguyên thiên nhiên và thiên tai ở vùng biển. 
nước la. 
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=EI ='' Thiên nhiên nhiệt đới ám gió mùa 


I. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 


Dụa vào những kiên thúc đã học, hãy cho biết vì sao nuớc ta có khí háu nhiệt 
đới ấm đó mùa 


4) Tính chất nhiệt đói 


“Tính chất nhiệt đới của khí hau được quy định bởi vi trí nước ta nằm 
trong vũng nói chỉ tuyến, Hàng năm, lãnh thố nước ta nhân được lường 
bức xa mặt trời lớn do có góc nhập xa lớn và ð mọi nơi trong năm 
cđêu co hai lần Mật Trời qua thiên định. 


Tổng bức xa lön, cân bằng bức xạ đương quanh năm khiến cho nhiệt 
độ trung bình năm cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đời. Nhiệt độ. 
trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20°C (trừ vùng núi cao), 
nhiều nảng, tổng số lờ náng tuỷ nơi từ 1400 đến 3000 giỡ/nam. 


b] Lượng mưa, độ ẩm lớn 
'Các khối khí di chuyển qua biển (trong đỏ có Biển Đóng) đà mang lai 
cho nược tù lương mưa lớn, trung binh năm từ 1500 đến 2000mm. Ở 
nhưng sườn nu đơn giỏ biển và các khối núi cao, lương mưa trung binh 
nam co thể lén đến 3500 = 4000mm. Đô ấm không khi cao, trên 8015,, 
cân bằng ấm luôn luôn dương. 


€)Gió mùa 


Nước tạ nằm trong vũng nội chí tuyến bán cầu Bác, nên có Tín phong 
ban cầu Bác hoạt động quanh năm. Mát khác, khí báu Việt Nam con 
chịu ảnh hưởng manh mê của các khối khí hoạt đông theo mùa với hai 
mmúa glỏ chính : gió mùa múa đồng và gió mùa mùa hạ. GIó mùa đã lấn 
at Tim phong, vì thế Tin phong hoạt đông xen kế gio mua và chỉ manh 
lên rõ rệt vao các thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa giỏ. 


~_ Gio mua mua đông: Tự thang XI đến thang IV năm sau, miền Bắc nước 
ta chịu tác động của khói khí lạnh phương Bắc di chuyến then hướng 
đông bắc, nên thường goi là gió mùa Đông Bắc. 
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Hình 8.1, Gió mùa mùa đồng ở khu vực Đồng Nam Á 

Dựa vàn kiến thúc đã học, hãy cho biết trung lâm xuất phát gió mùa 
Đông Bác va tính chất của gio nảy ở Việt Nam. 

Giỏ mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh ö miền Bắc : nứa 
đầu mua đông thời tiết lạnh khô, còn nữa sau mùa đông thời tiết 
lanh ẩm. có mưa phún ở vung ven biến và các đồng bàng Bác Bỏ, 
Bắc Trung Bồ. 


Khi di chuyển xuống phía nam, gió mua Đông Bắc suy yêu đán, bớt lạnh 
hơn và báu như bị chặn lại ở dây Bạch Mã. Từ Đà Nàng trở vào, Tín 
phong bán cầu Bác cũng thôi theo hương đông bác chiếm tru thể, gây 
mưu cho vung ven biến Trung Bỏ và là nguyễn nhân chính tao nén mua 
khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên. 

— Gió mùa mủa hạ : Vào mùa hạ (từ tháng V đến tháng X) cỏ hai luông. 
giỏ cùng hướng tây nam thối vào Việt Nam. 
Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm áp cao hinh thành gi mùa mùa 
tha ở Việt Nam ; hưởng dĩ chuyển và tỉnh chất của gió này. 
'Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ám từ Bắc Ấn Độ Dương di chuyển. 
theo hướng tây nam xâm nhúp trực tiếp và gây mua lớn cho đồng bằng. 
Nam Bỏ và Tây Nguyên, Khi vượt qua dãy Trường Son và các dây núi chày 
dọc biên giới Việt ~ Lao, trăn xuống vùng đồng bằng ven biến Trung Bỏ 
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Hình 9.2, Giớ mùa múa hạ ở Đông Nam Ả 


và phần nam của khu vực Tây Bác, khối khí này trở nẻn khỏ nóng (gió 
phơn Tây Nam hay côn gọi là giỏ Tây hoặc gió Lao). 

Vào giữa và cuối mùa ha, gió mùa Tây Nam (xuất phát từ áp cao cận 
chí tuyến ban cầu Nam) hoạt đông manh. Khi vượt qua vùng biển xích. 
đao, khối khi nay trở nên nóng ẩm hơn, thường gây mưa lớn và kéo dại 
cho các vũng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyễn. Hoạt động của gió Tây. 
Nam cùng với dải hôi tụ nhiệt đới là nguyên nhân chủ yếu gây mưa vao 
nua hú cho cả hai miền Nam, Bác và mưa vao tháng IX cho Trung Bồ. 
Do áp thấp Bác Bỏ, khối khí này dì chuyển theo hướng đông nam vào 
Bắc Bỏ tạo nên "gio mùa Đông Nam" vào mùa hạ ở miền Bắc nước tả. 
Hoạt động của giỏ mùa dã dẫn tôi sự phân chia mùa khi hậu kháo nhau gia 
các khu vực như thế nào ? 

“Trong chế đó khí hâu, ở miền Bắc có sự phán chía thanh múa đồng lanh, 
ít mưa và mùa ha nóng ấm, mưa nhiều. Con ở miễn Nam có hai mùa : 
mùa khô và mùa mưa rõ rết. Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển 
Trung Trung Bộ có sự đối láp về mùa mưa và mùa khó. 
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Hình 8.8, Khí hậu 
4 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào ? 
2. Dựa vào bảng số liệu sau : 
Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm 


Lạng Sơn 188 270 22 
Hà Nội 164 288 235 
Huế 107 294 25.1 
Đà Nẵng 213 291 85,7 
Quy Nhơn 280 297 268 
TP. Hồ Chỉ Minh 258 274 274 


Hãy nhận xét về sự thay dổi nhiệt độ tử Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân. 
3. Dựa vào bảng số liệu sau : 
Lương mua, lượng bốc hơi và càn bằng ẩm của một số địa điểm 


Hà Nội 1667 989 +78 
Huế. 2868 1000 + 1868. 
TP. Hồ Chỉ Minh 1831 1686 +245 


Hãy so sảnh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cản bằng ẩm của ba 

địa điểm trên. Giải thích 

4. Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó 
đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực. 


2. Các thành phản tự nhiên khác 
3) Địa hình 


~—_ Xâm thục mạnh ö miền đối 
Vì sao dịa hình đối nửi nuớo ta bị xâm thục manh ? 
“Trên các sườn dóc rnất lop phủ thực vât, bé mát địa hình bị cất xẻ, đất bị 
xói mòn, rửa trôi, nhiều nơi trợ sỏi đá, Biểu hiên của địa hình xâm thuc 
manh còn là những hiện tương đất trượt, đá lỏ. Ở vùng núi đá või hình 
thành địa hình cacxtø với các hang động, suỗi cạn, thung khỏ. Các vùng 
thém phụ sa có bị chúa cát thanh các đói thấp xen thung lung rông. 


—_ Bồi tụ nhanh ở đóng bằng hạ luu sông. 


Hệ quá của quả trình xâm thục, bào mòn mạnh bé mặt địt hình ở 
miễn đối núi là sự bối tụ mở mang nhanh chóng các đồng bàng hạ 
lưu sông. Rin phía đông nam đóng bảng châu thô sông Hồng và phía 
tây năm đóng bàng chàu thổ sông Cứu Long hàng năm lần ra biển từ vài 
chục đến gắn trầm mét. 


Cả thể nơi. quả trình xâm thực — bói tụ la quá trình chính trong sư hình 
thanh và biến đổi địa hình Viết Nam hiến tại. 

Hãy nêu ảnh hưởng của đã hình xâm thực, bồi tỤ mạnh dến việc sử dụng dất 
ö nước ta 


b] Sông ngòi 


—_ Mang lưỡi sông ngôi đây đạc, 
Chỉ tỉnh những con sông cỏ chiều dài trên 10 km thì nhóc la đã có tới 
2360 söng, De bơ biển, trung bmh cư 20 km lai gấp môt cửa sông. 
Sông ngời nước ta nhiều, nhưng phán lớn là sòng nhỏ. 

~_ Sông ngôi nhiều nước, giau phủ sa. 
Sông ngòi nước ta có lượng nuốc lớn, tồng lượng nước là R39 tí mY/năm, 
(trong đỏ 60% lượng nước là từ phân lưu vực năm ngoài lãnh thổ). 
“Tổng lương phù xa hãng năm của sông ngòi trên lãnh thổ nước ta là 
khoang 200 triệu tần 


—_ Chế độ nước theo mua 


Nhịp điệu dòng chảy của sông ngồi nước ta theo sát nhịp điệu mưa. Mùa 
lũ tương ứng với mùa mưa, mùa can tương tg với mùa khó, Chế đó 
mưa thất thường làm cho chẽ đỏ dòng chảy sông ngói cũng diện biên 
thất thương. 


`i sao sông ngói nước ta cỏ đặc điểm nêu trên ? 
€) Đất 


Quả trình ferali là quả trình hình thành đất đặc trưng cho vũng khí hậu 
nhiệt đới ấm. Trong điều kiện nhiệt ầm cao, quả trình phong hoá diễn 
tả với cường đô manh, tao nên một lớp đất đây. Mưa nhiều rửa trôi các 
chất badơ đẻ tan (Ca?!, Mg?”", K?) lam đất chua, đồng thời có sự tích tu 
6xit sắt (Fe,O,) và ðxit nhôm (À],Ô,) tạo rà màu đỏ vàng. Vì thế, loại 
đất này được gọi là đất feralit (Fe - AI) đỏ vàng. Quả trình Feralit diễn 
ra mạnh ở vung đối núi thấp trên đã mẹ axtt, đo đó đất feralit la loại đát 
chính ở vũng đói nủi nước ta. 


Đất ferali cô đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đẩn việc sử dụng đất trong 
trồng trọt 2 


đ] Sinh vật 


Ô Việt Nam, hệ sinh thải rừng nguyễn sinh đặc trưng cho khí hâu nóng, 
ấm là rưng rằm nhiết đơi ẩm la rông thường xanh. Hiến nay, rừng 
nguyên sinh còn lai rất ít, phố biên là rừng thử sinh với các hè sinh thái 
từng nhiệt đối gió mùa biến dạng khác nhau, từ rừng gió mùa thường 
xanh, rững gió mùa nữa rung lá, rừng thua khô rụng lả tối xa van, hui 
gai han nhiệt đơi, 


Trang giới sinh vật, thành phán các loài nhiệt đói chiếm tru thế, Thục 
vật phố biến là các loài thuộc các ho cây nhiệt đời như ho Đâu, Vang, 
Dâu tầm, Dâu. Đồng vật trong rưng la cac loài chìm thủ nhiệt đới, nhiều 
nhất la công, trí, gà lôi, vợt, khi, vượn, nai, hoắng... Ngoài ra, các loại 
bò sát, ếch nhái, côn trùng cũng rất phong phú. 

Hệ vinh thái rừng nhiệt đới ẩm giỏ múa phát triển trên đất [eralit là cảnh 
quan tiêu biều cho thiền nhiên nhiệt đói ẩm giỏ mùa ở nước La. 


3. Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đói ẩm gió mùa đến hoạt động 
sản xuất và đời sống 


“Thiên nhiên nhiệt đơi ám gi mùa ánh hưởng đến nhiều mát hoạt đông 
sản xuất vũ đời sống, trực tiếp nhất và rõ rết nhất là hoạt đông sản xuất 
nông nghiệp, 
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3) Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 


—_ Nền nhiệt ám cao, khí hậu phân múa tạo điều kiện cho chúng ta phát 
triển nến nóng nghiệp lúa nước, tảng vụ, đa dạng hoá cây trồng, vật 
nuôi. Cán tân dung mắt thuản lơi này đề không ngừng nâng cao năng. 
suất cày trồng và nhanh chóng phục hối lớp phú thực vàt trên đất trông 
bàng mô hình nông ~ lâm kết hợp. 

—_ Tính thất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu gây khó khăn cho 
hoạt đông canh tác, cơ cấu cây tróng, kế hoạch thời vu, phòng chông. 
thiến tai, phòng trữ dịch bénh... trong sản xuất nông nghiệp. 

b] Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống 

~—_ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mua tạo thuận lợi cho nưöc ta phát triển 


cae ngành kinh tế nhữ lâm nghiệp, thuy sản, giao thông vận tải, dụ lịch.. 
va đầy manh hoạt đông khai thác, xây dưng... nhất la vao múa khô. 


~—_ Tuy nhiên, các khó khăn, trở ngai cũng không ít : 


+ Các hoạt động giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác... 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân mùa khí hâu, chế độ nước cửa 
sông ngồi, 

+_ Đô âm cao gây khỏ khăn cho việt bảo quán máy móc, thiết bi nông sản. 


+ Cúc thiên tại như mưa bảo, lũ lạt, hạn hân hãng năm gây tồn thất rất 
lớn cho mọi ngành sản xuất, thiệt hai về người và tải sản. 


+_ Các hiện tượng thời tiết bất thường như đông, lốc, mưa đá, sương 
muối, rét hại, khố nóng... cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 
đời sống. 


+ Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu biếu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các 
thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta. 


2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phiẩn đất, 
sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào ? 


3. Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiền nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt 
động sản xuất và đời sống, 
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Thiên nhiên phân hoá đa dạng 


I. Thiên nhiên phân hoá theo Bắc - Nam 


Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiền nhiên nước ta phân hoá theo chiều 
Bắc ~ Nam ? 


a) Phần lanh thỏ phía Bắc (tử day Bạch Ma trỏ ra) 


“Thiên nhiên ở đây đặc trưng cho vùng khí hâu nhiệt đới ẩm gió mùa có 
múa đông lạnh. 


Nền khi hâu nhiệt đới thế hiện ö nhiệt đồ trung bình năm trên 20C. Do, 
ảnh hướng của gió mùa Đông Bắc nẻn khi hậu trong năm có mùa đông. 
lạnh với 2 ~ 3 thang nhiệt đô trung bình < 18°C, thể hiển rõ nhất ở trung 
du miền nui Bắc Bỏ và đóng bàng Bác Bỏ. Biến đó nhiệt đó trung bình 
nam lớn. 


Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là dói rừng nhiệt đói gió mùa. Sự phân 
mứa nóng, lanh làm thay đối cảnh sắc thiên nhiên ; mùa đồng báu trời 
nhiều mây, tiết trời lạnh, mưa ít, nhiều loài cây rung lá ; mùa ha trời nắng, 
nóng, mưa nhiều, cây côi xanh tốt. Trong rừng, thanh phán loài nhiệt 
đới chiếm tru thế, ngoài ra cón có các loài cây cân nhiết đới như đề, re, 
các loại cây ôn đới nhu sa mu, pơ mu ; các loại thủ eö lông đây như gầu, 
chón... Ở vùng đóng bàng, vào mua đông trồng được cả rau ôn đới. 


b) Phần lãnh thổ phía Nam (tư đây Bạch Mã trỏ vào) 
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“Thiên nhiên mang sác thái của vung khi hãu cân xích đạo gió mua. 


Nền nhiệt độ thiên về khí hâu xích đạo, quanh nâm nóng, nhiết độ trung 
bình năm trên 25°C và không có tháng nào dưới 20C, Biên đỏ nhiệt đó 
trùng bình năm nhỏ. Khi hậu gió mùa thể hiển ở sự phân chia thanh hai 
mua mưa và khó, đác biết rõ từ vì đồ 149 B trữ vào. 


Cảnh quan thiên nhiên tiêu biêu là đởi rùng cân xích đạo gió mùa. Thành. 
phán thực vàt, đông vật phán lớn thuộc vũng xích đao và nhiệt đới từ 
phương Nam (nguồn gốc Mã Lai ~ Inđônẽxia) đi lẻn hoặc từ phía tây 
(Ấn Đô ~ Mianma) di cư sang. Trong rừng xuất hiền nhiều loai cây chịu 
han, rụng lá vào mua khô như các loại cây thuộc ho Dâu, Có nơi hình. 
thanh loại rừng thưa nhiệt đơi kho, nhiều nhất ở Tây Nguyên. Đọng vật 
tiêu biểu là các loài thủ lớn vùng nhiệt đơi và xích đạo như voi, hồ, bảo, 


bò rừng... Vùng đấm láy có trần, rắn, cá sấu.. 


2. Thiên nhiên phân hoá theo Đóng - Tây 


Quan sét trên bản đồ Địa i tự nhiên Việt Nam (noặc Atlat Địa i Việt Nam), nhận 
xết về sự thay dổi thiên nhiên tu Đông sang Tây. 


Từ Đông sang Tây, từ biến vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự 
phân hoá thành 3 dải rõ rệt : 


3) Vùng biển và thêm lục địa 
Vùng biến nước ta lớn gắn gáp 3 lân diện tích đất liền. Đô nông - sâu, 
ròng — hẹp của thém lục địa co quan hê chât chế với vung đồng bằng, 
vũng đối núi kế bên và có sự thay đối theo từng đoạn bờ biên, 
Hãy quan sát bản đố Đa Ì lự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mổi quan hệ đó. 
Thiên nhiền vùng biển nước ta đa dạng và giàu có, tiêu biểu cho thiên 
nhiên vùng biền nhiệt đói gió mùa. 


b) Vũng đồng bằng ven biến 
"Thiên nhiên vùng đồng bằng nước ta thay đói tuy nơi, thể hiền mối quan 
hệ chất chẽ với dải đối núi phía tây và vùng biển phía đồng. 
Đồng bằng Bác Bộ và đồng băng Nam Bỏ mỡ rồng với các bải triều thấp, 
phẳng, thém luc địa rông, nông : phong canh thiên nhiền trù phú, xanh 
tươi, thay đối theo mùa, 
Dãi đồng bằng ven biền Trung Bộ hẹp ngang và bị chia cát thành những, 
đồng bằng nhỏ, đường bở biến khúc khuyu với thếm lục địa thu hep, tiếp 
eiap vung biển sau ; các dạng địa hình bói tu, mai mon xen kẻ nhau, các 
cón cát, đấm phá khá phỏ biến ; thiên nhiên khác nghiệt, đất đai kém 
mâu mỡ nhưng giảu tiếm năng du lịch và thuận lợi cho phát triển các 
ngành kinh tế biên 

€) Vũng đói núi 
Sư phân hoa thiên nhiên theo Đông ~ Tây ở vũng đổi nủi răt phúc tap, 
chủ yếu do tác đông của giỏ múa với hướng của các dây nhi. 
Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp của gö mùa với hướng các dãy núi đến sự khác 
biệt về thiền nhiên giữa hai vung nui Đông Bắc và Tây Bác, giữa Đông Trường. 
Sơn và Tây Nguyền 
Trang khí thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thải cận nhiệt đới 
lo mùa thị ở vùng núi thấp phía nam Tây Bắc lại có cảnh quan thiên 


nhiên nhiệt đơi gio mua và ở vung núi cao Tây Bác, cảnh quan thiên 
nhiên giống như vùng ôn đơi. 


40 


Khi sườn Đông Trương Sơn đón nhân các luồng giỏ tư biến thối vào. 
tạo nên một mùa mưa vào thu đóng, thì ở vung Tây Nguyên lai là mùa 
khó, nhiều nơi khó hạn gay gắt, xuất hiện cảnh quan rừng thưa. Cùn khi. 
“Tây Nguyên vào mùa mưa thì bên suòn Đồng Truờng Son nhiều nơi lại 
chịu tác đông của giỏ Tây khô nông. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Qua bảng số liệu, biếu đổ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh, nhận xét và so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa 
của 2 địa điểm trên. 


Một số chỉ số về nhiệt độ của Ha Nội và TP. Hồ Chí Minh (°C) 


(21901B) 


TP, Hồ Chí Minh 
(002478) b 
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Biểu đố nhiệt độ và lượng mua ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

2. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và. 
phần lãnh thổ phía Nam nước !a. 

3. Nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đõng - Tây. Dẫn chứng. 
về mối liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên của vùng thềm 
lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đổi núi kề bên. 


Thiên nhiên phân hoá đa dạng 
(tiếp theo) 


3. Thiên nhiên phân hoá theo độ cao 
Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hoá thiên nhiên theo độ cao 2 §u phân hoá 
theo độ cao ở nước la biểu hiện rỏ ở các thành phấn lu nhiên nào ? 
Thiên nhiên nược tạ có 3 đại cao : 


3) Đai nhiệt đới gió mùa 
~ Ở miền Bắc, đại nhit đới gió mùa eö đỏ cao trung bình dưới 600 = 
700m. ở miền Nam lèn đến độ cao 900 ~ 1000m. 


~_ Khi hâu nhiết đới biều hiện rõ rẻt, mùa ha nóng (nhiệt độ trung bình tháng. 
trên 255C), Đó ẩm thay đổi tuy nơi : từ khô đến ấm ướt. 


—. Đất trong đại bao gốm : 

+ Đất đồng bằng chiếm gắn 24% diên tích dất tự nhiên của cả nước, 
với các nhóm : đất phú sa, đất phèn, đất mặn, đất cát... Trong đỏ có 
diện tích lớn nhất và tốt nhất là đất phù sa 

+_ Đất vùng đối nủi thấp chiếm hơn 60% diện tích đất tư nhiên cả nước, 
chủ yếu la nhóm đất [erali. Trong đổ tốt nhất là đất [eralit nâu đỏ 
phát tiến trên đá r0e badan và đả vôi. 

—_ Sinh vật gồm cäe hệ sinh thải nhiệt đơi ; 

+ Hể sinh thái rừng nhiết đới ám lá rồng thường xanh hình thành ở 
những vung núi thấp mưa nhiều, khi hậu ẩm ướt, mùa khó không. 
rũ. Rừng c0 câu trúc nhiều tâng với 3 tâng cây gỏ. có cây cao tới 
30 ~ 40m, phán lớn la các loài cây nhiệt đơi xanh quanh năm, Giới 
đông vật nhiệt đối trong rùng đa đang và phong phú. 


-+_ Cñe hệ sinh thái rừng nhiệt đơi gt mua ; rừng thường xanh, rừng nữa: 
rung lạ và rưng thưa nhiệt đơi khô, Trên các loại thổ nhường đạc biết 
c0: các hệ sinh thải rững thường xanh trên đã vôi : rững ngàp màn trên. 
đất mặn ven biển ; rừng trảm trên đặt phèn ; hệ sinh thái xa van, cây 
búi gái nhiệt đời khô trên đất các, đất thoái hoá vùng khó hạn. 


b) Đai cận nhiệt đới giỏ miia trên nủi 


—. Ở miền Bắc, đại cân nhiệt đới gió mùa trên núi có độ cao tự 600 = 7UÚm: 
lên đến 2600m, ở miền Nam từ 9(10 = 1000m lèn đến 2600m. 
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—_ Khí hàu mát mẻ, không có thang nao nhiệt đó trên 25°C, mưa nhiều hơn, 
dỡ ám tăng. 

+__Ở đ6 cao từ 600 = 700m đến 1600 ~ 1700m, khí hâu mát mè và đó 
ám tang, tao diều kiện hinh tbanh các hệ sinh that rưng cân nhiệt đới 
1á rông và lá kim phát triền trên đất [eralit có mùn. Trong rừng xuất 
hiện các loài chim, thú cân nhiệt đói phương Bác. Các loài thú có lông, 
đây như gẫu, sóc, cấy, cáo. 

+ Õ độ cao trên 1600 = 1700m hình thành đất mùn. Rừng phát triển 
kem, đơn gian vẻ thành phần loài ; rêu, địa y phủ kín thân, cảnh cây. 
Trong rừng, đã xuất hiến các loài cây õn đới va các loại chịm di cư 
thuộc khu hệ Himalaya. 


€ Đai ôn đới gió mùa trên núi 


~ Đại ðo đối gió mùa trên núi có đô cao từ 26(10m trở lên (chỉ có ö Hoàng, 
Liên Sơn) 

—_ Khí hậu có tính chất khí hậu ôn đới, quanh nàm nhiệt đỏ đưới 159C, mùa 
đông xuống dưới 5° ; có các loài thực vật òn đới như đỏ quyền, lành. 
sam, thiết sam. Đất ở đây chủ yếu là đất mùn thô, 


4, Các miền địa lí tự nhiên 


Dụa váo hình 12 và các kiến thiic đã học, hãy Xác định phạm vi 3 miền đa li 
tự nhiên và đậc trưng eø bản của mỏi miền về dịa hình, khi hậu. 


3) Miền Bắc và Đóng Bắc Bắc Bộ 


Ranh giới phía tây - tây nam của miền doc theo hưu ngan sóng Hồng 
và na phía tây, tây nam đồng bàng Bác Bỏ. 

'Cñc đác điểm cơ bản của miền la : đói nủi thấp chiếm tru thể ; hương 
vòng cung của các đây núi ; các thung lúng sông lớn với đồng bằng mở. 
rúng, Chó mùa Đăng Bác hoạt động mạnh tạo nẻn một mùa đông lành, 
làm ha thấp đai cao cân nhiệt đơi với nhiều loài thực vật phương Bắc 
và sư thay đổi cảnh quan thiên nhiên theo múa. 

Đà hình bở biển da dang : nơi thấp phẳng, nơi nhiều vịnh, đảo, quán 
đáo. Vùng biển có đây nông, tuy nhiên vẫn có vịnh nước sâu thuàn lợi 
cho phát triển kinh tế biến. 

“Tài nguyên khoáng sản giảu than, đã với, thiếc, chỉ, kèm... Vùng thém 
vịnh Bác Bộ có bể dâu khi Sóng Hồng. 


GHỦ GIẢI 


Phênng độ co, 
“9/208 200 tất am a0 


Phôntêng độ nâu 
ĐH Ấm 40 t0 SeW00n 


30909 - hàn đồam, 


+ 


Sự thất thương của nhịp điều múa khí hâu, của đong chảy sông ngơi và 
tính không ồn định cua thời tiết là nhưng trở ngại lớn trong quá trình sử 
dụng tư nhiên của miền. 


b) Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 


Giới hạn của miền từ hữu ngạn sông Hồng tỏi dây núi Bạch Mã. 


Các đác điểm cơ bản của miền là ; địa hình cao, các đây núi xen kẻ các: 
thung lũng sông theo hướng tây bắc = đông nam với đải đồng bằng thu 
hẹp ; ảnh hưởng của giỏ mùa Đông Bắc giảm sút làm cho tính chất nhiệt 
đới tăng dân (so với miền Bắc và Đông Bác Búc Bỏ), với sư Có mát của 
thanh phán thực vất phương Nam. 


Đây là miền duy nhất có địa hình núi cao ở Việt Nam với đủ ba đại 
cao. Địa hình núi ưu thế, trong vùng núi có nhiều bê mát sơn nguyên, 
cao nguyên. nhiều lòng chảo.... thuận lợi cho phát triển chân nuôi đại 
gia súc, trồng cây công nghiép, phát triền nông ~ lâm kết hợp 

Rứng con tương đối nhiều ở vung núi Nghè An, Hà Tình (chỉ sau Tay 
Nguyên). Khoảng sản co sắt, crôm, titan, thiếc, apatit, vat liêu xây đưng. 


'Vùng ven biển có nhiều cón cát, đám phá, nhiều bãi tâm đẹp ; 
có thể xây dựng cảng biển 


hiểu nơi 


Báo lũ, trượt lỏ đất, hạn hán lá những thiên tai thường xảy ra trong miền. 


@ Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 


Miền Nam Trung Bô vá Nam Bỏ có giới han từ dãy núi Bạch Mã trở 
vao Nam. 

Miễn này có cấu trúc địa chất — địa hình khá phúc tap, gốm các khối 
nủi cổ, các sơn nguyên bóc mòn và các cao nguyên badan, đồng bằng. 
châu thố sông lớn ở Nam Bộ và đóng bàng nhỏ hẹp ven biến Nam Trung Bỏ. 
Sự tương phán về địa hình, khí hâu, thuỷ văn giưa hai sườn Đồng — Tây 
của Trường Sơn Nam biểu hiệo rõ rệt, Bờ biến khúc khuyu, có nhiều vịnh 
biển sâu được che chắn bởi các đảo ven bờ. 


Đặc điểm cơ bản của miền là có khí hậu cán xích đạo gió mùa, được. 
thể hiện ở nén nhiệt cao, biên độ nhiệt độ năm nhỏ và sự phân chia hai 
mía mưa, khó rô rệt. 


Khi hãu cũn xích đao gió mùa thuận lời cho sử phát triển rứng cây 
ho Dâu và các loài thú lớn như voi, hồ, bo rừng, trâu rung... Ven bi 
rừng ngập mân phát trin, trong rừng có các loài trăn, răn, cá sấu đắm 
lây, các loài chăm tiêu biểu của vùng ven biển nhiệt đới, xích dạo ẩm ; 
đưới nước nhiều cá, tôm. 


Vùng thêm lục địa tập trung các mỏ dâu khí có trữ lượng lớn ; Tây Nguyên 
có nhiều bôxït 

Xöi môn, rửa trồi đất ở vùng đối núi, ngập lụt trên diên rộng ở đông, 
băng Nam Bộ và ở hạ lau các sông lớn trong mùa mua, thiểu nước 
nghiêm trong vào mùa khô là những khó khân lớn nhất trong sử dụng 
đất dai của miền. 

Hãy lập bảng rêu các thể mạnh vé tải nguyên và hạn chế đối với phát triển 
lánh tế - xã hội của mỗi miền. 


Câu hỏi và bài tập. 


1. Điển nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau : 


2. Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên. Những thuận lợi và 
khó khân trong việc sử dụng tự nhiên mỗi miền. 


Thục hành : Đọc bản đó địa hình, 
điền vào lược đỏ trống mọt số dàu núi 
và đinh núi 


1. Bài tập Í 
Xác dịnh vị trí của các đây núi, dinh núi và dong sông trên bản đồ Địa lí 
tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 
3) Các dãy nủi, cao nguyên 
— Các dãy núi Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, 
Hoành Sơn, Bạch Mã ¡ các cánh cung : Sông Gám, Ngân Sơn, Bắc Son, 
Đồng Triu. 
—_ Cñe cao nguyên đủ vôi : Tà Phinh, Sin Chải, Sơn La, Môc Châu. 
—_ Các cao nguyên bạ đạn : Đák Lak, Pláy Ku, Mơ Nông, Di Linh, 
b) Các đỉnh núi 
Phanxipăng : 3143m, Khoan La San ; 1853m, Pu Hoạt ; 2452m, 
Tây Côn Linh : 2419m ; Ngọc Linh : 2598m ; Pu xai lai leng : 
2711m ; Rão Có : 2235m ; Hoãnh Sơn : 1046m ; Bách Mã : 1444m ; 
Chư Yang Sin : 2405m ; Lang Biang : 2167m. 
©) Các dòng sông 
Sông Hồng, sông Chày, sông Lô, sông Đã, sông Thái Bình, sông Mã, 
sông Củ, sông Hương, sông Thu Bốn, sông Trà Khúe, sông Đã Rằng, 
sóng Đóng Nai, sông Tiền, sóng Hậu. 
2. Bài tập 2 
Điền vào lược đồ trồng. 
—_ Các cảnh cung : Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đồng Tri 
—_ Các đây núi : Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trương Sơn Nam, 
Hoành Sơn, Bạch Ma. 
—_ Các đỉnh núi : Tây Cón Linh, Phanxipáng, Ngọc Linh, Chư Yang Sin. 
3. Gợi ý cách làm 
Bài tập Í: 
“Xác dịnh vì trí và đọc tên các dây nui, dinh núi, các đông sông (theo yêu 
cầu của bài) dựa trên bản đồ Địa lí tự nhiên (hoặc Adlat Địa lí Việt Nam), 
Bài tập 2: 
—_ Học sinh tự vẽ lược đồ trồng Việt Nam. 
~_ Điên các nội dung theo yêu cầu vao lược đồ. 


Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên 


Ruông bậc thang ở vũng nui phía Bắc 
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Bài I4 


Sù dụng và bảo vệ 
tài nguuên thiên nhiên 


1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật 


3} Tài nguyên rừng 


—_ Suy giảm tải nguyên rừng và hiện trang rưng : 
Bảng 14.1. Sự biến động diện tích rừng qua một số năm 


1943 143 143 0 480 
1983 72 68 04 20 
2005 12/7 102 25 380 


Nhận xét về biến động diện tích rừng qua các giai doạn 1943 - 1983 và 
1983 ~ 2006. Vi sao cô sự biến động đô ? 


Mặc dụ tổng diễn tích rừng đang tảng dán lên, nhung tài nguyên rừng 
vấn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi. 
Năm 1943, loại rừng giau của eä nước co gắn I0 triều ha (chiếm 70% 
diện tích rừng). Đến nay, tuy đà có gắn 40% diện tích đất có rứng 
che phủ nhưng phán lớn là rừng non mới phục hồi và rừng trồng chưa 
khai thác được, Vì thế, 70% diên tích rũng là rừng nghèo và rừng mới 
phục hối. 

—_ Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng : 
Ngoài ý nghỉa kinh tế, rừng còn giữ vai trò cân bảng sinh thải môi 
trường. Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, 
theo quy hoach thị chúng ta phải năng đô che phủ của cả nước hiện tại 


từ gần 40% lên đến 45 ~ 50%, vung núi döc phải đạt đồ che phú khoang 
T0 ~ 80%. 


Sự quản l của Nhà nước vẻ quy hoạch, bảo vệ và phat triển rừng được. 
thể hiện qua những quy định về nguyên tác quản li, sử đụng vã phát triển 
đối với 3 loại rững : rùng phong hô, rừng đác dung va rừng sản xuất. 


+ Đối với rừng phòng hô : có kế hoạch, biến pháp báo vẻ, nuôi dưỡng 
rừng hiên có. tróng rùng trèn đất trồng. đối núi tre 


+ _Dôi với rứng đặc dung : bảo về cảnh quan, đa dang vẻ sinh vật của 
các vườn quốc gia và các khu bảo tốn thiên nhiên, 


+ Đối với rừng sản xuất : đâm bảo duy trì phát triển diện tích và chất 
lương rùng, duy trì và phát triền hoàn cảnh rùng, độ phì và chất lượng, 
đất rừng. 

Triển khai Luật bảo vẻ và phát triển rừng, Nhà nước đà tiến hành giao 

quyền sử dụng đất và bảo vệ rùng cho người dân. 

Nhiêm vũ trược mắt la thưc hiện chiến lược trống 5 triệu ha rừng đến 

năm 2010 nhàm đạp mg yêu cáu phủ xanh được 43% diện tích và phục 

hói lại sự cân bằng môi trường sinh thái ở Việt Nam. 
b) Đa dạng sinh học 
~_ Suy giảm đa đang sinh học : 


Sinh vật tự nhiên ở nước ta có tính đa dang cao (thế hiên ở số lượng. 
thành phân loai, các kiểu hệ sinh thải và nguồn gen quy hiếm) nhưng 
đang bị suy giảm, 

Sự suy giám tỉnh đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mật nào 2 


Bảng 142. Sự đa dạng thành phần loài và sự suy giảm số lượng loài 


thực vật, động vật 
Số lượng loai đã biết 14500 300 830 400 5850 2000. 
S6 lượng li bimátdấn 500 96 57 62 90 
Trong đó, số lượng li n _ 
có nguy co tuyệt chủng /Rờ | 6g J 2 


Nguyên nhân nào đã ảm suy giảm số lượng loài động, thục vật lụ nhiên ? 
Tác đóng của con người làm thu hep diện tích rưng tự nhiền, đồng thời 
còn làm nghèo tính đa dạng của sinh vật. 


Nguồn tài nguyên sinh vất đươi nước, đác biết nguồn hải sản của nước 
tr cùng bị giảm sut rõ rẻt, Đó là hâu quả của sư khai thác tải nguyên 
quả mức vã tình trang ö nhiềm môi trường nước, nhất là vũng cửa sông, 
ven biển. 


'Các biên pháp bảo về đa dang sinh họ 
Nhà nước đã thực hiện những biên pháp g để bảo vệ đa dạng sith học của nuớc la ? 


+ Xây dưng và mỡ rồng hè thông vườn quốc gia và các khu báo tồn 
thiên nhiên. Nam 1986. nước ta có 87 khu vơi 7 vườn quốc gia, đến 
nam 2007 đã cö 30 vườn quốc gia, 65 khu dự trữ thiên nhiên, bảo 
tổn loài = sinh cảnh, trong đó có 6 khu được UNESCO công nhận là 
khu dự trữ sinh quyền của thể giới 


+_ Ban hành Sách đo Việt Nam. Để bảo vẻ nguồn gen dóng, thực vật quỷ 
hiếm khỏi nguy cơ tuyết chủng, đã có 360 loài thực vật và 350 loài 
đông vật thuốc loại quý hiểm được đưa vạo Sách đỏ Việt Nam. 


+ Quy đính việc khai thác, Đề đảm bảo sử dung lâu đài các nguồn lợi 
sinh vật của đất nước, Nha nước đã ban hành các quy định trong khai 
thác như : cấm khai thác gỗ quy, khai thác gỗ trong rừng non ; căm. 
gây chay rừng ; cẩm sân bát động vật trải phép ; cảm dung chất nó 
đánh bát cá và các dụng cụ đánh bất cả con, cá bột ; cấm: gây độc hai 
cho môi trường nước. 


2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất 


3) Hiên trạng sử dung tải nguyên đất 
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“Theo số liệu thống kế năm 2005, nước ta có khoảng 12,7 triệu hà đất 
có rừng, 9,4 triệu hạ đặt sử dụng trong nông nghiệp (chiếm hơn 28,4 % 
tổng diện tích đất tư nhiên), trung bình trên đầu người là hơn 0,1 ha. 
“Trong số 5,35 triệu ha đất chưa sử dụng thì đât bằng chỉ có khoảng 35/0 
nghin ha, cồn lai Š triệu ha là đất đối núi đang bị thoái hoá. Do vậy, 
Khả năng mở rông đất nóng nghiệp ở đóng bàng không nhiều, việc khai 
hoang đất đới nui lam nóng nghiếp cán phải hết sức thân trong. 

Những năm gần đây, do chủ trương toàn dân đãy mạnh báo vệ rừng và 
trồng rừng nên điện tích đất trống, đối trọc giảm mạnh “Tuy nhiên điện tích 
đất đại bị suy thoái vẫn còn rất lõn, Hiện cả nuớc có khoảng 9,3 triệu ha 
đất bị đe doa hoàng mạc hoá (chiếm khoảng 28 diện tích đất đai). 
Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nuớc ta. 

Nêu các biện pháp bảo vệ đất dồi núi và cải tạo đất dóng bằng. 


b) Các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất 

Đối với vung đối núi, để hạn chế xòi mòn trên đất döe phải áp dung tổng 
thể các biển pháp thuỷ lợi, canh tác như làm ruông bắc thang, đào hố 
vấy cá, trồng cây theo băng. Cải tao đất hoang, đối núi trọc bằng các 
biên pháp nóng — lâm kết hợp. Bảo vệ rừng và đất rùng, t6 chúc định 
canh, định cư cho dân cư miễn núi. 

Đớt nông nghiệp vốn đa it, nên chúng ta cần có biên pháp quản lí chát 
chè và cö kế hoạch mở rộng diên tích đất nông nghiệp. Đồng thời với 
thám canh, nâng cao hiệu quả sử đụng đất, cần canh tác hợp lí, chống 
bác mau, giây, nhiễm mặn, nhiễm phèn ; bón phân cái tao đất thích hợp ; 
chống ö nhiềm đất do chất độc hoá học, thuốc trừ sáu, nước thải công 
nghiệp chứa chất đốc hai, chất bản chứa nhiều vi khuẩn gây bẻnh hai 
cây trồng, 


3. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác 
—_ Tài nguyên nước : Tình trang ngập lụt vào mùa mưa, thiểu nước vào 
mùa khô và ð nhiễm môi trường nước là hai vấn đế quan trọng nhất 
trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay. Do vậy, cán sử dụng hiệu 
quá, tiết kiếm tài nguyên nước, đảm bảo cân băng nước và phòng chông: 
ô nhiềm nước, 


Hãy nêu các biện pháo nhằm bảo đảm cản bằng nước và phòng chống ồ nhiễm nước. 
~_ Tài nguyên khoáng sản : Quản lí chất chẽ việc khai thác khoáng sản 


“Tránh lăng phí tải nguyễn và lam õ nhiềm mới trường (tt khâu khai thác, 
van chuyển tơi chế biến). 


~_ Tài nguyên du lịch ; Cán bảo tổn, tôn tao giá trị tải nguyên dụ lịch và 
báo về cảnh quan du lịch khỏi bị ð nhiễm, phát triển dụ lịch sinh thải. 

—_ Khai thác, sử dung hợp lĩ và bến vững các nguồn tài nguyên khác như 
tai nguyên khi hâu, tại nguyên biến. 


Hãy cho biết giá tị sử dụng và yêu cấu bảo vệ dổi với các loi tải nguyễn này 2 


Câu hỏi và bài tập. 


11. Nêu fình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học 
ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học. 
2. Hãy iêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ 
đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng. 
Nêu các loại tài nguyên khác cần được sử dụng hợp lí và bảo vộ. 
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Bảo về mói trường và phòng chóng 
thiên tai 


I. Bảo vệ môi trường 
'Cö 2 vấn đề quan trong nhất trong bảo vẽ môi trường ở nước ta la : 


~_ Tình trang mát cần bàng sinh thái môi trường : biều hiền ở sử gia tảng các 
thiên tai bảo lụt, hạn hân và sự biến đổi bất thương vẽ thơi tiết, khi hậu, 
Hãy nêu nguyễn nhân gầy mất cân bằng sinh thái mới trường và các biểu hiện 
của linh trạng này ở nước ta. 

~_ Tình trạng ö nhiêm mỏi trường ; nước, không khí và đất đã trở thành vấn 
để nghiêm trọng ở các thành phổ lớn, các khu công nghiệp, các khu đông 
dân cư và một sổ vùng của sông ven biển. Ở nhiều nơi, nóng độ các chất 
sây ö nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. 
Hãy nêu nguyên nhân gây ò nhiễm ở mồi trường dò thị và nông thôn. 


Bảo về lai nguyên và môi trường bao gồm việc sử dụng tải nguyễn hợp lí, 
lâu bén và dâm bao chất lương môi trường sống cho con người. 


2. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chồng 


4) Bảo 
— Hoạt đồng của bảo ö Viết Nam 


Nhìn chung, trên toàn quốc, mũa bão bất đầu từ tháng VI và kết thúc 
vào tháng XI, đôi khi có bão xóm vào tháng V và muốn sang tháng 
XII, nhung cường độ yếu. Bảo tập trung nhiều nhất vào thăng TX, sau 
đó đến các tháng X và tháng VIHI, Tổng số cơn bảo của ba tháng này 
chiêm tới 70% số cơn bảo trong toàn mua. Mua bảo ở Việt Nam châm. 
dân tư Bắc vào Nam. 


Dựa vào hình 8.3, hãy nhận xét vẽ hướng di chuyển và lắn suất của bão vào 
Việt Nam. Cho biết vùng nao chịu ảnh hưởng nhiều nhất của báo. 


Trung bình mi nam có 3 - 4 cơn bảo đồ bộ vào vùng bở biển nước ta, 
năm nhiều có 8 = 1Ô cơn, nâm ít có Ì = 2 con, Nếu tính số cơn bão có 
ảnh hưởng đến thời tiết nước ta thì còn nhiều hơn nữa, trung bình trang 
45 năm gần đây, mỗi năm có gần 8,8 con bảo 


—_ Hâu quả của bảo ở Viết Nam và biến pháp phòng chống : 

Bảo thường có gió manh và mưa lớn. Lương mưa trong mới tràn bão 
thường đạt 300 ~ 400mm, có khi tới trên 500 = 600mm. Trên biển, bào 
gây sóng to dâng cao 9 ~ Ôn, có thể lạt úp tàu thuyền. Gió bào làm 
mức nước biển dâng cao tới 1,5 = 2m, gây ngàp mặn vùng ven biến. 
Nước dâng tran đề kết hợp nước lú do mưa lơn trên nguồn đón về lam 
ngập lụt trên điện rộng. Bão lớn, gió giật manh tân phá cả những công 
trình vững chắc nhu nhà cửa, công sở, cầu cổng, cột điện cao thế... Bảo. 
là một thiên tai gây tác hai rất lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân, 
nhất là ở vùng ven biến. 


Ngay nay, nhơ vao các thiết bị vẻ tính khi tương, chúng ta cũng đã dư 
báo được khả chính xác về guả trình hình thành và hướng di chuyển của 
báo, Việc phòng chống bảo la hết súc quan trọng. Đề tránh thiệt hai, khi 
có bảo các tâu thuyền trên biến phải gấp rút trở về đất liền hoặc tìm nơi 
trú ẩn. Vũng ven biển cần cũng cố công trình đề biển. Nếu có bao manh 
cản khản trương sơ tản đàn. Chống bảo phải luôn kết hợp với chống lut, 
ng ở đồng bằng và chống lñ, chống xỏi mòn ở miền núi. 

b) Ngập lụt 
'Vung đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt ? Vì sao ? 
Hiện nay, vùng chịu lut ủng nghiêm trong nhất là vùng châu thổ sông. 
Hồng do diện mưa bao rông, lũ tấp trung trong các hé thông sông lớn, 
mát đất thấp, xung quanh lai có đe sông, đè biển bao bọc, Mat đô xây 
đưng cao cùng lam cho mức đo ngập lụt nghiêm trọng hơn. Ngập lụt ở 
đồng bảng sông Củu Long không chỉ do mưa lớn gây ra mà còn do triều 
cường ; vi vậy, khi tiển hành tiêu nước chống ngập lụt cán tính đến lam. 
các công trình thoát lũ và ngắn thuỷ triều. Ngặp lụt gây hậu quả nghiêm. 
trọng cho vu hè thu ở hai đông bảng trên. Còn tai Trung Bỏ, nhiều vũng 
trũng ở Bác Trung Bỏ và đóng bằng ha lưu các xông lớn ở Nam Trung 
Bộ cũng bị ngập lụt manh vao eäe tháng [X — X đo mưa bảo lớn, nước 
biển dâng và lu nguồn về, 


€}Lu quét 

Lũ quét xảy ra ở những lưu vục sông suối miễn nủi có địa hình chía cát 
mạnh, đó đốc lớn, mốt lơp phủ thực vật, bé mật đất đẻ bị bóc môn khi có 
mưa lờn đó xuống, Mưa gây ra lũ quét có cường độ rất lớn, lượng mưa. 
tái 100 = 200mm trong vài già. Lũ quết là thiên tai bất thường và gây hâu 
quả rất nghiêm trong. Két quả nghiền cửu cua Viện Khi tượng = Thuỷ vân 
cho thấy, từ năm 1950 trở lai đây, ở nước ta năm nào cũng có lu quết 
mã Xu hướng ngày cảng tầng, 
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đ] Hạn hán 


Ở nước †z, lũ quét thường xảy ra ở nhũng vùng nào vả váo thời gian nào. 
trong năm ? 


Ô miễn Bắc, lũ quết thường xảy ra vào các tháng VI - X, tập trung ơ. 
vũng nủi phía Bác. Suốt đái miền Trung, vào các tháng X = XI lũ quét 
củng đà xảy ra ở nhiều nơi. 

Đề giảm thiệt hại do lũ quết gây ra, cần quy hoạch các điểm đán cư 
tránh các vùng có thế xảy ra là quết nguy hiếm, quản lí sử dụng đất đai 
họp lỉ; đóng thời, thực hiên các biện pháp kĩ thuật thuỷ lợi, trồng rững, 
Ki thuật nông nghiệp trên đất dốc nhằm han chế dong chảy mắt và chống. 
Xơi môn đât. 


Khô han kéo dài và tình trang han hân trong mua khô diễn ra ở nhiều 
nơi. Ở miền Bác, tại các thung lùng khuất gió như Y'ên Châu, Sóng Mã 
(Sơn La). Lue Ngạn (Bác Giang) mùa khô kéo dài 3 = 4 tháng. Còn ở 
miền Nam, mùa khô khác nghiệt hơn : thời kì khô hạn kéo đài đến 4 ~ 5 
tháng ở đồng bằng Nam Bộ và vùng thấp Tây Nguyên, 6 = 7 tháng ở 
vũng ven biến cực Nam Trung Bộ. 


Vi sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khỏ ở miền Bác không nhiều như ở 
miền Nam ? 


Hãng năm, han hán và cbáy rừng gây thiết hai cho bàng van ha cây trồng. 
và thiêu huỷ hang nghìn ha rừng, ảnh hưởng lơn đến sinh hoạt và đời 
sống nhân đân. Nếu tổ chưc phong chống tót co thẻ hạn chế bơt thiết 
hai do han han gáy ra. Đề phong chống khó han lâu đai phải giải quyết 
bàng xây đưng nhưng công trinh thuỷ lợi hợp li 


đJ Các thiên tai khác 
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Ở nước ta, Tây Bác là khu vực có hoạt động động đất manh nhất, rồi 
đến khu vuc Đòng Bắc. Khu vực miền Trung ít đong đất hơn, còn ở 
Nam Bỏ đồng đất biểu hiện rất yếu. Tại vụng biển, động đất tập trung. 
ở ven biển Nam Trung Bộ. 


Việc đự bảo trược thơi gian xảy ra động đất rất khó. Cho đến này, đồng 
cđất vẫn la thiên tai bất thương, bởi vây rất kho phong trình. 


'Các loại thiên tai khác như lốc, mưa đá, sương muối tuy mang tính cục bó. 
địa phương, nhưng xảy ra thường xuyên ở nước ta và cũng gây tác hai 
lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. 


3. Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và mói trường 


Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyễn và môi trường ở Việt Nam dưa 
trên những nguyên tác chung của Chiến lược bảo vẻ toan cu (WSC) do. 
Liên hiệp quốc tế bảo vẻ thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) đề 
xuất. Chiến lược đảm bảo sự bảo về đi đôi với phát trên bén vùng 


Các nhiêm vụ mã chiến lược để ra la : 


~_ Day trì các hệ sinh thái và các quá trình sinh thái chú yếu có ý nghĩa 
quyết định đến đời sổng con người. 


— Đảm bảo sự giàu có của đất nước về vốn gen các loài nuôi trúng cũng 
như các loài hoang đại, có liền quan đến lợi ích lâu dài của nhân dân 
Việt Nam và của cả nhân loại. 


~_ Đảm bảo việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều 
khiến việc sử dụng trong giới hạn có thê hối phục được. 


—_ Đảm bảo chất lương môi trương phú hợp với yêu câu về đơi sống 
con người 


~_ Phân đầu đạt tới trang thái ồn định đân số ở mức cân bằng với khả 
nàng sử dung hop Ì¡ các tải nguyên tư nhiên. 


~_ Ngân ngừa ö nhiềm mỗi trường, kiểm soát và cái tạo môi trường. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì ? Vì sao ? 

2. Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam 
cùng biện pháp phòng chống. 

3. Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần. 
làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai này ? Ở nước ta 
động đất hay xảy ra ở những vùng nào 2 

4. Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ 
tài nguyên và mồi trường. 
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ĐỊA LÍDÂN Cư 


Đặc điểm dàn số và phân bó dân cư ở 


Bài I6 nó ta 


1, Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc 


"Theo số liêu thống kê, sỡ dân nước ta là 84 156 nghìn người (năm 2006) 
'Vé số đãn, nước ta đừng thử ba khu vực Đông Nam À (sau Indônexia 
va Philppin) và đưng thứ 13 trong số hơn 200 quốc gia và vung lanh 
thổ trên thế giới. 


Dân số là nguồn lực quan trong để phát triển kinh tế đốt nước. Với số 
dân đông, nước ta có nguồn lao đông đối dão, đóng thời cùng la thị 
trường tiều thu rồng lớn. Song trong điều kiên của nước ta hiên nay, số. 
dân đồng lại là một trở ngại lớn cho việc phát triên kinh tế, năng cao đời 
xống vật chất và tỉnh thán cho người dân. 


Nước ta có 54 dân tốc sống ở kháp các vùng lánh thố của đât nước, 
nhiều nhất la dàn tộc Việt (Kinh), chiếm 86,2% dân số, các dân tóc khác 
chỉ chiếm 13,8% dân số cả nưới 


Trong lịch sử, các đân tốc luôn đoàn kết bẻn nhau, phát huy truyền 
thống sản xuất, văn hoá, phòng tục tập quản, tạo nên sức mạnh phát 
triển kinh tế, xây đựng đất nước, Tuy nhiên, hiện nay sự phát triển kinh 
tế — xã hội giữa các vũng côn có sư chênh lệch đảng kế, mức sống của 
môt bố phân dân tóc ít người côn thấp, V¡ vây, phải chu trong đâu tư hơn 
nữa đối với việc phát triển kinh tế ~ xã hội ở cäc vũng nay. 

Ngoài ra, con có khoảng 3,2 triệu người Việt đang sinh sống ở nước 
ngoái, tập trung nhiều nhất ở Hoa Ki, Ôxtraylia, một số nược châu. 
Âu... Tuyết đại bô phân người Việt ø nước ngoài đều hướng về Tó quốc. 
và đang đồng góp công súc cho xây dụng, phát triển kinh tế ~ xã hội ử 
quê hương. 


2. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ 


Dân số nước ta tầng nhanh, đặc biết là vào nữa cuối thế kỉ XX, đã dân 
đến hiện tương bùng nó dân số. Tuy nhiên, sự bùng nó dàn sỡ diễn ra 
giữa cúc giai đoạn, các vung lanh thỏ, các thanh phần dân tộc với tốc 
độ và quy mô khác nhau. 
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Hình 16.1. Tỉ lê gia tầng dân số trung bình nằm qua các giai đoạn: 


Từ hình tê.1. hãy nhận xétlệ gia tăng dân số qua các giai đoạn. 


Do kết quả của việc thực hiện chính sách đản số và kế hoạch hoä gia đình 
nên thơi gian qua mức gia tăng dân số có giảm nhưng còn chảm, mỗi 
nam đân số nước ta vẫn tâng thêm trung bình khoảng Ì triệu người. 
Gia tầng dân số nhành đã tao nên sức ép rất lớn đối với phát triển 
kinh tế — xã hội của đất nước, với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, 
mới trường và viếc nâng cao chất lượng cuộc sông của từng thành viên 
trong xã hôi. 


Dân số nước ta thuộc loại tẻ, đang cỏ sự biến đối nhanh chồng về cơ 
câu đân số theo nhóm tôi. 


Bảng 16.1. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 1999 và năm 
2005 


(Đơn vị :%) 
Từ 0 đến 14 tuổi 35 20 
Từ 18 đến 59 tuổi 584 640 


Từ 60 tuổi trở làn 81 90 


3. Phản bố dân cư chưa hợp lỉ 


Màt đô dàn số trung bình ở nước ta là 254 ngươt/kmẺ (nàm 2006), 
nhưng phân bố chưa hợp lí giữa các vùng. 


4) Giữa đồng bằng với trung du, miền núi 
Ở đồng bàng tấp trung khoảng 75% dân số, mát đò đân số cao, Ở vùng. 
trung du, miễn núi mát đô đân số thấp hơn nhiều so với đồng bằng, 
trong khi vùng này tập trung nhiều tài nguyên thiên nhiên quan trọng. 
của đât nước. 


Bảng 16.2. Mật độ dân số một số vùng nước ta, năm 2006 
(Đơn vị : người em) 


Đồng bằng sông Hồng 1225. 
Trung du Đông Bắc 148 
và miền núi 

Bắc Bộ Tây Bắc. 68 

Bắc Trung Bộ 20T 
Duyên hải Nam Trung Bộ 200 
Tây Nguyên 89 

Đồng Nam Bộ, S11 

Đồng bằng sóng Củu Long 429 


Từ bảng 16.2, hãy sơ sảnh và nhận xét về mát dộ dân số giữa các vùng. 
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b) Giữa thành thị với nông thên 
Bảng 16.3. Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thön 


(Đơnvị : %) 

3= .ằ5E= 
1880. 195 805 
1995 208 792 
2000 242 T58 
2003 258 142 
2005 2849 T31 


Từ bảng 16.3, hãy so sánh và cho nhận xét vó sự thay đổi 1í trọng dân số 
thành thị, nông thôn. 

Sự phân bố đán cư chưa họp li làm ảnh hướng rất lớn đến việc sử dụng 
lao đông, khai thác tài nguyên. Vì vây, việc phân bố lai dân cư và lao 
đông trên pham vi cả nước là rất cán thiết, 

Hãy nêu hậu quả của phản bổ dân cư chưa họp Ì 


4. Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả 
nguồn lao động của nước ta 
~ Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiếm chế tốc độ tăng dân số, đầy 
manh tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật vé dân số và 
kế hoạch hoá gia định, 
~_ Xây dụng chính sách chuyển cử phú hợp để thúc đầy sự phân bố dân 
cử, lao động giữa các vùng, 


~_ Xây dưng quy hoach và chính sách thích hơp nhằm đáp ứng xu thể 
chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn va thanh thí. 
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~_Đưa xuất khẩu lao đông thành một chương trình lớn, có giải pháp. 
manh vã chính sách cụ thế để mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. 
Đối mới manh me phương thức đảo tao người lao đông xuất khẩu có. 
tay nghé cao, có tác phong công nghiệp. 

~_ Đầy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi, Phảt 
triển công nghiệp ở nông thôn để khai thác tải nguyên và sử dụng tối 
đã nguồn lao động của đất nước, 


Câu hỏi và bài tập 


1. Phân tích tác đồng của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội và môi trường. 

2. Tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, 
nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng ? Nêu ví dụ minh hơạ. 

3. Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí ? Nêu 
một số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian 
vừa qua. 


Siip|(Đf0Pleng) 


Lao động và việc làm 


I. Nguồn lao động 


Nam 2005, dân số hoạt đông kinh tế của nước ta la 42,3 triêu người, 
chiếm 51,2% tổng số dân, Với mức tăng nguồn lao động như hiền nay, 
nổi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động, 


Người lao đồng nước la củn cú, sàng tạo. có Kinh nghiệm sản xuất 
phong phủ gần với truyền thống của đân tóc (đác biệt la trong sản xuất 
tròng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiếp...) được tích 
uỷ qua nhiều thể hệ 

Chất lượng lao động ngày cang dược nâng lên nhờ những thành tưu 
trong phát triển văn hoá, giáo dục và y tế, Tuy nhiên, so với yêu câu hiện 
nay, lực lượng lao đông có trình đỏ cao vẫn còn ít, đặc biết la đội ngũ 
cán bộ quản lí, công nhân kỉ thuật lành nghề còn thiêu nhiều. 


Bảng 17.1. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn 


kí thuật, năm 1996 và năm 2005 
(Đơn vị : %| 

====-.—.-.` 

Đã qua đào lạo : 123 20 

Trọng đó ; 

~ 06 chứng chỉ nghề sơ cấp 62 158 

~ Trung học chuyên nghiệp 44 42 

— 6ao đẳng, đại học và trên dại học. 23 53 

Chưa qu đào tạo 877 750 


Tử bảng 17.1, hãy so sánh và rút ra nhận xót vó sự thay đổi co cẩu lao động có 
Việc làm phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ở nước ta. 
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2, Cơ cấu lao động 
4) Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế 


Cuộc cách mạng khoa học = kĩ thuật và quá trình đổi mới đang làm 
thay đối mạnh mẻ cơ câu sử dụng lao đông xã hỏi ở nước ta, nhưng sự 
phân công lao động xã hồi theo ngành còn châm chuyển biến. 


Bảng 172. Cơ cấu lao đông có việc làm phản theo khu vục kinh tế, 
giai đoạn 2000 - 2005 
(Đơn vị: %) 


Nông — lâm -ngungiệp G61 619 604 588 573 
Công nghiệp - xảy dựg 1941 154 1668 174 182 
Dịch vụ 218 ĐB7 232 249 245 


"Tổng số 1000 1000 1000 1000 1000 


"Tứ bằng 17.2, hãy so sanh và nhận xet sự thay đổi cz cẩu lao dộng theo khu 
Vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 ~ 2005. 


b} Cơ cẩu lao đông theo thành phần kinh tế 
Bảng 17.3. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2000 - 2005 


(Bơn vị : 5) 
Nhà nước Sa C2 II. li gỢ 
Ngoài Nhà nước. 90.1 894 688 886 680 


€6 vốn đấu tư nước ngài 06 11 13 15 18 
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Tứ bảng 17.3, hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo. 
thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 - 2005. 


cj Cơ cẩu lao động theo thành thị và nông thôn 
Bảng 174. Cơ cẩu lao động phản theo thành thị, nông thôn năm 1996 


và năm 2005 
(Đơn vị : %) 
1898 100 799 201 
2005 100 750 250 


Từ bảng 17.4, nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo nông thôn và 
thành thị nước ta. 

Nhìn chung, năng suất lao đông xã hội ngày càng tảng, song vẫn còn 
thấp so với thể giới. Phần lớn lao động có thu nhập thấp, lam cho quá trình 
phân công lao động xã hôi châm chuyên biến. Mặt khác, quy thời gian 
lao động trong nông nghiệp nông thôn và nhiều xí nghiệp quốc doanh. 
chưa được sử dụng triệt đề, 


3. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm. 


Việc làm là một văn đề kinh tế = xã hội lớn ở nước ta hiện nay. Sự đã 
đang hoa các thanh phán kinh tế, các nganh sản xuất, dịch vu đã tạo 
ra môi nâm gần l triêu việc làm mới. Tuy nhiền, tình trang thât nghiệp, 
thiếu việc làm vẫn còn gay gất. Năm 2005, tính trung bình cá nước, tỉ 
lệ thất nghiệp là 2,15%, tỉ lệ thiếu việc làm là 8,1%, Ở khu vục thành thị 
tỉ lê thất nghiệp là 5,3, ở nông thôn là 1,156 ; tỉ lệ thiếu việc làm ở 
thánh thị là 4,5%, ð nông thôn la 9,35, 

Những năm qua, nước ta đã tập trung giải quyết việc làm cho người lao 
đồng theo các hướng : 

—_ Phân bố lại dân cư và nguồn lao động. 


—_ Thực hiên tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản. 


~_ Thực hiến đa dang hoa các hoạt đông sản xuất (nghé truyền thống, 
thủ công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp..). chủ y thích đăng đền 
hoạt đông của các ngành dich vụ. 

— Tầng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, 
mmở rộng sản xuất hàng xuất khẩu. 

— Mỏ rộng, đa đang các loại hình đào tao các cấp, các ngành nghệ, 
nâng cao chất lượng đôi ngủ lao đông để họ có thể tư tạo những công. 
viếc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuân loi hơn. 


~_ Đầy manh xuất khẩu lao đông. 


Câu hỏi và bải tập 


1. Phân tích những thế mạnh và mạt hạn chế của nguồn lao động. 

nước ta 

Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong cáo ngành 

kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay. 

3.. Trình bây các phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp. 
lí lao động ở nước ta nói chung và ở địa phương em nói riêng. 
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=E =7 Đó thị hoá 


1. Đặc điểm 


Dựa vào kiến thúc đã học, hãy nêu khái niệm dò thị hoá. 


3) Quả trình đồ thị hoä ở nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp 


Từ thế kĩ [II trước Công nguyên, thành Có Loa, kinh đô của nhà nước 
Âu Lạc, được coi là đồ thị đầu tiên ở nước ta. Vào thời phong kiến, mót 
số đó thị Việt Nam được hình thành ở những nơi có vị trí địa lí thuận lợi, 
với các chức nang chính la hành chính, thương mai, quân sư. Thế kỉ XI 
xuât hiên thanh Thăng Long, rồi sau đó la các đô thí : Phú Xuân, Hội An, 
Đà Nâng, Phố Hiến ở thế ki XVI ~ XVIH. 


Thời Pháp thuốc, cóng nghiệp chưa phát triển. hệ thống đô thị không co 
cơ sở để mở rông, các tỉnh, huyện thường được chia với quy mô nhỏ, 
chức năng chủ yếu là hành chính, quân sự. Đến những năm 30 của thế 
ki XX mới có mới số do thị lõn được hình thành như Hà Nội. Hải Phòng, 
Nam Định. 


Từ sau Cách mang tháng Tâm năm 1945 đến nam 1954, quả trình đô 
thị hoa diễn ra châm, các đô thị không có sự thay đối nhiều. 


Từ năm 1954 đến năm 1975 đó thị phát triển theo hai xu hướng khác 
nhau : Ở miền Nam, Chính quyền Sai Gón đã dung "đô thị hoa” như mốt 
biên pháp để dồn dàn phục vụ chiến tranh. Ở miền Bác, đồ thị hoá gắn 
liền với quá trình công nghiệp hoá trên cơ sở mạng lưới đô thị đã có. Từ 
nảm 1965 đến nảm 1972, các đô thị bị chiến tranh phú hoài, quá trình 
đô thị hoá chững lại 


"Từ năm 1975 đến nay, qua trình đô thị hoa co chuyền biến khả tích cực, 
Tuy nhiên, cơ sở hạ táng của các đô thị (hệ thông giao thông, điện, nước, 
các công trình phúc lợi xã hội) vẫn còn ở mức độ thấp so với các nước 
trong khu vực vã thế giới. 


T? 


b} Tí lệ đân thành thị tăng. 


Bảng 18.1. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, 


giai đoạn 1890 - 2005 


2005 


Dựa vào bảng 18.1, nhận xét về sụ thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành 


128 
148 
188 
24 


thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1890 - 2005. 


“Tí lẻ đân thành thị của nước ta còn thấp so với các nước trong khu vực. 
Năm 2105, sô dân thành thị mới chiếm 26,9% s 


©J Phân bố đô thị không đều giữa các vùng 


Bảng 18.2. Phân bố đô 


Cà nuốc. 

Trung du và miền núi Bác Bộ 
Đồng bảng sông Hồng. 
Bác Trung Bộ 

Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Tây Nguyên 

Đông Nam Bộ. 

Đồng bảng sông Củu Long 


Dụa vào bảng 18.2, nhận xẻt về sự phán bố đó thị và số dân đô thị giữa 


các vùng trong nước. 


T8 


133 


số dân đò thị 


„cờ n BA 8 


5 


13 


195 
20,8 
242 
288 


dân cả nước, 


các vùng, năm 2006 
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2. Mạng lưới đô thị 


Dưa vào các tiêu chỉ chủ yêu như : sở dân, chúc nâng, mát đô dân số, 
tí lê dân phi nóng nghiệp.... mang lưới đô thị ở nước ta được phân thành 
6 loại (loại đặc biết, loại 1,2,3.4,5). Hai đó thị loại đác biệt là Hà Nói 
và TP, Hó Chí Minh. Nếu cân cứ vào cấp quản lí, nước tà đô thị 
trực thuộc Trung ương và các đỏ thị trực thuộc tình, Năm đò thị trực 
thuộc Trung ương của nước ta là : Hà Nội, Hải Phòng, Đà Năng, TP, Hồ 
Chí Minh và Cần Thơ. 


3. Ảnh hưởng của đỏ thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội 


Đô thị hoa có tác đông manh tơi quả trình chuyển địch cơ cấu Kinh tế 
của Bước ta. 


Cúc đỏ thị có ảnh hưởng rất lớn đến sư phát triển kinh tế = xã hội của 
các địa phương, các vùng trong nước. Nâm 2005, khu vực đô thị đóng 
sóp 70.4% GDP cả nước, 84%: GDP công nghiệp - xây dung, 87% GDP 
dịch vụ và 80% ngàn sách Nhà nước. 


Các thành phố, thị xã là các thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá lớn 
và đa dang, là nơi sử dung đông đảo lục lương lao đông có trình đồ 
chuyên môn ki thuật ; co cơ sở vất chất kì thuật hiện đại, có sức hút đối 
Với đầu tư trong nước Và ngoài nước. tao ra đồng lực cho sư tăng trưởng 
và phát triển kinh tế, 


Các đô thị có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thú nhập cho người lào đồng. 


“Tuy nhiên, quả trình đỏ thị hoá cũng náy sinh những hậu quả như : vấn 
để ö nhiệm môi trường, an nình trật tư xã hội... cân phải có kế hoạch 
khăc phục. 

Nêu vỉ dụ mình hoạ đến hình về những hậu quả của quá tình dò thị hoả 
đối với phát triển kinh tế ~ xã hội và mỗi trường ở nước ta hiện nay, 


Câu hỏi và bài tập. 


1. Trình bày đặc điểm đồ thị hoá ở nước ta. 

2. Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá ở nước ta đối 
với phát triển kinh tế — xã hội. 

3. Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hoá ở 
nước ta theo số liệu ở bảng 18.1 
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Thục hành : Vẽ biểu đỏ và phản tích 
=C 'Ì=' sụ phản hoá về thu nhập bình quân 
theo đầu người giữa các vùng 


Cho bảng số liệu sau ; 
Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người í tháng theo các vùng. 
(Đơn vị : nghìn đểng). 


Cả nước. 2950 3861 4844 
Đông Bác 288,8 3799 
Trung du. 3 2100 
và miễn núi BảcBB h 
Tây Bắc. 1970 2657 
Đồng bằng sống Hồng 2803 3531 488,2 
Bắc Trung Bộ 2124 2854 3171 
Duyên hải 
Nam Trung Bộ 228 3058 414g 
Tây Nguyên #MMT — 2440 — 3802 
Đông Nam Bộ. B278 6187 8330 
Đồng bằng sóng 
Gảh long 3421 313. 471 


1. Vẽ biểu đổ thể hiện thu nhập hình quân đầu người/tháng giữa các 
vùng nước ta, năm 2004. 

2. So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu ngườitháng giữa 
các vùng qua các năm. 


Rũ 


ĐỊA LÍKINH TẾ 


Nhà máy xi mảng Hải Phông 


Chuuển dịch cơ cáu kinh tế 


Một nến kinh lễ tàng trưởng bền vững không chỉ đời hỏi nhịp độ phát 
triển cao mà quan trọng hơn la phải cỏ cơ cầu hợp lí giữa các ngành, 
các thành phản kinh tế và các vùng lành thổ. 

“Xác đình cơ cấu kinh tế hợp l¡ và thúc đầy sự chuyền địch cơ cấu kinh tế: 
là văn để có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quả trình công nghiệp. 
hoá, hiện đại hoá đất nước, 


1, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 


Cơ cầu ngành kinh tế trong GDP ö nước ta đăng có sự chuyển dịch theo 
hương : tâng tỉ trong của khu vực II (công nghiếp và xây dưng) giảm tỉ 
trong của khu vực Ï (nông = lâm — ngư nghiệp), khu vục III (dịch vụ) có 
tỉ trọng khả cao nhưng chưa ón định. 


0 
19801991 1995 — 16971988 2002 2005 


Năm 


EBlNoniamngrnghiep Ícmgnghapxydng BNDIne, 
Hình 20. Oo cấu GDP phản theo khu vục kh tế ở nuớc ta, gi đoạn 1890 — 2005 (%) 


(Quan sát hình 20.1, phân tịch sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vục 
kinh lế ở nước ta, giai đoạn 1990 ~ 2005. 


“Xu hướng chuyển dich như trên la phú hợp với yêu cáu chuyển dịch cơ 
cấu kính tế theo hướng công nghiếp hoá, hiến đại hoá trong điền kiến 


nước ta hiến nay. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch con chăm, chưa đáp 
ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 


Trong not bo từng ngành, sự chuyền dịch cơ cấu kinh tế cùng thế hiện 
khả rõ. Ở khu vục I, xu hương là giảm tí trọng ngành nông nghiệp, 
tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản. Năm 1990, tỉ trọng ngành nông nghiệp 
la 83.4%, đến nam 2005 chỉ con 71,5%. Cung những nam đó, tỉ trong 
ngành thuy sản tâng từ 8,TZ lên 24,%, Nếu xe riêng nông nghiệp 
(theo nghĩa hẹp) thì tỉ trọng của ngành trồng trọt giảm, còn tỉ trọng của. 
ngành chân nuôi tảng. 


Bảng 20.1. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp 


(Đønvị : %| 
Trồng trọt T08 T81 782 785 
Chăn nuôi 179 189 194 2A7 
Dịch vụ nõng nghiệp 28 30 25 18 


Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cầu ngành 
sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm để phủ hợp hơn với yêu cầu của thị 
trường và tăng hiệu quả đầu tư. Ngành công nghiệp chế biến tăng tỉ 
trong, trong khi đỏ cong nghiệp khai thảe có t trong giám. Trong từng 
ngành công nghiệp, cơ cầu sản phẩm cũng chuyển đối theo hương tảng 
tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, có chất lượng và cạnh tranh được về 
lai cả, giảm các loại sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phú 
hợp với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. 


Khu vực HII dã cỏ những bước tăng trưởng ở một số mát, nhất la trong linh 
vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế va phát triển đó thị. Nhiều loại 
hình dịch vụ mới ra đời như viền thông, tư văn đầu tư, chuyển giao công 
nghe.... đã góp phán không nhỏ vao sự táng trưởng kinh tế đất nước. 
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2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế 


R4 


Bảng 20.2. Cø cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (giá thực tê) 


(Đơn vị: %) 
BEEEBRNMIEIESIESI 
Kinh tế Nhà nước. 402 385 384 
Kinh tế ngoài Nhà nước 535 48/2 456 
Treng đồ : 
— Kinh tổ tập thế 101 86 68 
~ Kinh tế tư nhân. 74 74 89 
~ Kih tổ cá thể 360 323 28 
Kinh lế có vốn đầu tư nước ngoài 63 188 160 


Phân tích bảng 20.2. dể thấy st/ chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thanh phần. 
kinh tế. Sự chuyển dịch đó œó ý nghĩa gì ? 


'Cơ cấu thành phán kinh tế cũng có những chuyển biến tích cực, phú 
hợp với đương lõi phát triển kinh tế nhiều thanh phán trong thơi ki 
Đi mới. 


Kinh tế Nhà nước tuy có giảm vẻ tỉ trong nhưng vẫn giữ vai tro chủ 
đao trong nén kinh tế. Các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt vẫn đo 
"Nha nước quản lị. 


“Tỉ trọng của kính tế tư nhân có xu hướng tảng. Đặc biết, từ sau khi 
Việt Nam gia nhập WTO, khu vực kinh tế cö vốn đâu tư nước ngoài 


tăng nhanh cho thấy vài trò ngày cảng quan trong của khu vục kinh tế 
này trong giai đoạn mới của đất nước. 


3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế 


Ở nước ta đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vung chuyên 
canh và các khu công nghiếp tập trung, khu chế xuất cö quy mô lớn. 


Việc phát huy thể manh của từng vung nhàm đáy manh phát triển kinh 
tế và tăng cường hôi nhập với thế giới đã dân tới sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và phán hoá sản xuất giữa các vùng trong nước. Ví du 
Đông Nam Bỏ là vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, với giá trì 
sản xuất công nghiệp chiếm tới 55,6% cả nước (nam 2005). Trong khi 
đó Đồng bảng song Cửu Long la vũng trong điềm sản xuất lương thục, 
thực phẩm : gii trí sản xuất nông, lâm nghiếp và thuy sản chiếm 40,7% 
Cả nước. 


Trên phạm vi cá nước đã hình thanh 3 vũng kinh tế trọng điểm : Vũng 
kinh tế trong điếm phía Bắc, Vùng kinh tế trọng điểm miễn Trung và 
'Vùng kinh tế trong điểm phía Nam. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Điển các nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau : 
'Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


Ngành kinh tế 
Thành phẩn knh tế 


Lãnh thổ kinh tế 


2. Cho bảng số liệu sau : 
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của nước ta (giả 


thực tế) 
(Đơn vị: đồng) 
==.- s5... 
Nông nghiệp 1291405 1833424 
Lâm nghiệp T6T38 94962 
Thuỷ sản 26498,3 63649,2 
Tổng số 168319.3 256387.8 


a) Tỉnh tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, 
lâm nghiệp và thuỷ sản qua các năm 


b) Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm. nghiệp 
và thuỷ Sản. 
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Địa lí các ngành kinh tế 


Một số vấn đề phát triển 
và phân bố nông nghiệp 


Cảnh đồng lúa ở Đồng bằng sông Củu Long 
.AA, s 
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Đặc điểm nền nóng nghiệp nước ta 


I. Nền nông nghiệp nhiệt đói 


4) Điều kiến tự nhiên và rài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển 
môt nến nông nghiệp nhiệt đói 


Khi hâu nhiệt đới ám gió mùa có sự phân hoá rất rõ rệt theo chiếu 
Bắc ~ Nam và theo chiều cao của địn bình, nên có ảnh hưởng rất cân 
bản đến cơ cấu mùa vụ va cơ cấu sản phẩm nóng nghiệp. 


Hãy lấy các vi dụ dể chúng minh sự phân hoá mùa vụ là do sự phân hoá 
Khi hậu của nuớc la 


Sự phản hoá của các điều kiện địa hình, đất trồng cho phép và đồng thời 
đời hỏi phải áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 
ÔỞ trung du và miền núi, thế mạnh là các cây lâu năm và chán nuôi gia 
súc lắn. Ở đồng bảng, thể mạnh là các cây trông ngắn ngày, thâm canh, 
tăng vụ và nuôi trồng thuỷ sản, 


Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đổi cấn chủ ÿ những 
điều gì? 

“Tính chất nhiệt đơi ảm giỏ miua của thiên nhiên nước ta làm tăng thêm tính 
bấp bênh vốn có của nông nghiệp. Việc phòng chống thiên tai, sâu bênh 
trồng, dịch bênh đối vơi vát nuôi luôn la nhiềm vụ quan trong. 


b] Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nến nông nghiệp nhiệt đới 


„ con được phân bổ phù hợp hơn với các vùng sinh thải 


Các tập đoàn cá 
nông nghiệp, 

—_ Cơ cấu mùa vụ có những thay đối quan trọng, với các giống cây ngắn 
ngày, chịu được sâu bệnh và có thể thu hoạch trước mùa bảo, lut hay 
han han, 


“Tình mua vụ được khai thac tốt hơn nhờ đấy manh hoat đông văn tải, 
đáp dung rông rài công nghiệp chế biển và bảo quản nông sản. Việc trao 
đối nông sản giữa các vũng, nhất là giữa các tỉnh phía bắc và các tỉnh 
phía nam nhờ thế mà ngày càng mở ròng và có hiệu quả. 


Đầy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu (gạo, cả phê, cao su, hoa quả...) 
là phương hướng quan trong để phát huy thể mạnh của nông nghiệp 
nhiệt đới. 


b 


2. Phát triển nền nóng nghiệp hiện đại sản xuất hàng hoả góp phẩn 
nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đói 


Một đặc điểm khả rõ của nền nông nghiệp nước ta hiên nay là sự tốn 
tại song song nén nóng nghiệp tư cấp tư túc, sản xuất theo lôi có 
truyền và nên nông nghiệp hàng hoi, áp dụng tiên bộ kỉ thuật hiện đai. 
đồng thơi la chuyến nén nóng nghiệp tư cấp tư túc sang nền nông 
nghiệp hàng hoá. 
a) Nền nõng nghiệp cổ truyền 

'Nến nông nghiệp có truyền được đạc trưng bởi sẵn xuất nhỏ, công cụ 
thủ công, sử dụng nhiều súc người, năng suất lao đông thấp. Trong nền 
nông nghiệp có truyền, mỗi cơ sở sản xuất, mỗi địa phương đều sản 
xuất nhiều loại sản phẩm, và phán lớn sản phâm là đế tiếu dùng tai ch. 
Đô là nền nông nghiệp tiểu nông mang tính tư cấp, tư túc. 


Nền nông nghiệp cổ truyền còn rất phố biến trên nhiều vùng lãnh thổ ở 
nước tả 


b) Nền nông nghiệp hàng hoá 
Nến nông nghiệp hàng hoá đặc trung ở chỏ người nông dân quan tâm 
nhiều hơn đến thí trường tiêu thụ sản phẩm do ho sản xuất ra. Mục đích 
sản xuất không chỉ là tao ra nhiều nông sản, mà quan trọng hơn là tạo 
ra nhiều løi nhuận. Sản xuất theo hương nông nghiệp hàng hoá la đầy 
manh thảm canh, chuyên mớn hoa, sử dụng ngay cang nhiều máy móc, 
vat từ nông nghiệp, công nghe mới (trước thu hoạch và sau thu hoạch), 
nông nghiệp gần liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp. 


Nông nghiệp hàng hoa dang ngày cảng phát triển, cả trong sản xuất 
lương thục, thục phẩm, cây ân quả, cây công nghiệp, chân nuôi và nuôi 
trồng thuỷ sản, Nông nghiệp hàng hoá có điều kiên thuận lợi để phát 
triển ở những vùng có truyền thống sản xuất hàng hoá, các vùng gắn các 
trục giao thông và các thành phố lớn. 


3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét 


ä) Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu của kinh tế nông thôn. 


Khu vục kinh tế nóng nghiệp theo nghĩa rồng bao gồm nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thuỷ sản. Kinh tế nông thôn dựa chủ yêu vào nông - lâm ~ 
ngư nghiếp, nhưng xu hướng chung la các hoạt động phi nông nghiệp 
(công nghiệp — xây dựng, dịch vu) ngày cảng chiếm tỉ trọng lớn hơn. 
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+ ¬% Thế 
TRUNG QUỐC 


“Tilề hộ nông thôn có thu nhập, 
hủ yếu tư nông, tâm, ủy sẵn (%) 
m 


€rỦ GII 
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Hnh2I. ilệhộ nững thê oô thú nhậo ơủ yếu tu nông, làm thuỷ sừt nêm 206 


Bảng 2I. Cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính 


2006 T0 10/0 148 42 


Quan sát bảng 21, nàu nhận xết về cơ cẩu hoạt động knh tế nông thôn ở nuöc ta 


b) Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế 
Cũ cầu kinh tế nông thôn ở nước ta hiền nay gốm + 


'Cac doanh nghiệp nông - lâm nghiệp va thuỷ sản. 
~_ Cúc hợp tác xã nông = lâm nghiệp và thuỷ sản. 
“Kinh tế hộ gia định. 

“Kinh tế trang trai. 


€) Cơ cấu kinh tế nông thôn dang từng bước chuyển địch theo hướng sản xuất 
hàng hoá và đa dạng hoá 

Sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp thế hiện rò nét ö sự đầy mạnh 
chuyên môn hoá nông nghiệp, hình thành các vung nông nghiệp chuyên 
môn hoá, kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến, hướng manh 
ra xuất khẩu. 
Đọc hình 21, nhận xét về sự phân hoá không gian của cơ cấu kinh tế 
nông thôn. 


Sư chuyển dịch cơ cầu kinh tế nóng thôn không chỉ thể hiện ở sư thay 
đối tỉ trong của các thành phần tạo nên cơ cấu, mã con thế hiện rõ rột ở 
cac sản phẩm chính trong nông ~ lâm — thuy sản va các sản phẩm phì 
nông nghiệp khác, 
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Câu hỏi và bài tập 


1. Nến nông nghiệp nhiệt đói có những thuận lợi và khó khăn gì ? 
Hãy cho ví dụ chứng minh rằng nước ta đang phát triển ngày càng 
có hiệu quả nến nông nghiệp nhiệt đới 

2. Hãy phân biệt một sổ nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp 
cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá. 

3. Cho bảng số liệu sau : 

'Sð lượng các loại trang trại của cá nước, Đông Nam Bộ và Đóng bằng sông 

'Củu Long, nằm 2006 


Tổng số 118730 14054 54425 
Trang trại trồng cây 

lorki 33611 1809 24428 
Trang trại trồng cây 

công ng iệp lậu năm 18906 8188 175 
Trang trại chân nuôi 18708 3003 1837 
1EEDUAiE.HiEbbblki 344202 — 747 28147 
thuỷ sản 

Trang trại 

thoệc các bại khác 12003 607 2741 


Ghi chủ : Trang trại thuộc các lnại khác hao gỗm trang trại trống cây ăn quá, 
trang trại lâm nghiệp vả trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp. 


Hãy phân th bảng số liệu để thấy rô đặc điểm cơ cẩu trang trại của 
cả nước và hai vùng kể trên. Nhận xót và giải thíeh về sự phát triển của 
mới số loại Irang trai tiêu biểu ở Đồng Nam Bỏ và Đồng bằng sông Củu Long, 
năm 2008. 


mm Vấn đề phat triển nóng nghiệp 


I. Ngành trồng trọt 
Ngành trồng trợ hiện nay vẫn chiếm gân 75% giả trí sản xuất nông nghiệp. 


' 


Năm 1890. Năm 2005 
Hình 22. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%6) 


Dựa vào hình 22, hãy nhận xót về œơ cấu sản xuất ngành trồng trọi và 
xu hưởng chuyền dịch cơ cấu của ngành này. 


3) Sản xuất lương thực 


Ở nước ta, việc đầy mạnh sản xuất lương thực có tâm quan trọng đặc 

biệt, nhằm bảo đâm lương thục cho trên 80 triệu đân, cung cấp thúc 
ân cho chân nuôi và nguồn hàng cho xuất khẩu. Việc bảo đảm an ninh 
lương thục còn là cơ sơ để đa dang hoá sản xuất nóng nghiệp. 
Điều kiện tự nhiên, tài nguyên đảt, nước, khí hậu của nước tả cho phép 
phát triển sản xuất lương thục phú hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp. 
Tuy nhiên, thiên tại (báo lại, bàn hán..) và sầu bệnh vẫn thường xuyên 
đe doa sản xuất lương thực ; có năm thiên tai điền ra trên diên rồng. 

~ Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoậc Atlat Địa l 
Việt Nam) hai đồng bàng lớn của nước tz và các đóng bằng nhỏ hẹp ở Duyên 
hải miền Trung. 

—_ Dựa vào Miến thúc đã họo, hãy kể lèn một sổ cảnh dóng lúa nổi išng ở miền nủi 
trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên. 
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"Tình hình sản xuất lương thực ở nước ta trong những nam qua la : 


~—_ Diện tích gieo trồng lửa đã tăng manh, tự 5,6 triệu hà (năm 1980) lên 
6.01 triệu ha (nam 1990), 7,5 triệu ha (nam 2002). sau đo giảm nhe, 
con hơn 7,3 tru ha (năm 2005). 

—_ Do áp dụng rộng rải các biên pháp thâm canh nông nghiệp, dưa vào 
sử đụng đại trả các giống mới, nền nâng suất lúa tăng manh, nhất là 
vu lúa đông xuân. Hiên nay, nâng suất lua đã đạt 49 ta/ha/nâm (năm. 
1980 mới đạt 21 ta/ha/năm, năm 1990 là 31,8 ta/ha/năm) 


~_ Sản lương lúa cùng tăng mạnh tư 11,6 triều tấn năm 1980, lên 19.2 
triêu tân năm 1990 và hiện nay đạt trên dươi 36 triêu tăn. 


~_ Tự chỏ sân xuất không đảm bảo đủ nhu cầu lương thục trong nước, 
Viet Nam đã trở thanh mớt nước xuất khẩu gao hàng đâu trên thế 
giới. Hiển nay bình quân lương thực có hạt trên đầu người là hơn 
470kg/năm, Lượng gạo xuất khâu ở mức 3 ~ 4 triệu tăn/nằm. 


~ Đồng bàng sông Cửu Long là vung sản xuất lương thuc lon nhất, 
chiếm trên 50% diễn tích và trên 50: sản lương lúa cả nước, binh. 
quân sản lương lương thục trên đầu người nhiều năm nay là trên 
1000 kg/năm. Đồng bàng sông Hồng là vùng sản xuất lương thục lớn 
thứ hai và la vũng có nang suất lúa cao nhất cả nước. 


b) Sản xuất cây thực phẩm 


Rau đâu được tróng ở khắp các địa phương, tập trung hơn cá là ở những 
vung ven các thanh phố lớn (Ha Nói, TP. Hó Chí Minh, Hải Phòng... 
Diên tích trồng rau cả nước là trên 500 nghìn ha, nhiều nhất là ở 
Đóng bàng sông Hóng và Đóng bàng sóng Cửu Long. Diên tích 
dâu các loại la trên 200 nghị ha, nhiều nhất la ở Đóng Nam Bỏ và 
Tây Nguyên. 


©} Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả 
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Nước ta có nhiều điều kiến thuận lợi để đẩy manh sản xuất cây công 
nghiệp : khí hâu nhiệt đới nóng ẩm. lai có nhiều loại đất thích hợp với 
nhiều loai cây công nghiệp, có thể phát triển cac vụng cây công nghiệp. 
túp trung : nguồn lao đông đói đão ; đã có mang lưới các cơ sở chế biến 
nguyên liêu cây công nghiép. Tuy nhiên, khó khản là thị trường thế giơi 
co nhiều biến đông, sản phám cây công nghiệp của nước ta chưa đáp 
ứng được yêu cầu của thị trường kho tính. 


Cây công nghiếp ở nước ta chủ yếu là cây công nghiếp nhiết đới, ngoài 
ra củn cö một số cây có nguồn gốc cân nhiệt. Tổng diên tích gieo trồng. 
cây công nghiệp năm 20105 là khoảng 2,5 triệu ha, trong đó diễn tích cây 
công nghiệp lâu năm là hơn 1,6 triểu ha (chiếm hơn 65⁄7). 


"Tại sao các cảy công nghiệp lu năm ở nước a lại đóng vai trỏ quan trọng nhất 
trong cơ cầu sản xuất cây công nghiệp ? 


Các cây công nghiệp lâu nam ở nước ta chủ yếu la cả phê, cao su, hồ 
tiêu, điều, dưa, chẽ. Sự phát triển manh sản xuất các cây công nghiệp 
chủ lực đã đưa Viết Nam lên vị tri hàng đâu trên thế giới về xuất khẩu 
cả phế, điêu và hồ tiền. Cả phê được trồng chủ yếu trên đất badan ở 
Tây Nguyễn, ngoài ra còn trồng ở Đông Nam Bỏ và rải rác ở Bác Trung 
Bồ. Cả phé chè mới được trồng nhiều ở Tây Bắc. Cao su được trồng 
chủ yếu trên đất badan và đất xám bac màu trên phù sa cổ ở Đông 
Nam Bõ, ngoài ra côn được trồng ở Tây Nguyên, một số tỉnh Duyên hải 
miền Trung, Hồ tiều được trồng chủ yêu trên đát badan ở Tây Nguyên, 
Đồng Nam Bộ và Duyên hải miền Trung. Điều được trồng nhiều nhất ở 
Đông Nam Bỏ. Dừa được trồng nhiều nhất ở Đóng bằng sông Cửu Long, 
CHẻ được trồng nhiều ở Trung du và tniến núi Bắc Bộ, Tây Nguyên 
(nhiều nhất ki tỉnh Lam Đồng). 


Các cây công nghiệp hàng nắm ở nước ta chủ yếu là mía, lạc, 
đâu tương, bóng, đay, cói, đầu tảm, thuốc lá. Cúc vùng chuyển canh 
mnía đường được phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ 
và Duyên hải miền Trung, Lac được trồng nhiều trên các đồng bằng 
“Thanh Nghe - Tình, trên đất xam bạc mau ở Đông Nam Bova ử Đák Lắk. 
Đâu tương được trồng nhiều ở Trung du và miền núi Bác Bỏ, những năm 
gần đây được phát triển mạnh ö Đák Läk, Đồng Tháp, Vùng trồng đay 
truyền thống là ở Đóng bằng sông Hồng, con vùng trồng cói lớn nhất là 
ven biển Ninh Bình, Thanh Hoá, 


Cây ân quả được phát triền khả mạnh trong một số năm gần đây. Viing 
cảy ân quả lớn nhất là Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Ò 
trung du Bác Bộ thì đáng kế nhất là tỉnh Bắc Giang. Những cây ăn quả 
được trồng tập trung nhất là chuối, cam, xoài, nhân, vải thiêu, chôm 
chôm và đưa. 


bì 


2. Ngành chăn nuôi 


“Tỉ trọng của ngành chăn nuôi trong giá trì sản xuất nông nghiệp của 
nuớc ta từng bước tảng khả vũng chắc. Xu hướng nói bật là ngành chăn 
nuôi đang tiên rmanh lên sản xuất hàng hoä, chân nuôi trang trại theo 
hình thực công nghiệp. Các sản phẩm không qua giết thí (trừng, sữa) 
chiêm tỉ trọng ngày cảng cao trong giá trị sản xuất của ngành chân nuời. 


Những điều kiên thúc đầy chan nuôi phát triển là : cơ sở thức ân cho 
chân nuôi được đảm bảo tốt hơn nhiều, từ hoa màu lương thực, đồng cỏ, 
phụ phẩm của ngành thuy sản, thức ăn chế biến công nghiệp ; các dịch 
vu về giống, thú y đa có nhiều tiến bô và phát triển rông kháp. 


Hãy phân ch các nguồn thuc ăn cho chân nuôi ở nước ta. 


“Tuy nhiên, giống gia súc, gia cắm cho năng suất cao vẫn còn ít, chất 
lương chưa cao (nhất là cho yêu cầu xuất khẩu), Dịch bệnh hại gia súc, 
gia cám văn đe đoa lan tran trên điên rông. Hiệu quả chân nuôi chưa 
thật cao và chưa ổn định. 


3] Chăn nuôi lợn và gia cấm 


Lơn và gia cm là hai nguồn cung cấp thịt chủ yếu. Đàn lơn hơn 
27 triểu con (nằm 2005), cung cấp trên 3/4 sản lượng thịt các loại. 
Chân nuôi gít cầm tăng manh, với tổng đàn trên 250 triệu con (năm 
2003), nhưng do dịch bệnh nên nam 2005 tổng dàn gia cám còn khoáng 
220 triệu con, Chân nuôi gà công nghiệp đã phát triển mạnh ở cúc tỉnh 
giáp các thành phố lớn (Ha Nội, TP, Hỗ Chí Minh) và ở các địa phương, 
c6 các cơ sơ công nghiệp chế biến thịt. Theo quy luật, chân nuôi lợn và 
sia cảm tập trung nhiều nhất ở Đóng bàng sông Hồng và Đồng bàng 
sông Củu Long, 


b) Chân nuõi gia sức ân cỏ 
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Chăn nuôi giá súc ân có chủ yêu dựa vào các đồng có tư nhiên. Đàn trâu. 
ốn định ö mức 2,9 triu con, trong khi đàn bò từ chỏ chỉ bằng 2/3 đàn 
trâu (đầu tháp kì BŨ của thế kí XX), đến năm 2005 đã là 5,5 triệu con 
vã có xu hương tàng mạnh, Trảu được nuôi nhiều nhất ở Trung đu và 
miền núi Bắc Bộ (hơn 1/2 đân trâu cả nước) và Bắc Trung Bộ, Bò được 
nuối nhiều ở Bắc Trung Bộ, Duyên hãi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 
Chăn nuôi bò sữa đã phát triển khả manh ở ven TP. Hỏ Chỉ Minh, 
Hà Nói... với tổng đan khoảng 50 nghìn con. Chân nuôi đề, cửu cũng 
tăng mạnh trong những năm gân đây (540 nghìn con, năm 2000 ; tang 
lên 1314 nghin con, năm 2005) 


Câu hỏi và bài tập 


L. Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thục là cơ sở để đa dạng 
hoá nồng nghiệp 

. Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây 
ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ở. 
nước ta. 


3. Cho bảng số liệu sau : 
Sản lượng cả phê (nhân) và khối lợng cà phê xuất khẩu qua một số năm 
(Đơn vị : nghìn tấn) 


Sản lượng, 
càph(hàj 6€ 123 82 218 806 7621 
Khối lượng 
xuất hậu 40 92 896 2481 7888 9127 


Hãy phântchsuphátiển sản lượng cà phê (nhán), và khổilượng xuấtkhẩu cà phê 
tu nâm 1980 đến nằm 2005, 


4. Cho bảng số liệu sau : 


Sản lượng thịt các loại 
(Đơn vị : nghĩ tấn) 


1896 14123 43 T0,1 1080,0 212,9 
2000 1863.2 484 8 14181 229 


2005 2812,2 588 142/2 2288,3 321,8 


Hãy phân tích sự phải triển của ngành chán nuôi và sự thay đổi trong cơ cầu sản. 
lượng thịt các loại qua các nâm 1996, 2000 và 2005. 
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Bài 3 Thục hành : Phản tích sự chuuền dịch 
cơ cấu ngành trồng trọt 


Bài tập I. 
Cho bảng số liệu : 


Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo gia so sánh 1994) 
\Đơn vị : ỉ đồng) 


1990 496040 332896 34770 66923 60285 11166 
1995 661834 421104 49836 121494 55778 13624 
2000 908582  55183.1 6324 217820 61059 14748 
2005 1078976 638525 89282 268867 79427 1888,5 


a) Hãy tính tốc độ tâng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo 
từng nhóm cây trồng (lấy nam 1980 = 100%). 

b) Dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục toa độ các 
đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm. 
cây trồng. 

e) Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ. 
cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều. 
gì trong sản xuất lương thục, thực phẩm và trong việc phát huy thế 
mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ? 
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Bài tập 2. 


Cho bảng số liêu : 


Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng nảm và cảy công 


nghiệp lâu năm. 


1975 


1980 


1985 


990 


1895 


2000 


2005 


210/1 


3717 


861,5 


(Đơn vị: nghìn bai) 


14813 


1686 


2) Phân tích: xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp 
hàng năm và cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời gian từ 


1975 đến 2005. 


b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây 
công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm) có liên quan 
như thế nào đến sự thay đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp ? 


9g 


Ván đé phát triển 


=. ngành thuủ sản và lam nghiệp 


I. Ngành thuỷ sản 
3) Nhũng điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thuỷ sản 


Núc tá có bờ biến dài 3260 km và vùng đắc quyền kinh tế rồng lớn. 
'Vùng biển nước ta có nguồn lợi hãi sản khả phong phú. Tổng trừ lương 
hải san khoảng 3,9 = 4,0 triều tấn, cho phép khai thác hãng năm khoáng 
1,9 triệu tấn, Biến nước ta có hơn 2000 loài cá, trong dó khoảng 100 
loài có giá trì kinh tế ; 1647 loài giáp xác, trong đó có hơn 100 loài tôm, 
nhiều loài có giả trì xuất khẩu cao : nhuyễn thế có hơn 2500 loài, rong 
biến hơn 600 loài. Ngoài ra còn nhiều loại đặc sản như hải sâm, bào. 


ngự, sò, diệp 


Nước ta có nhiều ngự trường, trong đó 4 ngư trường trọng điềm đã được 
xác định là : ngư trường Cả Mau ~ Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan), 
ngư trường Ninh Thuận ~ Bình Thuân ~ Bà Rịa ~ Vũng Tau, ngư trường 
Hảãi Phong — Quảng Ninh (ngư trường vịnh Bác Bộ) và ngư trường 


quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. 


Dœc bờ biển nước tạ có những bái trin, dâm phá, 


cảnh rúng ngập 


mán. Đó là những khu vực thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ. Ở 
một số hải đảo có các rạn đá, là nơi tập trung nhiều loài hải sản có giá 
trí kinh tế, Ven bơ có nhiêu đảo và vung. vịnh tao điều kiên hình thành 


các bãi cho cá đẻ. 


Nước ta cö nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, các ô trùng ở vùng đồng 
bảng có thể nuôi tha cá, tôm nước ngọt. Cả nước đã sử dụng hơn 8501 
nghìn ha điền tích mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản, trong đỏ 45% thuộc 


các tỉnh Cả Mau và Bạc Liêu. 


Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thống đánh bắt và nuối trồng thuỷ sản. 
'Các phương tiên tàu thuyền, ngư cụ được trang bị ngày càng tốt hon. 
Hoạt đồng khai thác và nuôi trồng được thuân lời hơn nhờ phát triển các 


dịch vụ thuy sản và mở rộng chế biến thuy sản. 
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Cũng với sư gia tăng dân số thế giới và trong nước, nhu cầu về các 
mát hàng thuỷ sản tăng nhiều trong những nằm gắn đây. Các mặt hàng 
thuy sản của nước ta cũng đã thâm nhập được vào thị trường châu Âu, 
Nhất Bản, Hoa Ki.. 


Những đồi mới trong chính sách của Nhà nước đã và đang có tác động 
tích cực tơi sự phát triển ngành thuy sản : nghề cá ngày cảng được chú 
trọng ¡ khai thác gắn với bao vệ nguồn lợi và giữ vững chủ quyền vùng 
biến, hải đão 


Tuy nhiên, việc phát triển ngành thuỷ sản ở nước ta gấp không ít 
khó khả: 


Hùng năm, có tới 9 I0 con báo xuất hiện ở Biển Đong và khoảng 30 ~ 35 
đợt giỏ mùa Đông Bác, nhiều khi gây thiết hại về người và tài sản của 
ngư đân, hạn chế số ngày ra khoi. 


Tâu thuyền và các phương tiện đánh bất nói chung còn châm được 
đối mới, do vậy năng suất lao đông còn thấp. Hệ thống các cảng cá 
côn chưa đảp ứng được yêu câu. Việc chế biến thuỷ sản, nâng cao 
chât lương thương phẩm cung con nhiều han chế. Ở một số vùng ven 
biến, môi trường bị suy thoái và nguồn lọi thuỷ sản suy giảm, 


b} Sư phát triển và phân bố ngành thuỷ sản 


Trong những năm gần đây, ngành thuỷ sản đã có bước phát triển đói 
phá. Sản lượng thuy sản năm 2005 la hơn 3,4 triêu tấn, lớn hơn sản 
lượng thịt công lại từ chăn nuôi gia sue, gia cám. Sản lương thuỷ sàn 
bình quản trên đầu người hiện nay khoảng 42 kg/năm, Nhồi trồng thuỷ 
sản chiếm tỉ trọng ngây càng cao trong cơ cầu sản xuất và giả trị sản 
lương thuy sản. 


~—_ Khai thác thuỷ sản 


Sản lương khai thác hải sản năm 2005 đạt 1791 nghìn tấn, gấp 2,7 
lần năm 1990, trong đó riêng cá biển là 1367 nghìn tấn. Sản lượng 
khai thác thủy sản nội địa đạt khoảng 200 nghìn tấn, Tất cá các tình 
giáp biến đều đầy manh đanh bát hài sân, nhưng nghề ca ở các tình 
Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có vai trở lăn hơn. Các tính dân đầu 
vẻ sản lượng đảnh bát là Kiên Giang, Bà Rịa = Vũng Tàu, Bình Thuận 


l0I 


và Củ Mau. Riêng 4 tỉnh nay chiếm 38'Z sản lương thuỷ sản khai thác 
của cả nước, 


Bảng 24.1. Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản qưa một số năm 


-Sản lượng (nghìn tấn) 5844 22505 

— Khai thác 728,5 11853 1 B60, 1887,9 
~ Nuôi tổng l6i 3891 5886 — 14780 
Giá tị sản xuất 


(lđổnggásosánh 8186 1364 217/7 387269 
1894) 


~ Khai thác 5889 9214 13 901 15822/0 


~ Nuôi trồng, 2576 4310 7878 22904,9 


—_ Nhôi trồng thuỷ sản : 


Hiện nay, nhiều loại thuỷ sản đã trở thành đối tượng nuôi trồng, nhưng 
“quan trong hơn cá là tôm. Nghề nuôi tôm phát triển mạnh. Kĩ thuật nuôi 
tôm đi từ quảng canh sang quảng canh cải tiên, bản thâm canh và thâm. 
canh công nghiệp, Đồng bằng sông Cũu Long là vùng nuôi tôm lớn nhất, 
nổi bật là các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sức Trang, Bến Tre, Trà Vinh và 
Kiến Giang. 


Bảng 24.2. Sản lượng tôm nuổi, cá nuôi nám 1995 và 2005 phân theo vùng 


Cả nuớc. 55916 327194 209142 971179 


“Trung du và miễn núi Bắc Bộ 548 5350 12011 41728 


Đồng bằng sống Hồng l8Ổi 8283 48240 167517 
Bắc Trung Bộ BBB 12505 11720 44885 
Duyên hải Nam Trung Bỏ 47T8 20808 2758. - T446 
Tây Nguyên - 88 4H38 11088 
Đồng Nam Bội @B0 14426 10525 46248 


Đồng bằng sông Củu Long — 47121 265761 119475 852282 


Nhờ các điều kiện thuận lợi nào mà Đóng bảng sóng Củu Long (tơ thành vùng. 
nuối cả và nuôi tốm lớn nhất nước ta ? 


Nghề nuôi cá nước ngot cũng phát triển, đác biệt là ở Đồng bằng sông 
Củu Long và Đồng bàng sông Hồng. Tỉnh An Giang nổi tiếng về nuôi 
cả Ira, cá ba sa trong lông bè trên sông Tiến, sông Hậu, với sản lượng 
cả nuôi là 179 nghìn tấn (năm 2005). 
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2. Lâm nghiệp. 


3) Lâm nghiệp ở nước ta có vai trò quan trọng về mặt kinh tể và sinh thải 


Nước tạ có 3/4 diễn tích là đổi núi, lui có vũng rừng ngập min ven biến, 
Do váy, lêm nghiệp có vị trí đậc biệt trong cơ cấu kinh tế của hậu hết 
các vũng lãnh thổ, 

Hày ñm các vi dụ để làm sắng tỏ ÿ nghĩa kinh tế và sinh thải to lớn của rùng và 
vai trồ của lâm nghiệp. 


b} Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều 


Dựa vào bài 14. hãy nêu các con sổ chứng minh tải nguyên rứng nước ta bị suy 
giảm nhiều và đã được phục hồi một phần. 


Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm lãi nguyên rưng của nuớn ta. 


Rứng được chia thanh 3 loại : rùng phòng hô, rùng đặc dung và rừng 
Sản xuất, 


Rừng phòng hỏ (gần 7 triệu ha), có ý nghĩa rất quan trọng đối với môi 
sinh, Dọc theo các luu vực sông lớn là các khu rững đầu nguồn, có Lác 
dụng rất lớn đối với việc điều hoà nước sông, chống lũ, chống xói mòn. 
Đọc theo dải ven biển miền Trung là các cánh rùng chấn cát bay, còn 
ven biên Đồng bằng sông Hóng và Đồng bàng sông Củu Long có các dài 
từng chấn sóng, 


Nước ta còn co một hệ thống rưng đặc dụng. Đo là cac vườn quốc gia : 
le Phương, Bà Vì, Ba Bê, Bạch Mã, Cát Tiên... các khu bảo tốn 
thiên nhiền, các khu dư trữ sinh quyến, các khu bảo tốn vàn hơá — 
lịch sử = môi trường. 


Cả nước có khoảng 5,4 triệu ha rừng sản xuất, đại bộ phân trong số đỏ. 
(45 triệu ha) đã được giao và cho thuê, 


© Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp 


'Cúc hoà đông làm nghiệp bao góm : lâm sinh (trồng rừng. khoanh nuôi 
va báo vệ rưng), khai thác, chế biển gỗ vã lâm sản. 

Về trồng rừng : Cả nước có khoảng 2,5 triệu hà rừng trồng tập trung, 
trong đó chủ yếu là rừng làm nguyên liệu giấy (mỏ, bồ đề, nứa...), rững. 
gỗ tru mỏ, rừng thông nhưa ... rừng phòng hô. Hàng năm, cả nước 
trồng trên dưới 200 nghìn ha rừng tập trung. Tuy nhiên, mỏi năm vẫn có 
bang nghìn ha rừng bị chát phá và bị chảy, đặc biệt là ở Tây Nguyên. 


'Vé khai thúc, chế biến gỗ và làm sản : Mỗi năm, nước ta khai thác 
khoảng 2,5 triệu mỶ gỏ, khoảng 120 triệu cây tre luồng và găn 100 triệu 
cây nứa. 

Các sản phẩm gỗ quan trong nhất là : gồ tròn, gỏ xe, văn sàn, đồ gỗ, gỏ 
lang và gỏ dán. Cá nước có hơn 400 nhà máy cưa xe và vài nghìn xướng 
xe gô thủ công. Công nghiệp bót giấy và giấy đang được phát triến 
Cäe cơ sở lớn nhất la nha may giấy Bài Bằng (tính Phú Tho) và Liên hiệp 
giấy Tân Mai (tỉnh Đồng Nai), 


Rừng côn được khai thác để cùng cấp nguốn gỏ củi và than củi. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy lập bảng tóm tất những điều kện thuận lợi, khó khăn đổi với sự 
phát tiển của hoạt động khai thác thuỷ sẵn ở nước ta theo mẫu duới đây : 


Nguồn lợi và điều kiện. 
cảnh bắt 


Dân cu và nguồn lào động 
©ơ sở vậi chết k thuật 
Đường lối chỉnh sách 


"Thị trường 


Tương tự như trên, tóm tắt cho hoạt động nuối trồng thuỷ sản. 

2. Dựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo, để so 
sánh nghề nuôi tôm, nuêi cá ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 
bằng sông Hồng, 

3. Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển 
vốn rừng ở nước ta hiện nay. 


=E) =-l Tỏ chức lanh thồ nòng nghiệp 


I. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta 


Sự phân hoá lãnh thô nông nghiệp chíu tác động của nhiều nhản tổ tư 
nhiên, kinh tế = xã hội, kỉ thuật, lich sử... Chính sự tác động tổng hợp, 
đồng thời của cac nhân tổ nay lên các hoat đóng nông nghiệp trên các 
vung lãnh thổ khác nhau của nược ta đa la cơ sở cho tố chức lanh thỏ. 
nông nghiệp. 

Sự phân hoá các điều kiến tự nhiền và tài nguyên thiên nhiền tạo ra nền 
chung cho sự phân hoá lãnh thô nông nghiệp, chẳng hạn như ở trung du, 
miền núi có diều kiện thuận lợi cho việc phát triển các mô hình nông — 
lâm nghiếp, trồng các cây lầu nằm, chắn nuôi gia súc lõn, Còn vùng 
đồng bảng có thể manh trồng các cây lương thực, thục phẩm, nói chung 
là các cây ngân ngày, nuôi gia cám, gia súc nhớ (lợn), nưi trồng thuỷ 
sản, Trên nén chung äy, cac nhân tổ kinh tế — xa hội, kì thuật, lịch sử... 
có tác đông khác nhau. Trong điều kiên của nén kinh tế tư cáp, tư túc, 
sản xuất nhỏ thì sự phán hoá lãnh thổ nông nghiệp bị chỉ phối chủ yếu 
bởi các điều kiên tư nhiên. Nhưng khi đa trở thành nền nông nghiệp hàng. 
hoa, thị cac nhân tô kinh tế = xã hội tác đồng rát mạnh, lam cho tổ chức: 
lãnh thô nông nghiệp chuyền biến. 


2. Các vùng nông nghiệp ở nước ta 
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Ở nước tả hiến nay, tổ chúc lãnh thỏ nông nghiệp dược xác định 
theo 7 vung nông nghiệp và công nghiếp chế biến. Chúng ta có thể 
so sảnh những nét khải quát các vùng này về điều kiến sinh thải nông, 
nghiệp, điều kiên kinh tế ~ xã hỏi, trình độ thâm canh, sự chuyên môn hoá 
Sản xuất, 

Dựa vào bảng tóm tắt duới đây, đối chiều với bản đồ Địa li ự nhiên Việt Nam, 


bản đồ Nông nghiệp, làm nghiệp, thuỷ sản (hoác Atlat Địa Ìi Việt Nam), hãy 
tình bày các đặc điểm chủ yêu của một vùng nông nghiệp (v dụ vùng Đồng 


bằng sông Hồng) 


Bảng 25.1. Tóm tắt một số đặc điểm nồi bật của 7 vùng nông nghiệp. 


— MIđộ dân số ương 
đổi thấp, Dân có kinh 

: hệm sản xui ám 

~ Nữ, Cao nguyên, tưng Sitp 
Trng đổ thấp. 
UVÀ ~Đứienltdòvag,dii _gụ, 

¿ ~ Övúng trung du số 
miến  phùsasổbạc máu. E6 Son RE 
núi BẮC - keihaucànriitdój — chốbiến.Điếu kê 
Bộ — ðndötônnd,có go thông tương đối 

tra đồng lạnh. thuận là. 
~ ÖYine núi còn nhiều 
Khô khẩn, 
~ Một độ dân số cao 
hối cả nôn. 
~ Dân cỏ kinh nghiện 
Đối ~ Đống bằng chấu thổ thêm oanh lửa nuêo.. 
ỐNG cónháuotino. 
bằng É ~ Mạng luổi đồ trị dày, 
E: ~ Đất phủ sa sông Hỗ". dạn; gác thành phố 
Kế à sông Thải Bình lm tập tung cũng 
-h ~ 06 mùa đồng lạnh. nghiệp chế biến. 
~ (48 nh d6 thị hoá và 
công nhiệp hoá đang 
đug: đấy mạnh. 
~ Đống bồn hộp, ~ Dân sö nh ngiờm 
g6 ˆ wwg diikahgvh 
BẮC ~—Đ#passdẩlea - PC VHUED 
Trung  (cocảdátbada),  — CôồiSóđô vua 
Bộ Và nhỏ, chủ yếu ở đái 
5a. ven biển. Có một số 
, Bâ tất P8, ._ cơ sở công ngiệp chế 
go Láo. biến. 


~ tây đỡng nghiện cố 
„ —___ TGUổNgð00Ậ Phi! 
~Nhnchưnglihđồ - ,šạnđối (he tấu, 
thâm can thấp; sản hộ.) 
xuất thoo kẩu quảng — ^” ễ 
canh dấutuitleo — — Đậu Mơng lạc thuốc. 
“động và vài tư nông, W 
nghiệp. Ở VÌng 0g. cay ăn quả, cây duợc 
th dộ hôm canh qạu, 
á 
“an c BH Tà Lai vuà 
sử, lợn (rung đủ. 
~ Lửa cạo sản, lúa cô 
chết lượng cao. 
— Cây trục phẩm, độc 
— Từnh độ hàm canh —- biệtlàcảnbạiiu 
Khả cao dâu ụ nhiều _ — cao cấp, Cây ăn quả. 
HD 1, ~ Bay, cử, 
— Ấp dụng các gống — _ H 
mổ, cạ sửn SN — nh HH, 
Hà "hành ph li) ga 
(G1ã04Ex cắm, nuôi thuỷ sản 
nuôc ngọt (Š các ð 
'rìng) thuỷ sàn nước 
tnán, nuớo 
-~ Dây công nghiệp hàng 
êm lạc, mía, thuốc 
là»), 
~ Tĩnh độ thâm cenh 
An cư HH 
nghiệp sử dụng nhiều (Gai cap 
lo đồng. ~ Trâu, by tt; nuôi 
thuỷ sửn tước min, 
tước lợ. 
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~ Cewanfieptang 


— Đứng bằng hạp, thà JIHE DU) 
Duyên - miune. ~ 0ô nhiều tản phổ, cả 
vê nh : : — Cây công nghiệp lu 
hả, -CödiMuvygbih - luảe§eodren PMbiaen nà Bê, 
Nam  huônlãchonui Thiếu lao động và vật - - Lúa. 
Trung  tớglujớn — -Đ#UMjngaotớg - wmonhee bà lữ 
Bộ ~DÉhanhinvinia - vồntàbuộnlg. Tnn 
n ~ Đảnh bất và nuôi tổng 
thuỷ sản. 
~ Gônhái ân te 
nga qhiểnhah : 
~ Đác cao nguyễn rồng nghp ếu cố — — ng 
baianrộng lớn các —_ luyến. sẽ Na l= 
Tây  dôcaolĐietlau _o... viên thả SĐT” 
~ ð cảonôfg tờ  Ởcacrongmveng —- đầulảm,hốtiêu 


NGUYÊN -Khlạgễnnldin° — cụ nọ qguạn - dcninghô Vừhđ?  - gọintyabesia, 


lô rồi lấ & à 
Manga SƠẾ HH 
~ Điều kiện gao thông 
chưa thuận lợi. 
_— Các vùng đất bødan — Các cây công nghiệp. 


và đất xám phủ sacổ _ ~ 0ó các thành phốiớn, lêu nâm (cao Su, cả 
tứnglờ,khábằng —_ nằmtengvirgMHIÉ _rụn gym an —— phố đều, 
Đông - Phu. tạng đển Đã NHH. ` ạo sa mg _ cu dạy hp vớ, 
Nam -Cácvugtungcökhẻ - Tậptungrhiếucosỏ hoá, sỉ dụng nhếu ngày (đậu lương, mía). 
Bộ (SE NỈHới công nghiệp chố biển. mây móc, vệttunông 


8 9xitftpliallIỆ 3 ~ Ni ồng uỷ sản 
~ Thếu nước Về mua vậntàituậnlợ. — Bò sd8 (vn thành phố 
Hồ lớn) ga cắm, 
— Li8, lúa có chất lượng. 
~ GÉc ải phú sa ngọt... = 0ðhjlrờngrộnglớn cáo. 
các vùng đất phờn, lä ving Đông Nam Bộ. 
Đống - dạ mạ, SON, ~ Tínhđộ tâm canh __ ~ ĐẾY Cổng ngệo ngán 
bảng Kiến KG TU .oao. Sản xuất hàng, ngày (nà, day, cá) 
láng Í Ki SP | LẺ NG leá, si dựng nhiều - Câyñnquànhệtđii 
Cụ  h SE ~ 0ðmeng6i46|  mà/mônvệLUPÔNg _mụ can cap 
"¬........... Kói (ác 
tmộn có êm nẽng để __ sỏcông nghiệp hố } 
nu tổn tuj sản. biến ~ 6a gầm (đạc biệt 
VI đân), 
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3. Nhưng thay đồi trong tổ chức lanh thổ nóng nghiệp ở nước ta 


4) Tỏ chức lanh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đồi 
theo hai hướng chính 


—_ Tăng cường chuyên món hoà sản xuất, phát triển các vúnng chuyên cảnh quy 
mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu. Điều này xảy ra đặc biết 
mạnh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Củu Long la những 
vũng có nhiều tiếm năng để sản xuất nõng nghiệp hàng hoi. 

— Đây manh đa dang hoa nông nghiệp, đa đang hoa kinh tế nông thôn. Việc 
đầy manh đa dang hoá nông nghiệp cho phép khai thác hợp lí bơn các sự đã 
dang, phong phú của điều kiện tự nhiên, sử dụng tốt hơn nguồn lao động, 
tạo thêm việc lam và nông sản hàng hoá, mật khác cũng giảm thiếu rủi ro 
iểu thị trường nông sản có biến động bất lợi. Cũng chính quả trình này đã 
tăng cường thêm sử phân hoá lãnh thô nông nghiệp. 


Bảng 26.2. Xu hướng thay đổi trong cơ cấu sản phẩm nóng nghiệp theo vùng 


Lủa gạo + 
Tu bồ  ++ + St | si + + - 
Lm mẽ... + - ` - 
Gia cầm + tr 
Đh gái | giai | si +3 +2 
ChòbÍp + + + + 

Cà phê + HP + 

Cao su + 4 


Dùa = +3 +73 ++. 31 
Đay ;””~ „” 
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Đậu tuơng + + + tHM x 
Ma = ki + *t = + + 
Điều + + 
“Chú th : Múc độ tập trung sẵn xuất theo vũng lãnh thổ : 
Tốt G20 + cao tt 
trung bình + không đáng kể ~ 
XU hưởng biển động : 
tõng 21 gảm M 


tăng manh 4` gảm manh {. 
Đọc bảng 25.2, theo hãng ngang, hãy nêu đặc điểm phân bổ sản xuất lúa gạo và 
thuỷ sản nước ngọt theo oột, hãy trinh bảy cáo sản phẩm nông nghiệp chuyên 
món hoá của Đồng bảng sóng Hồng và Đồng bảng sông Củu Long ; xu hướng 
tiền đổi trong sản xuất các sản phẩm này, 
b) Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông - 
lâm nghiệp và thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá 


Kinh tế trang trại ở nước ta phát triển từ kinh tế hò gia đính, nhưng 
tùng bước đã đưa nông nghiệp thoát khỏi tình trang tư cấp, tư túc lên 
sản xuất hàng hoá. Số lượng trang trai cả nước phân theo loại hình sản 
Xuất như sau : 


'Bảng 25.3. Số lượng và cơ cầu trang trại phân theo loại hình sản xuất 


Tổng số 6I017 1000 13730 1000 
Trồng cây hàng năm 21784 367 32611. 287 
Trồng cây lầu năm 16878 272 22918 - 201 
Chăn nuổi l781 29 18708 - 147 
Lâm nghiệp T688 27 2861 28 
Nuôi trồng thuỷ sản 17016 278 34202 301 


$än xuất kinh doanh tổng họp _ 2240 37 4630 41 
10 


“Số lượng tong trai 
s00: 


son 
40000 
300, 
20000 


KhUẢ 20005 
1980: 
= | = lã 
ớ ` 


Truwdu ĐốgHằg Bắc - Duyênhồi TâyNguyến Đông  Đốngbồng 

mến sengHống TmngBe Nam Nam Bọ — ng 

tiếc Bộ TRìng Bộ, Cứu teng 
BNNHa(92662v6606c NNNNT/1996đ2a1299 TNNNTU20006612005 


Hình 28, Số lượng trang trại phân theo năm thành lập trang trại Và phân theo vùng 


(Quan sát hình 25 và dụa vào kiến thúc đã học, hãy giải thích tại sao kinh tể trang. 
trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Củu Long ? 


Câu hỏi và bài tập. 


1. Hãy lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo ra nền 
chung của sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp, còn các nhân tố 
kinh tố - xã hôi làm phong phú thêm và làm biến đổi sự phân 
hoá đó. 

2. Hãy tìm sự khác nhau trong chuyên môn hoá nồng nghiệp giữa : 
~ Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. 
~ Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long. 

Thử tìm cách giải thích nguyên nhân của sự kháo nhau đó. 

3. Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp kết hợp 
công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức. 
lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ? 


Một số vấn đề phát triển 
và phân bố công nghiệp 


Hạ thủy tàu 5,3 vạn tấn tại nhà máy đồng tầu Hạ Long (Quảng Ninh) 


=EÏ== Cơ cầu ngành công nghiệp. 


I. Cơ cấu công nghiệp theo ngành 


~_ Cử cầu công nghiệp theo ngành được thể hiên ở tỉ trong giá trị sản xuất 
của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hè thống các ngành công. 
nghiệp. Nó được hình thành phủ hợp với các điều kiện cụ thể ở trong và 
ngoài nước trong mối giai đoạn nhất định 


Cơ cầu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dang : 


“Theo cách phản loại hiện hành, nước ta có 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp. 
Đà lá nhóm công nghiếp khai thác (4 ngành), nhơm công nghiệp chế biến 
(23 ngành) và nhom sản xuất, phân phối điến, khí đốt, nước (2 ngành). 


Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiển nay đang nổi lên mở số nị 
trạng điểm, đỏ là các ngành có thế manh lâu đài, mang lại hiệu quả cao về 
kih tế ~ xã hội và co tác đông manh me đên viếc phút trên các ngành kinh 
tế khie, như : công nghiệp nàng lượng, công nghiếp chế biến lương thực — 
thực phẩm. công nghiệp đết - may công nghiệp hoá chất - phản bón ~ 
cao su, công nghiệp vật liệu xây dưng, công nghiệp cơ khí = điên tử... 


Cơ cầu ngành của công nghiếp nước ta đang có sư chuyến dịch rõ rêt 
nhàm thích nghĩ với tình hình mới để có thể hội nhập vào thị trường khu 
Vức và thế giới. 


Năm 1896. Năm 2005. 
BÍ cò ngiệpchếtên —— [C] cogngiepknaitao 
EEI công nghiệp sn xuấi, phân phối điện, khí đốt nước 


Hinh 26,1. Cơ cấu giá tị sản xuất công nghiệp theo giã thục tố phân theo 3 nhôm 


Quan sát biểu đồ, hãy nhận xét về sự chuyển dị cơ cẩu công nghiệp 
theo ngành của nước ta. 

—_ Đề ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được những nhú cầu mới của đất 
nước, văn đề đạt ra la tiếp tục hoàn thiên cơ cầu ngành theo các hướng 
chủ yếu sau đây ; 


+_ Xây dụng một cơ cầu ngành công nghiệp tương đối linh hoại, thích 
nghi với cơ chế thị trường, phú hợp vơi tình hình phát triển thực tế 
của đất nước cúng như xu thế chung của khu vực va thể giơi. 


+ Đầy mạnh các ngành công nghiêp chế biến nông ~ lâm - thuy sản, 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu dũng : tp trung phát triển công 
nghiệp khai thác và chế biến dầu khi : dưa công nghip diễn lực di 
trước môt bước. Các ngành khác có thể điều chỉnh theo nhu cầu của 
thị trường trong và ngoài nước. 


+- Đầu từ theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghẻ nhằm nâng 
cao chất lương và ha giá thành sản phẩm. 


2. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. 


H4 


— Hoạt đông công nghiệp tập trung chủ yếu ở mớt số khu vục. 

Ở Bác Bỏ, Đóng bàng sông Hồng va vung phu cân là khu vực cö mức 
đô tập trung công nghiệp vao loại cao nhất trong cả nước. Từ Hà Nội, 
hoạt đông công nghiếp với chuyên môn hoá khác nhau lan toá theo nhiều. 
hướng dọc các tuyển giao thông huyết mạch. Đá là hướng Hải Phòng = 
Hà Long ~ Cảm Phá (cơ khí, khái thác than, vật liêu xây dựng), Đáp, 
Cầu ~ Bác Giang (vat hiếu xây dưng, phân hoa học), Đóng Anh — Thai 
Nguyên (cơ khi, luyện kim), Việt T — Lâm Thao (hoa chất, giấy), 
Hoà Bình — Son La (thuỷ điện), Nam Định — Ninh Bình — Thanh Hoá 
(dệt ~ may, điện, vật liêu xây dụng). 


Ở Nam Bỏ hình thành mớt dái công nghiệp, trong dó nói lên cúc trung 
tâm công nghiệp hàng đầu của nước ta như Thành phố Hồ Chỉ Minh 
(lớn nhất cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp), Biên Hoa, Vũng Tàu 
và Thủ Dầu Mối, Hướng chuyên môn hoá ở đây rất đa đạng, trong đó có 
một vái ngắnh công nghiệp tương đối non trẻ, nhưng lại phảt triển manh 
như khai thác đâu khi, sản xuất điên. phân đạm từ khi. 


Hình 26.2. Công nghiệp chưng 


D©c theo Duyên hải miền Trung, ngoài Đà Nắng là trung tảm công 
nghiệp quan trong nhất côn có một số trung tâm khác ( Vinh, Quy Nhơn, 
Nha Trang .). 

'Ô những khu vực còn lai. nhất la vùng núi. công nghiêp phát triển châm, 
phân bỗ phân tán, rời rịc. 

Dựa vào hình 28.2 hoặc Allat Địa l Việt Nam, hãy tỉnh bày sự phân hơá lãnh 
thổ công nghiệp của nuớc ta. 


Sự phản hoá lanh thổ công nghiếp ở nước ta là kết quả tác động của 
hàng loạt nhân tố. Những khu vực tập trung công nghiệp thường gắn liền 
với sự có mát của tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động có tay nghề, 
thị trường, kết cấu hạ táng và vĩ trí địa lí thuận lợi. Ngược lại, ở trung 
cdu va miền nủi con gáp nhiều han chế trong phát triển công nghiệp la do 
sự thiếu đồng bộ của cac nhân tố trên, đặc biết lát giao thông vân tải. 


Hiện nay, do việc khai thác hiền quả các thế mạnh vn có, Đồng 
Nam Bộ đã trở thành vùng dẫn đầu với tí trọng chiếm hơn 1/2 tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp của cả nước ; tiếp theo là vùng Đồng bằng sông 
Hồng và Đóng bằng sông Cứu Long, nhưng tỉ trong thấp hơn nhiều. Chỉ 
riêng 3 vung nay đa chiêm khoang 80% giả trị sản xuất công nghiệp của 
cả nước. Cúc vùng còn lại có tỉ trong hấu như không đàng kẻ, 


3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 


16 


Nhờ kết quả của công cuộc Đối mới, cơ cấu cóng nghiệp theo thành 
phán kinh tê đã có những thay đối sâu sắc, 


—= Khu vực có vốn đầu tử 
Khu vực Nhà nước u vực ngoài Nhà nước: 
l hủ vực Nhà nị ñ) = tgoài Nh ) Œ ng 


(“XS se) (muÏsÏsm) 


Hình 26.3. Co cầu công nghiệp theo thành phẩn kính tế 


Trong những nam gán đãy, các thanh phán kinh tế tham giá hoạt đồng. 
công nghiệp đã được mở rông nhằm phát huy mọi tiếm năng cho việc 
phát triển sản xuất. Xu hướng chung là giảm manh tỉ trọng của khu vục 
Nhà nước, tảng tỉ trọng của khu vục ngoài Nhà nước, đặc biết là khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2005, tỉ trong trong giá trị sản xuất 
công nghiệp ở nước ta của các khu vực tương ưng la 25.1%, 31.2% 
và 43.7%, 


Câu hỏi và bài tập. 


1. Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối 
đa dạng. 

2. Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ? 

3. Chứng mình rằng cơ cấu công nghiệp của nước ta có sự phân hoá. 
về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hoá đó ? 

4. Hãy nều nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 
của nước ta. 


ñ côDg)<gIEP N ơn 
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Bai E7 Ván đé phát triển 
một số ngành công nghiệp trọng điểm 


I. Công nghiệp năng lượng 


Công nghiệp nâng lương bao gồm 2 phàn ngành : khai thác nguyên, 
nhiên liêu (than, dáu khí, kim loại phóng xạ) và sản xuất diện. 


Í Khai thác nguyên, nhiên iệu | [ Sản xuất diện | 


Than Ì( Dẩukhí \( Các loại ` ( Thuỷ điện Ì( Nhiệt điện |. Các loi 
( man )( pha )( CG P9 Đai đen | Nhat 
khác khác 


Hình 27.1. So đồ cơ cầu ngành công nghiệp năng lượng 


3) Công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu 
—_ Công nghiệp khai thác than 


Dựa vào bản đồ Địa chất = Khoảng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa l¡ Việt Nam) 
và kiến thúc dã học, hãy tỉnh bày về tải nguyên than của nuớc ta (cac loại, trử 
lượng, phân bổ). 


+ Than antraxit tập trung ơ khu vục Quảng Ninh với trừ lương hơn 
3 tỉ tấn, cho nhiệt lương 7000 — 8000 calo/kụ. 


“Than nâu phân bố ở Đóng bằng sông Hồng, có trừ lượng hàng chục tỉ tấn 
tính đến độ sâu 300 ~ 000m, nhưng điều kiện khai thác khó khản. 


Than bùn có ở nhiều noi, song tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Củu 
Long, đạc biết là khu vực U Minh. 


+ Trong những năm gần đây, sản lượng than khai thác liên tục tăng và 
đạt hơn 34 triệu tấn (nam 2005). 
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—_ Công nghiệp khai thác đầu khi 


+_ Dầu khí của nước ta táp trung ở các bế trắm tích chứa đầu ngoài thêm 
Iue địa với trừ lương vài tỉ tấn dâu và hàng tràm tỉ mỸ khi, Hai bể trắm 
tích có triển vong nhất về trừ lượng và khả năng khai thác là bẻ Cửu 
Long và bê Nam Cón Sơn. 


+ Nước ta mới bát đấu khai thác đầu mỏ từ mảm 1986. Sản lượng 
tăng liên tục và đạt 18,5 triểu tấn năm 2005, Ngoài viếc khai 
thác, ngành công nghiệp lạc 
Dung Q\ 
cung đang được khai thác, đặc biệt la dư án Nam Côn Sơn đưa khí từ mö 
Lan Đỏ, Lan Tây vẻ cho cúc tuốc bím khi của nha máy điện Phú Mỹ và 
Ca Mau 


hoa dâu ra đòi với nhà máy lọc dầu 


ät (Quảng Ngãi), cóng suất 6,5 triệu tắn/năm. Khí tự nhiên 


(soài ra, khí còn là nguyên liệu để sản xuất phân đam (Phú Mỹ, 


Cả Mau). 
Triệu tấn nhà 
35 90 
si 
so Si 
2 
Lao 
20 
20/ ” 
16 
20 
1o tự 
HN 10 
0J 1, 
1990) 1995 2000 2005 Năm 
EH0ảmẻ BNThn — —e-Điện 


Hình 272. Sản lượng than, dấu mồ và điện của nuớc ta 
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TÃ úp ben ouớng Nnh yên treo tên sớm, 
®o,  Ơ m 


` 


Hình 27.3. Gòng nghiệp nâng lượng 


b) Công nghiệp điện lực 


Hãy phân lịch những thế mạnh vé tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp 
diện lực của nước ta 


— Nước ta có nhiều tiếm năng để phát triển công nghiệp điện lục. Sản 
lương dien tang rất nhanh, tư 5,2 tỉ kWh nam 1985 lên gán 52,1 tỉ kWh 
năm 2005. Về co cầu sản lượng điện phân theo nguồn, trong giai doan 
1991 ~ 1996 thuỷ điền luôn chiếm hơn 70%. Đến nâm 2005. ưu thể 
lại nghiêng vé sản xuất điện từ than và khí với khoảng TÔ% sản lượng, 
trong đó tỉ trọng cao nhất thuộc vẽ điềZen — tua bin khí (45,6), Về 
mang lưới tải điện, đảng chủ ý nhất l đường dây siêu cao áp 300 kV. 
từ Hoà Binh đến Phú Lâm (TP. Hồ Chí Minh) dài 148§km. 


—_Tiểm nâng về thuỷ điền của nước ta rất lơn. Vẽ lí thuyết, công suất có 
thể đạt khoảng 30 triệu kWV với sản lương 260 ~ 270 tỉ kWh. Tiếm năng 
này tập trung chủ yêu ơ hẻ thông sông Hồng (37!) và hệ thng sông 
Đóng Nai (19). 


Hàng loại nhà máy thuỷ điển có công suất lớn đang hoài đồng 
như Hoà Bình (tên sông Đà, 1920 MW), Yaly (trên hệ thông 
sóng Xe Xan, 720 MW), Tn Ân (trên sông Đóng Nai, 400 MW), 
Hàm Thuận - Đa Mi (trên sống La Ngà ; Hàm Thuận 300 MW, 
Đa Mì [75 MW), Đa Nhâm (trên sông Đa Nhĩm, 16 MÁW), Thác Bác 
(rên sông Cháy, IIO MW).. Hiến nay, Nhà nước đang triển khai 
xây dựng nhiêu nhà máy thuy điện khác như : Sơn La (trên sông Đà, 
2400 MW), Tuyên Quang (trên sông Gảm, 342 MW)... 


— Cư sử nhiên liêu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là than, chủ 
yếu từ các mô tai Quảng Ninh, Còn ở miền Trung và miền Nam lại 
dưa vào ngướn đầu nhập nói. Từ sau nam 1995, có thêm khí tự nhiên 
phục vụ cho các nhà máy điện chay bằng tuốc bin khí ở Bà Rịa, Phú 
Mỹ và Cá Mau, 


Các nha máy nhiệt điện lớn của nước ta ở miễn Bắc có Phả Lại Ï và 2 
(Chay bằng than, công suất tương ứng là 440 MW và 600 MW) 
Uõng Bị và Ưông Bí mỡ rông (than, 150 MW vũ 300 MW), Na Dương 


l2i 


(than, 110 MW), Ninh Binh (than, 100 MW) : ở miền Nam có Phú My. 
1,2, 3, 4 (khí, 4164 MW), Bà Rịa (khí, 411 MW) thuộc Bà Rịa ~ Vũng. 
Tau, Hiệp Phước (đấu, 375 MW), Thủ Dức (dáu, 165 MW) thuộc 
TP. Hồ Chỉ Minh, Cả Mau [ và 2 (khi, 1500 MW)... 


2. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 
Công nghiệp chế biến lương thực, thưc phẩm là mội trong những 
ngành công nghiệp trọng điểm với cơ cấu ngành da dạng nhờ nguồn. 
nguyên liêu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rông lớn ö trong và 


ngoài nước 
Chế biến sản phẩm. Chế biến sản phẩm 
trồng trọt chân nuôi 


Hình 274, Cơ cấu ngành công nghiệp chổ biến luong thục, thục phẩm 


Hãy gii thích vì sao công nghiệp chế biến lương thục, thục phẩm là ngành công 
nghiệp trọng điểm của nước tz hiện nay. 


Bảng 27. Cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuốt và phân bổ một số 
phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta 


Hà Nói, TP. Hồ Chí 
ù Mình, các tỉnh thuc. 
Ma sổ Vùng đống bằng, Khoểng4ðti@ulễn  pạn tà sạn Qụ 
trung du 940,D§8HẢm _.. Lụn Đặng bằng sặng 
Hồng 
'Đồng bằng sông Cửu 
Long, Đồng Nam Bộ, 
Đường mía  28-30vạnha mia than hệ = Bắc Trung Bộ 
Và Duyên hài 
Nam Trung Bộ 
Trung du và miễn núi 
Chè 10- 12vạn ha chè __ 12vạnlấn (búpkhỏ) Bắc Bộ, 


Tây Nguyên 


Gaphô  GánS0vạnhacàphê #0wamếneaphnan  LỜNgên, 


Đông Nam Bộ 
2. Chế biến sản phẩm chăn nuối 

HN teoddinai “ẤN HE 2y mai 
Hy Gicosbgannual THUỂDIƯỜN HN Ví 


3. Chế biến thuỷ, hãi sản 


Š : Cát Hải, Phan Thiết, 
Nước mằm Cá biển 190 ~ 200 triệu lít Phú Quốc 
.= : Đồng bảng sông Cửu 
'Đảnh bắt và nuôi Đông hộp. 
Tôm, cá trứng "Đông lạnh HỆ và một số vùng, 


Dựa vào bảng 27, hãy nêu các nơi phân bố chủ yểu của tùng phân ngành và 
giải thieh. 


Câu hỏi và bài tập 


11. Tại sao công nghiệp nâng lượng lại là ngành công nghiệp trọng diểm 
của nước ta ? 

2. Hãy xác định các nhà máy thuỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản 
đồ (lược đồ) và giải thích sự phân bố của chúng. 

3. Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thục phẩm 
(cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bð). 
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Vấn đề tổ chức lãnh thồ cóng nghiệp 


1. Khải niệm 


"Tổ chức lành thổ cöng nghiệp la sư sáp xếp, phối hợp giữa các quá trình 
và cơ sở sản xuất còng nghiếp trên môt lành thỏ nhất định đề sử dụng, 
hợp lí các nguồn lực sản có nhằm đạt hiệu quá cao về các mát kinh tế, 
Xã hôi và môi trường 


"Tô chức lãnh thô công nghiệp có vai trở đặc biệt quan trọng đối với quá 
trình đói mới kinh tế ~ xã hội của nước ta. Đây là một trong những công 
cu hữu hiêu trong sử nghiệp công nghiệp hoa, hiến đại hoa đất nước. 


2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tỏi tổ chức lành thổ công nghiệp. 


(_ BÊNTRONG  ) Á_ BÊNNgoÀi  ) 
Viuldax  ( Tiagya |) me —\ /Thuwờng \ (Í NuptegGEE 
\( EB|  =n)o \ ) 


Khoảng Ngén (  Tàt `, (Dânee À “Đengtám (Điệu em) 
sản || nước || ngyền | | vaho || kmhiếvà | khác 
Khác | | đồng || mạgMới | qướn 

đôïM. | nggện 

bạc.) 


Hình 28.1. Các nhân tổ chủ yểu ảnh hưởng tớ tổ chúc lãnh thổ công nghiệp, 


Dựa vào sơ đố trên, hãy phản ích các nhân tổ chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chúc 
lãnh thổ công nghiệp. 


3. Các hình thức chủ yếu về tổ chức lanh thổ công nghiệp. 


'Gân dử vào kiến thức đã học ö lớp 10, hãy nêu oác hình thưo tổ chức lãnh thổ 
cóng nghiệp. 


3) Điểm công nghiệp 


Dụa vào kiến thúc đã học ở lớp 10. hãy nêu những dác điểm chỉnh của điểm 
công nghiệp. 


Ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ 
thường hình thành ở các tỉnh miền núi của Tây Bác, Tây Nguyên. 


Hãy xác dịnh một số diển công ng†iệp trên hình 262 (hoậc Atat Địa Í Việt Nam), 


b] Khu công nghiệp 
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—_ Khu công nghiệp (được hiểu là khu công nghiệp tấp trung) là hình thúc 
tô chức lành thố công nghiệp mới được hình thành ở nước ta tử những 
năm 90 của thể kỉ XX cho đền nay. Đây là khu cỏng nghiệp do Chính 
phủ (hoặc cơ quan chức năng được Chính phủ uy nhiệm) quyết định 
thành láp, có ranh giới địa lỉ xác định, chuyên sản xuất công nghiệp, 
và thục hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, không có cân cư 
sinh sống.. 


Ở nước ta, ngoái khu công nghiệp tập trung còn có khu chế xuất (chế 
biển để xuất kháu) và khu công nghệ cao. 
Hãy kể tên một vải khu công nghiệp tập trung ở địa phương (nếu c0). 

— Tính đến tháng 8 ~ 20U7 cả nước đã hình thành 150 khu công nghiệp tập 
trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao (với tông diện tích đất tư nhiên 
là hơn 32,3 nghìn ha). Trong số này có 90 khu đã di vào hoạt đông (gần 
19,8 nghìn ha) và 60 khu dang trong giai đoạn giải phong mát bằng, 
xây dưng cơ bản. 


'Cac khu công nghiép tập trung phân bố không đóng đều theo lanh thổ. 
"Tập trung nhất la ở Đông Nam Bỏ (chủ yếu la Thanh phố Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Bình Dương, Bà Ria - Vũng Tàu), sau đó đến Đồng bằng sóng. 
Hồng (phản lớn ở Hà Nội, Hải Phòng) và Duyên hải miền Trung. Ở các 
vũng khác, việc hình thánh các khu công nghiệp tập trung còn han chế 
Tại sao cáo khu công nghiệp tập trung lại phản bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, 
Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung ? 


© Trung tâm công nghiệp 
Hãy trình bảy những dặc điểm chính của trung tâm công nghiệp. 
“Trong quá trình công nghiệp hoá ở nước ta, nhiều trung tâm công nghiệp 


đã được hình thành. Dựa vào vai trò của trung tâm công nghiệp trong sự 
phân công lao đóng theo lanh thổ, co thể phân thanh các nhom sau đây : 
~__ Các trung tâm có ý nghĩa quốc gia góm có Thành phố Hồ Chí Minh 
và Hà Nỏi. 
—_ Các trung tâm có ÿ nghĩa vũng như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cân Thị 
~_Củe trung tâm có ÿ nghĩa địa phương như Viết Trị, Thải Nguyên, 
Vinh, Nhà Trang... 
Còn càn cử vào giá trị sản xuất công nghiệp, có thế chía các trung tâm 
công nghiệp thành các trung tâm rất lớn (Thanh phố Hồ Chí Minh), các 
trung tâm lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hoà, Thủ Dáu Một, Vũng Tau), 
các trung tâm trung bình (Việt Trí, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ...... 
Quan sét hình 26.2 (hoặc Atat Địa Ì Việt Nam), hày xác dịnh cóc trung tâm công 
nghiệp rết lớn vả lớn, nêu cơ sấu ngành của mỗi trưng tâm. 


d) Vũng công nghiệp. 
Trinh bây nhung tậc tiềm chinh của vung cõng nghiệp. 


Theo quy hoạch của Bo Công nghiệp (năm 2001), cả nước được phân 

thành 6 vũng công nghiệp ; 

—_ Vùng 1 ; Các tỉnh thuộc Trung du và miễn núi Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh), 

— Vũng 2 : Cac tỉnh thuộc Đóng bàng sông Hóng va Quảng Ninh 
“Thanh Hoá, Nghé An, Hà Tình. 

~_ Vùng 3 ; Các tịnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. 

~_ Vũng 4: Các tình thuộc Tày Nguyên (trừ Lăm Đồng). 

~_ Vùng 5; Cúe tỉnh Đông Nam Bỏ, Bình Thuàn, Lâm Đóng. 

—_ Vùng 6 : Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, 


Câu hỏi và bài tập. 


1. Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp ? 

2. So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. 

3. Cân cứ vào kiến thúc đã có, bản đ Oông nghiệp chung (hoặc Atlat 
Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao Thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta. 
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Bai 29 Thực hành : Vẽ biểu đó, nhận xét và giải 
thích sự chuuền dịch cơ cấu công nghiệp 


]. Cho bảng số liệu : 


Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phẩn kinh tế 


(giả thực tế) 

(Đơn vị : ử đồng) 
Nhà nước 74161 249085 
Ngoài Nhà nước (tập thế, tu nhân, cả thể) 38682 308854 
Khu vục có vốn dầu tu nước ngoài 39589 483110 


'Ve biểu đồ thich hợp nhất thẻ hiên cơ cấu giả trị sản xuất công nghiệp 
phán theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu 
nhận xét. 


2, Cho bảng số liệu : 


Bảng 292. Cơ cấu giả tị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lành thổ 


(Đơn vị: %) 
Đồng bằng sóng Hồng. 171 187 
“Trung du và miền núi Bắc Bộ §8 46 
Bác Trung Bộ 


$2 a4 


Duyên hãi Nam Trung Bộ sẠ 47 


Tây Nguyên. 18 07 
Đông Nam Bộ 46 556 
Đồng bằng sông Củu Long 112 88 
Không xác định. s4 k2 


Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cẩu giá trị sản xuất cóng nghiệp theo vung 
lãnh thổ của nước ta nâm 1996 vả năm 2008. 


3. Dựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lï Việt Nam) và kiến thức đá học, hãy giải 
thích tại sao Đông Nam Bỏ là vùng có tỉ trong giá trị sản xuất công nghiệp 
lớn nhất cả nước ? 
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Một số vấn đề phát triển 
và phân bố các ngành địch vụ 


'Cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) 


Bài 3O Văn đé phát triển ngành giao thông 
vận tải và thông tin liên lạc 


1. Giao thông vận tải 


Mang lưới giao thông vận tải cua nước ta phát triển kha toán diện, gồm 
nhiều loại hình vận tái khác nhau 


ä) Đường bộ (đường ô tô} 


Trong những năm gần đây, nhờ huy động các nguồn vốn và lầp trung 
đầu tư nên mang lươi đường bộ đã được mở rông và hiện đại hoá. 


Về cơ bản, mang luới đường ô tô đã phủ kín các vùng. 
'Các tuyên đường chính : 


Hai trục đường bô xuyên quốc gia là quốc lò 1 và đường Hồ Chí Minh 
(dang xây dưng). Quốc lô 1 chay suốt từ cưa khẩu Huu Nghi (Lang Sơn) 
đến Năm Cán (Cả Mau) đài 2300 km, là tuyến đường xương sống của 
cả hệ thông đường bộ nước ta, nối các vùng kính tế (trữ Tây Nguyên) và 
báu hết các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Đường Hồ Chí Minh là 
trục đường bỏ xuyên quốc gia thứ hai, có ý nghĩa thúc đầy sư phát triển 
kinh tế ~ xã hội của đải đất phúa tây đất nước, 


Dựa vào hính 30 (hoác Atlat Địa í Việt Nam) hãy kể t6n một số tuyến dường bộ 
quan trọng theo hưởng đồng ~ tây. 


“Trong quả trình hói nhập quốc tẻ, hệ thông đường bộ Việt Nam cũng 
đang hỏi nhập vào hệ thống đường bộ trong khu vực với các tuyển thuộc 
mnang đường bô xuyên Á trên lanh thỏ Viết Nam, 


b] Đường sắt 
"Tổng chiều dài đường sắt nước ta là 3143 km. 


Đương sát Thống Nhất (Ha Nói — TP. Hồ Chỉ Minh) đãi 1726 km, chay 
theo chiều đai đất nước, gắn như song song với quốc lô 1, táo nên mốt 
trúc giao thông quan trong theo hưỡng bác ~ nam. 


Cac tuyến đường khác la : Hà Nội — Hải Phòng, Hà Nói — Lao Cai, 
Hã Nội — Thái Nguyên, Hà Nội ~ Đồng Đăng, Luu Xã Kep~ Lông Bí 
Bài Chây. 


Các tuyên đường thuộc mạng đương sát xuyên Á trên lành thỏ Việt Nam 
đang được xây dựng, nâng cấp đế đạt tiêu chuẩn đường sắt ASEAN, 


©) Đường sông. 


Nước ta có nhiều sông ngòi nhưng mới chỉ sử dung khoảng 1 1 000 km 
vào mục địch giao thông, 


'Vận tái đường sông chủ yêu tắp trung trong mỏt số hệ thống sông chính : 
—_ Hê thống sông Hồng ~ Thai Bình. 
~_ Hẻ thống sông Mè_ Công ~ Đồng Nai. 
~_ Môi số sông lớn ở miền Trung. 
đ) Ngành vận tải đường biển 


Đường bơ biển dài 3260 km, nhiều vung, vịnh rộng, kín gio và nhiều. 
đảo, quần đảo ven bờ, nằm trên đường hàng hải quốc tế... là những điều 
kiên thuận lợi để nước ta phát triển giao thông đương biển. 


Các tuyến đường biến ven bở chủ yếu là theo hướng bắc ~ nam. Quan 
trọng nhất là tuyến Hải Phòng — Thành phố Hồ Chí Minh, dài 1500 km. 


'Các cảng biến và cụm cảng quan trang là : Hải Phòng, Cũi Lân, Đã Năng ~ 
Liên Chiếu — Chân Mây, Dung Quất, Nhà Trang, Sài Gòn = Vũng Tàu ~ 
Thị Vải 


Dụa vào hình 30, hãy kể tên một số đường biển của nước ta. 
e) Đường hãng không 


Hàng không là ngành non trẻ nhưng có bước tiến rất nhanh nhờ có chiến 
lược phát triển tao bao, nhanh chong hiển đại hoa cơ sở vất chất. 


Cả nước có 22 sản bay, trong đó có 5 sân bay quốc tế 


Hình 30. Giao thông, 


'Các tuyến bay trong nước được khai thác trên cơ sở 3 đầu mối chủ yếu 
là; Hà Nội, TP, Hồ Chí Minh và Đà Nàng. Ngoài ra, chúng ta đã mở các 
đường bay đến nhiều nước trong khu vực và trên thể giới 

8) Đường ống 
_Vân chuyển bàng dường ổng ngày cảng phât triển, gắn với sử phát triển 
của ngành đâu khí, Ngoài tuyến đường ống vân chuyền sản phẩm xăng. 
dâu B12 (Bài Cháy = Hạ Long) tới các tỉnh Đồng bàng sông Hồng, các 
đương ống dân khi tứ nơi khai thác đầu khi ngoái thêm lục địa vao đất 
liên đã được xây dựng và đi vào hoạt đông. 


2. Ngành thông tin liên lạc 
Thông tin liên lạc gồm 2 hoạt đóng chính la bưu chính và viễn thong. 


4] Bưu chính 


Đặc điểm nói bàt của ngành hưu chính là có tỉnh phục vụ cao, mang 
lưới rộng kháp. Toạn bộ mạng lưới Bưu chính Việt Nam có hơn 300 bưu. 
cuc với bạn kính phúc vụ la 5.85 kmbưu cục, khoảng 18 nghĩn điểm 
phúc vu với mật đỏ hình quân 2,3 km/điểm và hơn Ä nghin điểm bưu 
điện — văn hoá xã, 

Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta. 


“Tuy vày, hoạt đông bưu chính vẫn còn những hạn chế : mang lưới phân 
bõ chưa hợp li, công nghê nhịn chung con lác hàu, quy trình nghiệp vụ 
ở hầu hết các địa phương vẫn mang tính thủ công, chưa tương xửng với 
chuẩn quốc tế, thiếu lao động có trình độ cao... 


“Trang giai đoạn túi, ngành buu chính sẽ phát triển theo hưởng cơ giới 
hoa, tư dong hoá, tin hoe hoá nhằm đạt trình đô hiến dại ngàng tắm các 
nước tiền tiến trong khu vực ; bên cạnh các hoat động công ¡ch sẽ đẩy 
manh các hoạt đồng kinh doanh đẻ đưa Bưu chính trở thành ngành kinh. 
doanh hiệu quả. 


b) Viễn thông 


Ngành viễn thòng ở nước ta có đốc điểm nốt bất là tốc đô phát triển 
nhanh vượt bậc và đóa đầu được các thành tựu kỉ thuất hiện đại 


—_ Trước thơi kì Đồi mới, mang lưới và thiết bị viễn thông củ ki lạc hâu ; 
các dịch vụ viên thông nghèo nàn, chỉ dừng ở mức phục vụ cho các cơ 
quan, các doanh nghiệp nha nước vã một số cơ sở sản xuất, 


Những năm gắn đây, Viên thông Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao. 


đạt mức trung bình 30/nam, đên nam 2005 Việt Nam đã có trên 
15.8 triệu thuê bao điện thoai. đạt 19 thuê bao/100 đân. Điện thoái đã 
đến được háu hết các xã trong toàn quốc. 


Công tác nghiên cửu, ứng dụng các thanh tựu khoa học ~ ki thuật, công. 

nghệ mới, hiện đại đang được chú trong đầu tư. Mạng viên thông với kĩ 

thuật analog lac hâu được thay bàng mang kí thuật số, tự động hoá cao 
và đa dịch vu. Các tuyến truyền dân liền tỉnh viba và cáp quang đã đạt 
tiêu chuẩn vào loại cao nhất hiến nay, Việt Nam có trên 500 kênh đi 
quốc tế qua các hệ thống thông tin vệ tỉnh và cáp biển hiện đai. 

~_ Mạng lưới viên thông ở nước ta tương đối đa dang và không ngũng 
phát triển. 

+ Mang điện thoại : bao gồm mạng nôi hạt và mạng đường đãi, mạng 
cố định va mang di động. 

'Nhĩn chung, mang điên thoại vá số máy điên thoại táng với tốc độ rất 

nhanh ; trong vòng l5 năm, tư năm 199(1 đến năm 2005, số thuê bao. 

điền thoại đã tảng 112 lần ; vẻ kĩ thuật, công nghệ đã được số hoá hoàn 
toan. Tuy vậy, vẫn có sự phân bố rất không đều giữa các vung và các 
địa phương trong từng vung. 

+_ Mang ph thoại : đang được mỏ rông và phát triển với nhiều loại hình 
dịch vu mới, ki thuật tiên tiến bao gồm : mang Fax, mang truyền 
trang báo trên kênh thông tin. 

+ Mang truyền dân : được sử dung với rất nhiều phương thức khác 
nhau như : mạng đây trần, mang truyền dân Viba, mang truyền dân 
cäp Sơi quang, mạng viễn thông quốc tẽ.. 

Mạng lưới viễn thông quốc tế ngây cảng phát triển manh, hôi nhập với 

thế giới qua thông tin vẽ tĩnh và cap biến. Nam 2005, Viết Nam co hơn 

7,5 triệu người sử dung Internet, chiếm 9,0% dân số, thuốc hạng cao ở 


Câu hỏi và bài tập 


136 


1. Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tín liên lạc trong sự 
phát triển kinh tế - xã hội. 


2. Cho bảng số liệu 
'Co cấu vận tải năm 2004. 


Đường sát 


Đường bộ 


.Đường sông 


Đường biển 


Đường hàng không 


188 


01 


06 


kÌủ 


645 


T0 


08 


18/2 


3 


663 


20,0 


10,8 


01 


(Đơn vị: %) 


37 


141 


T0 


T48 


03 


Phân tích bảng số liệu trên, nhận xét về cơ cấu vận tải hành 
khách và cơ cẩu vận chuyển hàng hoá phản theo loại Hình vận 


tải ở nước ta. 


3. Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành 


viễn thông ở nước ta. 


mm Vấn đề phat triển thương mại, du lịch 


I. Thương mại 


3) Nội thương 
Sau khi đất nước bước vào công cuộc Đồi mới, cả nước đá hình thành 
thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú, đa đạng đáp ứng nhủ cầu 
ảng Lăng của nhân dân. 


ngày 
Nội thương đã thu hút sư tham gin của nhiều thành phân kinh tế, 
a 


Năm 1895 Na. 
[Ê  T Khu vực Nhà nước Í ——ˆ. Khu vực ngoài Nhà nước 


BENNkoecc vén gái tỉ nước nịoai 
Hình 31.1. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh tu dịch vụ phân theo thành, 
phần kh lế (%) 
Hãy nhận xẻ cơ câu tổng mức bản lẻ hàng hoả và doanh thu dịch vụ phân theo 
thành phần kinh tế của nuớc ta. 
b) Ngoại thương 


Sau Đối mới, thị trường buôn bán ngày căng được mở rồng theo hướng 
đa dạng hoá, đa phương hoá, Việt Nam đã tớ thành thành viên của Tó 
chức Thương mai thế giới (ÄWTO) và hiện có quan hệ buôn bản với phán 
lớn các nước và vùng lành thổ trên thế giới. 
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_. 


1990 1992 1895 1989 2oos Năm 
Hình 31.2. Cø cấu gá tị xuất, nhập khẩu của nuớc tz giai đoạn 1990 ~ 2005 (%) 
Quan sát hình 31.2, hãy nhàn xét về sụ thay đổi cơ cãu xuất, nhập khẩu của 
nước la lrong giai doạn 1990 ~ 2005. 
'Nhỡ việc mó rông và đa đang hoá thí trường, kim ngạch xuất khẩu của 
"tước ta liên tuc tăng lên. 


BÚ 


: + 
I690  I992 189 lÐgg - j998 2000 2005 Nam 


——®— Xuẩthẩu  ——«— Nhập Khẩu 
Hình 31.3. Giả tị xuất, nhập khẩu của nước la, giai đoạn 1980 = 2005 
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Hãy nhận xét vả giải thích tình hình xuất khẩu của nước tz giai doạn 
1930 ~ 2008. 


Các mật hàng xuất khẩu của nước ta bao gồm hãng công nghiếp nâng và 
khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng nông, 
lam, thuỷ sản. Tuy nhiên, tỉ trong hàng chế biến hay tình chế tường đối 
thấp và tảng chăm. Hàng gia công còn lớn (90 — 95% hàng đết ~ may) 
hoặc phải nhập nguyên liệu (609 đối với giày dép). 

Thị trương xuất khẩu lơn nhất hiển nay là Hoa Ki, Nhất Bản và 
Trung Quốc. 

Kim ngach nhập khẩu của nước ta tâng lên khả nhanh. Điều do phản 
ánh sự phuc hối và phát triền của sản xuât, như cầu tiêu dùng cũng như 
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

Quan sát hinh ã1.3, hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta. 

Các mạt hàng nhập khẩu của nước ta bao gớm chủ yếu là nguyên liêu, 
từ liêu sản xuất và một phản nhỏ là hàng tiêu dung. 

Các thị trường nhập khâu chủ yếu của nước ta là khu vực châu Á = 
“Thái Bình Dương và châu Âu. 


2. Du lịch 
3) Tài nguyên du lịch 


“Tài nguyên du lịch la cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách 
mang, các giả trì nhân van, công trình lao động sảng tao của con người có 
thể được sử dung nhầm thoả mán nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình 
thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dân du lịch. 


Tai nguyên du lịch bao gồm 2 nhớm : tài nguyên tư nhiên và tái nguyên 
nhân vân. 

Cân cú vào Atlat Địa i Việt Nam, hình 31.5 và sơ đồ sau, hây trình bày vồ tại 
nguyên dù lịch của nước ta. 
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Hình 31.4. Các loại tê nguyên du ịch của nước tø 


b} Tình hình phát triển và các trung tàm du lịch chủ yếu 


“iu lượt khách Nghĩn đồng 


36 
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[FÏ Khêch nội địa EEH Khách quốctể ` —@— Doanhthutừdulịch 


Hình 31.6. Số lượt khách và doanh thụ từ du lịch của nước ta 


Ngành du lịch của nước ta đã hình thành từ những nam 60 của thế kí XX. 
“Tuy nhiên, du lịch Viết Nam chỉ thát sư phát triển nhanh từ đâu thấp kí 90) 
cho đến nay nhờ chính sách Đối mới của Nhà nước. 


Dựa vào hình 81.8, hãy phản ích và giải thích ỉnh hình phát iến du Ìch ở nước ta. 


'Vé phương diện du lịch, nước ta được chia thanh ba vùng ; vung du 
lịch Bác Bó, vung du lịch Bắc Trung Bộ, vung du lịch Nam Trung Bỏ và 
Nam Bỏ, 

Các trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta góm có Hà Nội (ở phía 
bác), Thanh phố Hó Chí Minh (ở phía nam), Huế - Đà Nắng (ở miễn 
Trang) 

Ngoại ra, nước ta còn mốt số trung tắm du lịch quan trong khác như 
Hà Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ,. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Dựa vào bảng số liệu : 
Co cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng cửa nuớc ta 


(Đenvị:%| 
Hàng công nghiệp nậng và 
Hot 254 3l4 372 349 #1 
Hàng công nghiệp nhẹ và 
têu hủ công ngiệp 285 368 938 357 410 


Hàng nông, lâm thuỷ sản 462 3l@ 280 294 228 


Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giả trị 
xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét. 

2. Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta dang có 
những chuyến biển tích cực trong những nảm gần đây. 

3. Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta tương đối phong 
phú và đa dạng. 

4. Dựa vào hình 31.5 và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách như là một 
hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch xuyên Việt 
tài nguyên du lịch, các trung tâm du lịch trên tuyến này). 
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Địa lí các vùng kinh tế 


Khai tháo đầu khí ở thểm lục địa vúng Đông Nam Bộ. 


Văn đề khai thác thể mạnh 
ö Trung du và miền núi Bác Bộ 


I. Khải quát chung 
Vùng Trung du và miễn núi Bác Bó gồm các tỉnh : 
Điện Biến, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình (thuốc Tây Bắc) ; Lao Cai, Yên 
Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyến Quang, Cao Bằng, Lang Sơn, Bắc Kạn, 
Thải Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh (thuộc Đông Bác). 


Đây là vùng lãnh thổ có điện tích lớn nhất nước ta (trên 101 nghìn km”), 
số đân hơn 12 triêu người (nam 2006) chiếm khoảng 30,5⁄Z diên tích và 
14.2 số đân cả nước 


Trung du và miền núi Bác Bộ có vị trí địa lí đấc biết, lại có mang lười 
giao thông vân tải đang được đầu tư, nâng cấp, nên ngày cảng thuận lợi 
cho việc giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dụng nền kinh 
tế mỏ, 

Hãy chủng minh nhạn định trên 


Trung du và miền nút Bắc Bộ cô tài nguyên thiên nhiên da dang, có khả 
năng đa dạng hoá cơ cấu kinh tế, gốm những thế mạnh về công nghiệp 
khai thác và chế biến khoáng sản, thuỷ điện, nên nông nghiệp nhiệt đới 
có cá những sản phẩm cân nhiệt và ôn dơi. phát triển tổng hơp kinh tế 
biến và đu lịch. 


Trung đu và miền núi Bác Bộ là vùng thưa dân, Mắt độ dân số đ miễn 
núi 5Ú = 100 người/ktẺ, ở trung du 100 — 300 người/km”. Vì vậy, có 
sư han chế về thị trường tại chỏ và về lao đông, nhất là lao đông lành 
nghệ. Đây là vung cõ nhiều đân tóc ít ngưới ; đồng bảo co kinh nghiêm 
trang sản xuất và chính phục tự nhiên. Tuy nhiên, tình trang lạc hậu và 
nạn du canh dụ cư... còn ở một số tộc người. 


Đây cũng là vùng căn cứ địa cách mang, có di tích lịch sử Điền Biên Phủ. 
Cũ số vắt chất kĩ thuật đã có nhiều tiến bộ; tuy nhiên, ở vùng núi cơ sở. 
vật chất kỉ thuật còn nghèo, dễ bị xuống cấp. Ở trung du, cơ sở vật chất 


ki thuật được tập trung nhiều hơn. 


2, Khai thác, chế biến khoáng sản và thuỷ điện 


“Trung du và miền núi Bác Bồ là vùng giau tài nguyên khoảng sản bậc 
nhất nước ta. Các khoang sản chính la than, sắt, thiếc, chì = kem, đóng, 
apalit, pynit, đã với và sét lâm xi mảng, gạch ngối, gạch chịu lừa. 
“Tuy nhiên, việc khai thác đã số các mỏ đôi hỏi phải có các phương tiện 
hiển đại và chỉ phí cao. 


Dựa vào bản đồ Địa litự nhiền Việt Nam (hoặc Atat Địa li Việt Nam), hây kể tân 
các loại khoáng sản chủ yêu và lên các mỏ chíth ở Trung du và miễn núi Bắc Bỏ 
(có thể lặp thành bảng) 

Vũng than Quảng Ninh là vũng than lớn bậc nhất và chất lương 
than tốt nhất Đông Nam Á. Hiến nay, sản lượng khai thác đả vượt 
mức 30 triệu tãn/năm. Nguớn than khai thác được chủ yêu dung 
lam nhiền liều cho các nhà máy nhiệt điển và đế xuất khẩu. Trong 
vũng có nhà mây nhiệt điên Uống Bí và Uống Bí mỡ rộng (Quảng 
Ninh) tổng công suất 450 MW, Cao Ngàn (Thái Nguyễn) T16 MW, 
Na Dương (Lang Sơn) L10 MW. Trong kế hoạch sẽ xây dựng nhà máy 
nhiệt điện Cám Phả (Quảng Ninh) công suất 600 MWW 


Tây Bác có mớr số mỏ khả lờn như mỏ quặng đóng - miken 
(Sơn La). đất hiếm (Lai Châu). Đóng Bác có nhiều mỏ kim loại, 
đảng kế hơn cả lí mỏ sát (Yên Ba”, kẽm - chỉ (Chơ Điền - 
Bác Kun), đồng ~ vang (Lao Cab, thiếc và boxit (Cao Bàng). Mỗi năm 
vung sản xuất khoảng 1000 tần thiếc. 


'Các khoảng sản phí kim loại đăng kế có apatit (Lao Cai 
thác khoảng 600 nghìn tấn quàng đề sản xuất phân lân. 


Mỗi năm khai 


Các sông suối có trủ nâng thuỷ điện khả lơn. Hệ thống sông Hớng 
(11 triệu KW) chiếm hơn 1/3 trừ nâng thuy điền của cả nước. Riêng sông. 
Đà chiếm gán 6 triệu kW. Nguồn thuy năng lớn này đã va đang được. 
khai thác như nhà máy thuy điện Thác Bà trên sông Cháy (110 MW), nhá 
máy thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà (1920 MW), Hiện nay, đang triến 
khai xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La trên sông Đà (2400 MW), thuy 
điện Tuyên Quang trên sông Cám (342 MW). Nhiều nhà máy thuy điện 
nhỏ đang được xây dụng trên phụ luu của các sông. Viếc phát triển thuỷ 


điện sẽ tao ra động lục mới cho sự phát triển của vùng, nhất là việc khai 
thác và chế biển khoáng sản trên cơ sở nguồn diện rẻ và dối dào. Nhưng 
với những công trình kĩ thuật lớn như thế, cần chú ý đến những thay đói 
không nhỏ của môi trường, 
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Hình 32. Khai thảo một sổ thế mạnh chủ yếu của Trung du va miền núi Bắc Bộ 


3. Trồng và chế biến cày công nghiệp, cây dược liệu, rau quả 
cận nhiệt và ôn đới 


"Trung du và miễn núi Bắc Bồ có phần lớn diện tích là đất feralit trên đá 
phiến, đả vôi và các đá mẹ khác, ngoài ra con có đất phú sa có (ở trung, 
dụ), đất phù sa ở dọc các thung lùng sông và các cánh đồng ở miễn núi 
như Than Lyên, Nghĩa Lõ, Điện Biên, Trùng Khánh... 


Khi hậu của vùng mang đặc điểm nhiệt đới ấm gió mùa, có mùa đồng 
lạnh, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện địa hình vùng núi. 
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Đông Bác dịa hình tuy không cao, nhưng lai là nơi chịu ảnh hướng manh 
nhất của gió mùa Dòng Bắc, nên có mùa đồng lanh nhất nước ta. Tây Bắc 
tuy chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc yếu hon, nhưng do nền địa 
hình cao nên mua đông vẫn lanh. Bơi vày, Trung du và miền nui Bắc Bỏ, 
cöthế mạnh đặc biệt đế phát triền các cây công nghiệp có nguồn gốc cận 
nhiệt và ôn đợi. Đây chính là vùng chè lớn nhất cả nước, với các loại ch 
nối tiếng ở Phú Tho, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang. Sơn La. 


Ö các vũng núi giáp biên giới của Cao Bằng, Lang Son, cũng như trên 
vùng núi cao Hoàng Liên Son, điều kiến khí hậu rất thuận lợi cho việc 
trồng các cây thuốc quý (tam thất, dương quy, dỗ trọng, hói, thảo quả...) 
các cây ăn quả như mân, đao, lẽ, Ở Sa Pa có thể trồng rau ôn đơi và sản 
xuất hạt giống rau quanh năm, trồng hoa xuất khâu. 


Khả nâng mở rộng điện tịch và nâng cao năng suất cây công nghiệp, cây 
đác sản và cây ân quả của Trung du và miền núi Bắc Bỏ còn rất lớn, 
nhưng gáp khó khản là hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối và tình 
trang thiếu nước về mnua đông. Mạng lưới các cơ sở công nghiep chế 
biến nông sẵn chưa tương xung với thš manh của vũng. 


Việc đấy mạnh sản xuất cày công nghiệp và cây đặc sản sẽ cho phép. 
phát triển nền nông nghiệp bảng hoá có hiệu quả cao và có tác dụng hạn. 
chế nan du canh, du cư trong vung. 


4. Chăn nuôi gia súc 
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“Trung du và miến núi Bắc Bỏ có nhiều đồng cỏ, chủ yếu trên các cao. 
nguyễn ở đó cao 600 = 70m. Các đồng cỏ tuy khỏng lớn, nhưng ở đây 
có thể phát triển chăn nuôi trâu, bỏ (lấy thịt và lây sữa), ngưa, đẻ. Bò. 
sửa được nuôi tập trung ở cao nguyên Móc Châu (Sơn La). Trâu, bỏ thịt 
được nuôi rông rải, nhất là trâu. Trâu khoẽ hon, ta ẩm, chịu rét giỏi hơn 
bò, đẻ thích nghĩ với điều kiện chăn thả trong rừng, Đàn trâu có 1,7 triệu 
con, chiếm hơn 1/2 dan tràu cả nước. Đàn bo có 900 nghìn con, chiếm 
160%: đàn bò cá nước (năm 2005) 


Hiện này, những khó khán trong công túc vận chuyến các sản phẩm 
chân nuôi tới vung tiêu thụ (đồng bằng và đô thí) đã hạn chế việc phát 


triển chân nuôi gia súc lớn của vung. Thêm vao đó, các đồng cỏ cùng 
cần được cải tạo, nằng cao năng suất, 


Do giải quyết tốt hơn lương thực chờ người, nên hoa màu lương thực đành 
nhiều hơn cho chân nuôi đủ giúp tăng nhanh dân lớn trong vùng : tổng đản 
lợn có hơn 5.8 triệu con, chiếm 216 đân lợn cả nước (năm 2005) 


5. Kinh tế biển 


Trong điều kiến mỏ của nén kinh tế, thế mạnh này của Trung du và 
miễn núi Bác Bộ sẽ càng được phát huy. Vùng biến Quảng Ninh giàu 
tiếm năng, đang phát triển nàng đởng cung với sự phát triển cua vùng 
kinh tế trong điểm phía Bắc. Ở đây đang phát triển manh đánh bắt hải 
sản, nhất la đảnh bất xa bỡ và nuôi trồng thuỷ sản. Du lịch biến — đảo. 
đang đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế ; quán thể du lịch Ha Long 
đã được xếp hang vào danh mục Di sản thiên nhiên thế giới. Cảng Cái 


Lân (mỏi cảng nước sâu) đang được xây dụng và năng cấp, tạo đã cho 
sự hình thành khu công nghiệp Cái Lân... 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miễn núi 
Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc 2 

2. Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây cõng nghiệp và 
cây đặc sản trong vùng. 

3. Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chãn nuôi gia súc 
lớn của vùng 

4. Hãy xác định trên bản đồ cáo mỏ lớn trong vùng và phân tích những 
thuận lợi và khó khân trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên 
khoáng sản của vùng. 

5. Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng 
của vùng. 
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Ván đé chuuển dịch có cấu kinh tế 
theo ngành ở Đồng bảng sóng Hồng 


1, Các thế mạnh chủ yếu của vùng 
"Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 1(ltỉnh, thành phố với diện tích gần 
15 nghin kmẺ (chiếm 4,5% diện tích tự nhiên toàn quốc) và số dân 18,2 
triệu người (chiếm 21,6 số dân cả nước) nằm 2006, 


Hãy kể tên các tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc Đồng bằng 
sông Hồng. 


[ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ ) TỰNHIÊN | | KNHTế- xã nội 


Khoáng || Dãn cư— | Cơsở || Cơsở | Thế 

Đất sản || laođộng | hạ tâng | YÂI chất” || mạnh 

` Kithuật |, khác 

+Trong Ìˆ =ĐãU * Đá, Ì(* Lao ÌÍ*Mạng Ì(*Tương ÌÍ* Thị 
vũng hải sản , vôi.sết.|| dộng || lưới ,| đổitốt | tường 
kinh tế : ức |ŸDulịch|| cao ||đóidào|| giao j|' Phục ||=tịch 


lanh |[=Có || thông | vụsản ¡ sử khai 
“Than || kinh ||=Điền, | xuấc j| thác 


«Giáp  |đồng bằng nâu |[nghiệm|¡ nước | đời lãnh 


các vùng | *Trongd6) + Khí || và tình sống j thổ 
và vịnh || 70961à tự độ 
Bắc Bộ (| đấtphùi nhiền 


mầu mỡ. 


Hình 38.1. Sơ đố các thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng 
Dựa vào sơ đồ trên, hãy trinh bây các thế mạnh của Đồng bằng sóng Hồng. 
.ỦÌ Tụ 1.88008, oàn bộ ỉnh Hà Tây, huyện Mô Linh (inh Vĩnh Phúe) và 4 xã : Đông Xuân, Tiến Xuân, 
Yên Bình, Yên Tung thuộc huyện Lương Sơn ỉnh Hoà Bình) đã sáp nhào ào thành phố Hà Nếi 
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2. Các hạn chể chủ yếu của vùng 


—_ Đøng bàng sông Hồng la vung co sỡ đân đõng nhất, mát đô đân số của 
vùng lên đến 1 225 người/kmẺ, gấp khoảng 4,8 lần mật độ trung bình 
của cá nước (nàm 2006) 

Hãy phán tích sửe ép về dân số đổi với việo phát triển kinh tế ~ xã hội ở Đồng 
bảng sông Hồng. 

Số đân đông, kết cấu dân số trẻ tất yếu dân đến nguồn lao đông dối 
dào, Trong điều kiện nén kinh tế còn chậm phát triển, việc làm, nhất 
la ở khu vực thanh thị đã trở thanh một trong nhưng vẫn đề nan giải ở 
Đóng bàng sông Hồng. 

—_ Năm trong vũng có khí hâu nhiệt đới ám gio mùa, Đồng bằng sỏng Hồng 

chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tại như báo, lú lụt, hạn han... 
Tài nguyên thiên nhiên ở Đóng bàng sõng Hồng không that phong phú, 
nhưng việc sử dụng lại chưa bợp lí. Do việc khai thác quá mức dẫn đến 
một số loại tài nguyên (như đất, nước trên mật...) bị xuống cấp. Đây là 
vùng thiểu nguyên liễu cho việc phát triển công nghiệp. Phần lớn nguyên. 
liêu phát đưa từ vung khác đến. 

~_ Việc chuyển dịch cơ câu kinh tế còn chậm, chưa phát huy hết thế manh 
của vũng, 

Các hạn chế vẻ lụ nhiên đã ảnh hưởng như thế nào dễn việc phát tiến 
kinh tế ~ xã hội ö Đồng bằng sông Hồng ? 


5. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hưởng chỉnh 
3) Thực trạng 


=——==—----—| 
Năm 
1086 1980 1995 2000 2005 


L-1 Nông - âm - ngư nghiệp _E#† Công nghiệp -xây dựng II Dịch vụ, 
Hình 33.2. Chuyển dịch co cấu knh tế theo nganh ở Đồng bằng sông Hồng 


152 


Dựa vào biểu dồ trên, hãy nhận ét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành 


ở Đồng bằng sông Hồng. 


Cùng với công cuộc Đổi mới diễn ra trên pham ví cả nước, cơ cầu kinh 
tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng đã có sự chuyền dịch theo chiều 
hương tích cực. Tuy nhiên, sự chuyền dịch nay con châm. 


t2 


HH... 
nen 


E21Eitteteer 
EBgBteserennsdy 
| 11. 


mu 
m— 


“mm 9m 


Tế wactaer 


SAnhsysce 
sàng 

CieSến it 
Rengdi 


Hinh 33.3. Kinh tế Đềng bằng sõng Hồng. 


b) Các định hướng chính 


—_ Việc chuyên dịch cơ cấu kinh tế có vai trò quan trong ở Đồng bằng sông 
Hồng, Xu hướng chúng là tiếp tục giảm tí trong của khu vực Ï (nóng = 
lâm = ngư nghiệp), tăng nhanh tỉ trong của khu vục II (công nghiệp = 
xây đựng) và khu vực III (dịch vu) trên cơ sử đảm bảo tảng trường kinh 
tế với tốc đỏ nhanh, hiệu quả cao gắn vơi việc giải quyết các vấn đề xã 
hỏi và môi trường, Cho đến năm 2010, 1ì trong của các khu vực tương 
ứng sẽ là 10%, 42% và 48%, 


~_ Việ chuyến dịch cơ cấu kinh tế trong nội bô từng ngành có sự khác 
nhau, nhưng trong tâm lá phát triển vã hiện đại hoä công nghiệp chế 
biến, cac nganh cong nghiếp khác và dịch vụ gắn với yếu cáu phát triển. 
trên nông nghiệp hãng hoi, 


+ _ Đôi với khu vục Ì, giảm tỉ trong của ngành trồng trợ, táng tỉ trong 
của ngành chân nuôi và thuỷ sản. Riêng trong ngành trông trọt lại 
giảm tỉ trong của cây lương thực và tảng dán tỉ trong của cây công. 
nghiep, cây thục phám, cây ân quả. 


+ Đối với khu vực II, quá trình chuyến dịch gản với việc hình thành 
các ngành công nghiệp trọng điểm đề sử dung có hiểu quả các 
thể manh vé tư nhiên và con người của vung. Đó là các ngành 
chế biến lương thực - thực phám. ngành đệt may và đa giày, 
ngành sản xuất vát liệu xảy dựng, ngành cơ khí — kí thuật điện — 
diện tử. 

+. Đối với khu vực II, du lịch là mót ngành tiếm năng. Đóng bàng sông. 
Hồng có nhiều thế manh vé du lịch, đạc biệt ở Hà Nói và vùng phụ 
cản cũng như ở Hải Phòng. Trong tương lai, du lịch sẻ cỏ vị trí xửng. 
đáng trong nên kinh tế của vung. Các dịch vụ khác như tài chính, 
ngân hàng, giáo dục = đào tạo... cũng phát trên mạnh nhằm đẩy 
nhanh tóc độ chuyến dịch kinh tế 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở 
Đồng bằng sông Hồng ? 

2. Phân tích những nguồn lực ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng. 

3. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. 
diễn ra như thể nào ? Nêu những định hướng chính trong tương lai.. 
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Thục hành : Phản tích mối quan hệ 


=ˆ =“J giữa dàn số vói việc sản xuất 
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lương thục öỏ Đồng bàng sỏng Hỏng 


Cho bảng số liêu : 


Bảng 34. Số dân, diện tích gieo trống, sản lượng và bình quân lương thục 
có hạt theo đầu người của Đồng bằng söng Hồng và cả nước năm 1995 
và năm 2005 


S8 dân (nghìn người) đ6i37 18028 71998 83106 


Diện on gia rồng cây 
lương thực có hại (nghĩn ha) W8 | ĐẾN | e2 | áo 
Sản lượng lương thực có hạt 
(nghìn tôn) B84 6518 26141 39622 
Bình quên lương thực có hạt 


(ghguời) đãi 362 383 477 


1. Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh 
tốc độ táng trưởng của các chỉ số trên giữa Đổng bằng sông Hồng. 
với cả nước. 

2. Tính ỉ trạng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ 
số và nhận xét. 

3. Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mổi quan hệ 
giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đống bằng sông Hồng. 

4. Dựa vào kết quả phân tích, hãy thủ đề xuất các phương hướng 
giải quyết 


Văn đé phát triển kinh tế - xã hội 
ö Bác Trung Bộ 


I. Khải quát chung 


'Vũng Bác Trung Bỏ gồm các tình Thanh Hoa, Nghè An, Ha Tình, Quảng 
Binh, Quảng Trị, Thừa Thiền = Huẻ. Dây núi Hạch Mã được coi la ranh 
giới tự nhiên giữa Bắc 'Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bỏ. Bác Trung, 
Bồ có diện tích tự nhiên 51,5 nghìn ki, sổ đân 10,6 triệu người (năm 
2006). chiếm 15,6% diên tích và 12,7 số dân của cả nước. 

Hãy xác định trên bản đó Hanh chinh Việt Nam vị tri địa ï và phạm vi lãnh thổ 
của vùng Bắc Trung Bộ, 


'Vé mặt tư nhiên, Bắc Trung Bỏ thuốc miền Tây Bác và Bắc Trung Bỏ. 
Ở Thanh Hoá và một phán Nghẽ An, khí háu có tính chất chuyển tiếp 
etra Đồng bằng sông Hồng va Bắc Trung Bộ, vẫn con chịu ảnh hướng 
khá manh của gió mùa Đông Bác về mùa đông. Dãy núi Trường Sơn 
Bắc, biên giới tư nhiên giữa Viết Nam và Lào với các đèo thấp, làm 
cho về mùa hạ có hiện tương gió phơn Tây Nam thỏi mạnh, nhiều ngày 
thời tiết nóng và khó. Nhưng ngay sau những ngày hạn hán, có thể bảo. 
áp đến đem theo mưa lơn va nước lu, triều cưỡng gây thiệt hai cho sản 
xuất và đơi sống. 


'Vé tải nguyên thiên nhiên, Bác Trung Bỏ có một số tài nguyên khoảng 
sản c6 giá trị như crðmil, thiếc, sát, đá vôi và sét làm xi mãng, đá quy. 
Rừng có diện tích tương đối lớn. Các hè thông sông Mã, sông Cả có giá 
trí về thuỷ lợi, giao thông thuỷ (ở ha lưu) và tiếm năng thuỷ điền. Tiếm 
năng phát triển nông nghiếp có phần hạn chế, do các đồng bảng nhỏ hẹp, 
chỉ có đồng bằng Thanh ~ Nghệ ~ Tĩnh là lớn hơn cả. Với điện tích vùng 
sò đối tương đối lớn, Bác Trung Bộ có khã nâng phat triển kinh tế vưỡn, 
rung. chân nuôi gia suc lơn. Doc ven biến có khá năng phát triển đănh 
bắt và nuôi trồng thuỷ sản. 


Bắc Trung Bó cung có tài nguyên du lịch đang kế, trong đo phải kẻ đến 
cac bai tám nổi tiếng như : Sám Sơn, Cửa La, Thiến Cảm, Thuận An, 
Lãng Cô ; Di sản thiên nhiên thể giới Phong Nha — Kế Bàng ; Di sản văn 
hoá thể giái Di tích cố đỏ Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, 


'Vé mát kinh tế = xã hôi, mức sống của dân cư con thấp. Chiến tranh 
tuy đã lùi xa, nhưng hâu quả vân con để lại, nhất là ở vùng rừng múi. 
'Cơ sở hạ tắng của vũng vẫn cởn nghẻo, việc thu hút các dự án đầu tư 
nước ngoài ván còn hạn chẽ. Với sư táp trung đầu tư cho vùng, nhất 
là với sử hình thành và phải triển của Vũng kinh tế trong điểm miễn 
Trung, trong tương lai gần, kinh tế của Bác Trung Bộ sẽ cö bước phát 
triên đáng kẽ, 


2. Hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp 


'Ở Duyên hải miền Trung nói chung, Bác Trung Bộ nói riêng, vấn đề hình 
thanh cơ cấu nông — làm - ngư nghiếp có ý nghia lớn dõi với sư hình 
thanh cơ cãu kinh tế chung của vung, vì no không chỉ góp phần tao rà 
cơ cầu ngành, mà cờn tao thế liền hoàn trong phát triển cơ câu kinh tế 
theo không gian. So với công nghiệp cả nước, tỉ trong của Bắc Trung Bỏ 
còn nhỏ bé (chiếm khoảng 2,49 giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, 
nam 2005). Việc đáy manh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai 
doan hiện nay đời hỏi phải phát huy các thể mạnh sản co của vung, trong 
đo có thể manh về nông — làm - ngư nghiệp. 


Rừng đầu nguồn. 


Rừng. cây công nghiệp lâu năm. 
'Ghân nuôi gia sức lớn. 


'Cây hàng năm, chân nuôi lợn, 
gi cẩm 

Rùng ngập mặn 
từng chắn cát, nuôi thuỷ sản 


2 
Hinh 36.1. Lắt cát tự Tây sang Đồng thổ hiện cơ cấu nông — lâm — ngư nghiệp cửa vùng 


Tại sao có thể nói sự hình thành eø cấu rrông — lâm — ngư nghiệp của vung góp 
ghắn tạo thế liền hoàn trong phát iển cơ cấu kinh tổ thoo không gian ? 


3] Khai thác thế mạnh về lãm nghiệp. 


Diên tích rừng của toàn vũng la 2,46 triệu ha, chiếm khoảng 20% diện 
tích rung cả nước. Đó che phủ rưng la 47.8% (nam 2006) chỉ dùng sau 


Tay Nguyên. Trong rừng co nhiều loai gõ quy (táu, lim, sến, kiến kí 
sảng lê, lát hoa,..). nhiều lâm sản, chim, thủ có gi trị. Hiến nay, rững 
giàu chỉ con tập trung chủ yếu ở vung giáp biến giới Viết — Lo, nhiều 
nhất là ữ Nghệ An, Thanh Hoá, Quang Binh. Đăng chú ý là rừng sản 
xuất chỉ chiếm khoảng 34% điện tịch, côn khoảng 50% diện tích la rừng. 
phòng hộ và 16% là rừng đặc dụng. Hàng loạt lâm trường hoạt đông 
chăm lo viếc khai thác đi đôi với tù bố và bảo về rine. 


Việc bảo vệ và phát triển vốn rừng giúp bảo vệ môi trường sống của 
đông vật hoang da, giữ gìn nguồn gen của các loài động, thực vật quy 
hiểm. rừng còn có tác dụng điều hoà nguồn nước, hạn chế tác hai của 
các cơn lũ đột ngót trên các sông ngắn và đóc. Việc trồng rứng ven biển 
co tác dụng chán gio, bao và ngán không cho cat bay, cát chảy, lấn 
ruông đồng, làng mạc. 


b) Khai thác tống hợp các thế mạnh về nông nghiệp của trung du, đóng bằng và 
Yen biển 


'Vũng đổi trước núi có thế manh vẻ chân nuôi đại gia sức. Đàn trâu có 
Khoảng 750 nghìn con (chiếm 1/4 đàn trâu cả nước), đạn bỏ có khoảng 
1.1 triệu con (chiếm hơn 1/5 dân bô cả nước). Với điên tích đất badan tuy 
không lơn, nhưng khá màu mỡ, Bắc Trung Bỏ đã hinh thành một số vùng 
chuyển canh cây công nghiệp lu năm (cả phê ở Tây Nghệ An, Quảng Trĩ ; 
cao su, hồ tiêu ở Quảng Binh, Quảng Tri : che ở Tây Nghề An). 


Ở các đông bằng, phân lớn là đất cát phá, thuản lời cho viết phát triển 
các cây công nghiệp hang nam (lạ, mía, thuốc là..) nhưng không 
thật thuận lợi cho cây lúa. Trong vung đã hình thành các vùng chuyên 
canh cây công nghiệp hàng năm và các vũng lủa thâm canh. Bình quản 
lương thực theo đầu người vì vây đã tăng khả (năm 2005 dạt khoảng 
3⁄48 kg/nguin). 


c) Đấy mạnh phát triển ngư nghiệp 


Tuy không co các bài cả lơn, nồi tiếng, nhưng các tỉnh Bác Trung Bỏ 
đếu có khả nàng phát triển nghệ cá biến. Nghé An là tỉnh trong diếm 
nghề cả của Bác Trung Bô. Tuy nhiên, do phần lơn tau thuyền co công 
suất nhỏ, đánh bắt ven bơ la chính, nên ở nhiều nơi nguồn lợi thuy sản 
có nguy cơ suy giam rõ rết. Hiền nay, việc nuôi thuỷ sản nước lơ, nước 
màn được phát triển khả manh, đang làm thay đối khả rõ nét cơ cấu 
Kinh tế nông thôn ven biến. 
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3. Hinh thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng 
giao thông vận tải 


3) Phát triển các ngành công nghiệp trong điểm và các trung tầm cỏng nghiệp 
chuyên môn hoá 


Công nghiếp của vùng hiện đang phát triển dưa trên mốt số tải nguyên 
Khoảng sản có trừ lượng lớn, nguồn nguyên liêu của nông, lâm, thuy sản 
và nguồn lao động dối đao, tương đối rẻ. Do những han chế về điều kiện 
ki thuật, vốn, nên cơ cấu công nghiệp của vùng chưa thật định hình và 
sẽ có nhiều biến đối trong những thấp kỉ tới. Một số tài nguyên khoang 
sản của vung vẫn ở dang tiếm năng hoặc được khai thác không đảng 
kế (crồmit, thiếc..). Trong vùng có một số nhà máy x1 màng lớn như 
Bìm Sơn. Nghĩ Sơn (Thanh Hoa), Hoang Mai (Nghề An). Nha máy thép 
liên hợp Hà Tình (sử dung quảng sát Thạch Khê) đã được kí kết xây 
dưng vào tháng 5 = 2007, 


'Vấn đề phat triển cơ sở năng lượng (điện) la một ưu tiên trong phát triển 
công nghiếp của vùng. Do những hạn chế về ngướn nhiên liệu tại chỏ, 
tiên việc giải quyết nhú cầu về điện chủ yếu đựa vào lưới điện quốc gia 
Môt số nhà máy thuỷ điện đang được xây dưng như Bản Vé (320 MW) 
trên sông Cũ (Nghệ An), Cửa Đạt (97 MW) trên sông Chủ CThanh Hoả), 
Rào Quán (64 MW) trên sông Rào Quản (Quảng Trị, 


Các trung tâm công nghiệp của vung là Thanh Hoá — Bìm Sơn, Vĩnh, 
Huế với các sản phẩm chuyên môn hoa khác nhau, Huế nằm trong 


'Vũng kinh tế trong điểm miền Trung sẽ có lời thể trong phát triển. 


b) Xây dựng cơ sở hạ tắng trước hết là giao thông vận tải 


'Viee đầy manh đầu tư phát triển cơ sở ha tắng đang tao ra những thay 
đối kín trong sự phát triển kinh tế — xã hội của vùng. Cho đền nay, mạng lưới 
giao thông cửa vùng chủ yếu gốm quốc lô 1, đường sắt Thống Nhất 
(dường sát Bác ~ Nam) và các tuyển dường ngang là các quốc lò 7, 8, 9 
Đường Hồ Chí Minh hoàn thành sẻ thúc đáy sư phát triển kinh tê của 
các huyền phía tây, phân bổ lại dân cư, hình thành mạng lưới đỏ thi mới. 
Cũng với phát triển giao thông Đông ~ Tây, hàng loạt cửa khẩu được 
mở ra dể tảng cường giao thương với cúc nước lãng giếng, trong đó 
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Lao Bảo là cửa khẩu quốc tế quan trong. Quốc lo 1 dược năng cấp, hiến 
đại hoá, đặc biết là việc làm đường hấm ô tô qua Hoành Sơn, Hải Văn 
đã làm tầng đăng kể khả năng vận chuyển Bắc ~ Nam trên tuyến đường 
huyết mach nay, đóng thơi sẽ tao sức hụt lơn cho các luồng văn tải theo. 
quốc lô 9 tới cảng Đà Năng. Mớt số cảng nước sảu đang được đầu tư 
xây dựng và hoàn thiên (Nghi Sơn, Vũng Ảng, Chân Mây) gắn liền với 
sự hình thành cac khu kinh tế cảng biến. Các sản bay Phú Bãi (Hu€), 
Vinh (Nghe An), Đống Hơi (Quảng Bình) được nâng cấp giúp phát triển 
kinh tế, văn hoá và Lãng cường thú hút khách du lịch. 


Câu hỏi và bài tập 
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1. Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế 
ở Bắc Trung Bộ, 

2. Tại sao nói việc phát triển cơ cấu nông - làm - ngư nghiệp góp. 
phần phát triển bến vững ở Bắc Trung Bộ ? 

3. Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm 
công nghiệp Thanh Hoá, Vinh và Huế. 

4. Tại sao việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước 
ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng ? 


Văn đé phát triển kinh tế - xả hội 


EEUESS ö Duuên hải Nam Trung Bộ 


I. Khải quát chung 
Vũng Duyên hải Nam Trung Bỏ bao gồm thánh phố Đà Nẵng, các 
tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, 
Ninh Thuận và Binh Thuận ; có điện tích tư nhiên gắn 44,4 nghìn km” 
số dân gắn 8,9 triệu người, chiếm 13,4% diễn tích và 10,59 số dân của 
cả nước (nam 2006). 


Thuộc vẻ Duyên hải Nam Trung Bỏ côn co các quần đáo xa bơ là Hoang Sa 
(huyện đảo thuộc thanh phố Đá Nâng) và Trường Sa (huyện dào thuộc 
tỉnh Khánh Hoà). 


Hãy xác định trên bản đó Hành chính Việt Nam vị tri dịa ï và phạm vi lãnh thổ 
của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Vị tí địa l cỏ ảnh hưởng thể nào đến sự 
phát tiến kinh tế ~ xã hội của vùng ? 

Duyên hài Nam Trung Bỏ có đác điểm tư nhiên rất đác sắc : mớt đại 
lanh thỏ hep, ma phán phía tây lá sườn Đông của Trường Son Nam, ôm 
lấy Tây Nguyên ròng lớn, phía đồng là Biển Dông. Phía bác có dây núi 
Bạch Mã làm ranh giới tự nhiên với Bác Trung Hô, còn phía nam là 
Đông Nam Bỏ. Các nhanh núi ân ngang ra biến đã chía nhỏ phần duyên 
hải thanh các đóng bằng nhỏ hẹp, tao nên hàng loạt các bản đảo, các 
vũng vịnh và nhiều bãi biển đẹp, Tiếm năng phát triển nông nghiệp của 
vũng hạn chế hơn so với Bắc Trung Bộ, nhưng bù lại có tiếm năng to lớn 
vé phát triển đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Khoảng sản không nhiều, 
chủ yếu là cáe loại vất liêu xây dung, đặc biết là các mỏ cát làm thuỷ tịnh 
ở tỉnh Khánh Hoà, vàng ở Bóng Miễu (Quảng Nam). Dầu khí đã được 
khai thác trên thém lục địa ở cục Nam Trung Bộ. Tiếm nàng thuỷ điện 
không lơn nhưng có thế xây dưng các nhà mãy thuỷ điền công suất trung, 
bình và nhỏ. 


Duyên hải Nam Trung Bộ có đác điểm khí hậu của Đông Trường Son : 
mùa hạ có gió phơn Tây Nam ; về thu = đông mưa địa hình và tác đông 
của đãi hôi tụ nhiệt đới đem lại mưa lờn ở Đà Năng và Quảng Nam 
(nhất là ở thượng nguồn sông Thu Bồn). Tuy nhiên, phía nam Duyên bái 
Nam Trung Bộ thường ít mưa, khỏ hạn kéo dài, đắc biết ở Ninh Thuận. 
va Binh Thuận. 


Các dòng sông có lũ lên nhanh, nhúng về mòa khỏ lại rất cạn ; vì vậy, 
việc làm các hồ chứa nước la biên pháp thuỷ lợi rất quan trọng. 


lồi 


2. Phát trí 


a) Nghề cá 
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Rứng ở Duyên hải Nam Trung Bo liền mót khối với rừng Tây Nguyên, 
có nhiều loại gồ, chim và thủ quy. Diện tích rừng hơn 1,77 triệu ha, đó. 
che phủ rừng là 38,9%, nhưng có tói hơn 97⁄5 là rừng gỗ, chỉ 2,4% là 
rừng Lre nứa. 


Ở đây chỉ có các đồng bằng nhỏ hẹp ; đất cát pha va đất cát la chính, 
nhưng cùng có những đóng bàng màu mơ như đóng bàng Tuy Hoà 
(Phu Yên). Cac vung go đói thuân lợi cho chân nuôi bọ, đê, cưu. 


Về mát kinh tế — xã hôi. trong thời kì chiến tranh Duyên hải Nam 
“Trung Bồ là một vũng chịu nhiều tổn thất về người và của. Đây là vùng có 
nhiều dân tộc ít người (các nhóm dân tộc õ Trường Sơn ~ Tây Nguyên, 
người Chàm). Trong vùng đã có một chuối đó thị tương đối lớn như 
Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết. Đây cùng là vùng đang 
thu hút được các dư ăn đầu tư của nước ngoài. 

Duyên hải Nam Trung Bộ còn có các Di sản văn hoá thế giới là Phố có 
Hội Án và Di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam), Những di sản này gớp phán 
lam phong phú them thế manh vẻ du lịch của vũng. 


iển tổng hợp kinh rế biển 


'Các tính Duyên hai Nam Trung Bỏ đều giáp biến. Co thế nói thiên nhiên 
đã ban tặng vùng này nhiều uu ái trong phát triển kinh tế biển. 


Biên miền Trung lắm tôm, cá và các hải sản khác. Tỉnh nào cũng 
có bài tởm, bài cả, nhưng các bài tôm, bái cả lớn nhất là ở các tính 
cực Nam Trung Bỏ và ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa. Sản lượng 
thuỷ sản của vùng năm 2005 đã vượt 624 nghìn tấn. Trong đó, riêng sản 
lương cả biển đã là 420 nghĩn tấn với nhiều loại ca quy như cả thu, cả 


ngữ, cá trích, cá nục, cá hồng, cá phèn, nhiều loài tôm, mực... Bồ biến 
có nhiều vụng, đấm phá thuận lơi cho nuôi trồng thuỷ sản. Việc nuôi 
tôm hum. tôm sử đang được phát triển ở nhiều tỉnh, nhát la ở Phú Yên, 
Khánh Hoà. Hoat đông chế biến hái sản ngày càng đa dạng, phong phú, 
trong đó nuắc mắm Phan Thiết ngon nối tiếng. Trong tương lại, ngành 
thuy sản sẽ có vai trò lớn hơn trong viéế giải quyết văn đề thực phẩm của 
vung và tao ra nhiều san phẩm hàng hoá, Tuy nhiên, vẫn đề khai thác 
hợp lí và bảo vẻ nguồn lợi thuỷ sản có ý nghĩa rất cấp bách. 


b) Du lịch biển 

Nam Trung Bỏ có nhiêu bái biến nói tiếng như Mỹ Khê (Đà Nẵng), 
Sa Huỳnh (Quảng Ngài), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hoa), 
Cà Nã (Ninh Thuận), Mũi Né (Bình Thuận)... Nha Trang đã trở thành 
điểm dến hấp dân đối với du khách trong nước và quốe tẽ, la trung tâm. 
du lịch lớn của nước ta. Đà Năng cũng là một trung tâm du lịch quan 
trong, Việc phát triển du lịch biến gắn liền với du lịch đáo và hàng loạt 
hoạt đóng du lịch nghỉ đưỡng, thể thao khác nhau, 


c) Dịch vụ hàng hải 


Không ở đâu trên đất nước ta cô nhiều địa điểm thuân lời để xây dựng. 
cảng nước sâu như Duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện tại, ở đầy đã có các 
cảng tổng hợp lón đo Trung ương quản lí như Đà Nắng, Quy Nhơn, Nha 
Trang và đàng xây dưng cúc cảng nước sâu như Dung Quất. Đặc biết, 
ở vịnh Văn Phong sẽ hình thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất 
nưỚC tá. 
4) Khai thác khoảng sản ở thém lục địa và sản xuất muối 

'Vùng thém luc địa ở Duyên hái Nam Trung Bỏ đã được kháng địmh là. 
có dâu khí. Hiện nay, đã tiến hành khai thác các mỏ dâu khí ở phút 
đồng quân đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Việc sản xuất muối cũng rất 
thuận lợi. Các vung sản xuất muối nói tiếng là Ca Na, Sa Huỳnh.. 


Việc phát tiển tổng hợp kinh lể biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với 
Bắc Trung Bộ thuận lọi hon như thế nao ? 


3. Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng 

— Ö Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành được chuối các trung tâm 
công nghiệp, kớn nhất là Đà Năng, tiếp đến là Nha Trang, Quy Nhơn, 
Phan Thiết. Công nghiệp chủ yếu là cơ khí, chế biến nông — làm - 
thuy sản và sản xuất hàng tiêu đung. Việc thu hùt đâu tư của nước ngoại 
đa thúc đầy sư hình thành mốt số khu công nghip tập trung và khu chế 
xuất. Nhớ thế, công nghiệp của vung đang khởi sắc. 
Dauyên hải Nam Trung Bỏ rất han chế về tải nguyên nhiên liêu, nâng lương, 
Cơ sở năng lượng (điện) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp 
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Hình 36. Khai thác các thế mạnh chủ yấu ở Duyên hải Nam Trung Bộ 


cùng như các hoạt đồng kình tế khác của vùng. Vấn để nay đăng 
được giải quyết theo hướng sử dụng điện lưới quốc gia qua đường dây 
500 KY, xây dựng môt số nhà máy thuy điền quy mô trung binh như 
Sông Hình(Ptú Yên), Vĩnh Son (Bình Định), tương đối lớn nhứ Hàm Thuận — 
Đa Mi (Bình Thuận), A Vương (Quảng Nam). Ngoài ra, còn nhà máy 
thuỷ diện Đa Nhĩm và Đại Ninh sử dụng nguồn nước từ Tây Nguyên đưa 
xuống. Trong tương lai, dụ kiến nhà máy diện nguyên tú đầu tiên của 
niưc tạ sẽ được xây dưng ở khu vực nay. 


'Với việc hình thanh vung kinh tế trong diểm miền Trùng, đác biệt là 
xảy dung Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quát và Khu kinh tế 
Nhơn Hội, thì công nghiệp của Duyên hái Nam Trung Bộ sẽ có bước phát 
triển rõ nét trong tháp kỉ tới. 


Việc phát triển cơ sở ba táng giao thông vân tải tạo ra thế mô cửa hơn 
nữa cho vùng và cho sự phân công lao đồng mới. Viếc năng cấp quốc lỗ 1 
và đường sắt Bắc ~ Nam không chủ làm tăng vai trò trung chuyên của 
Duyên bái miền Trung, mà còn giúp đẩy manh sự giao lưu giữa các tỉnh 
Duyên hải Nam Trung Bỏ với thanh phố Đá Nâng (một trung tâm phát 
triển ở phía bắc của vùng) và với Thành phố Hó Chỉ Minh nói riêng, 
Đông Nam Bỏ noi chung. Hệ thông sân bay của vung đã được khỏi phục. 
hiện đại, gớm sân bay quốc tế Đà Nẵng và các sân bay nội địa như Chú 
Lai, Quy Nhơn, Cam Ranh, Tuy Hoà 


Hãy xác định trên hình 36 các tuyến đưỡng bộ, dường sắt chủ yếu, cảc cảng và 
sản bay ở Duyên hãi Nam Trung Bộ 


Các dự an phát triển các tuyến đương ngang (như các đường 19, 
36...) nổi Tây Nguyên với các cảng nước sâu, giúp mỏ rộng các vùng. 
hâu phương của các cảng này và giúp cho Duyên hải Nam Trung Bồ 
mở của hơn nữa. Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có vai tro quan trọng 
hơn trong quan hệ với các tình Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và 
Đông Bắc Thái Lan. 


.Nhàimày tuý đị 


—_ Phát điện bằng nguần nước t máy guyềnuz'3uống 


Câu hỏi và bải tập 


.. Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế. 


ở Duyên hải Nam Trung Bộ. 


... Vấn để lương thục, thục phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng 


cách nào ? Khả năng giải quyết vấn để này. 

Dựa vào hình 36 (hoặc Atiat Địa lí Việt Nam), hãy phân tích các 
nguốn tài nguyên để phát triển công nghiệp, hiện trạng phát triển 
và phân bố công nghiệp trong vùng. 


. Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa 


đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng ? 


Văn đẻ khai thác thế mạnh 


EE]!=” ö Tâu Nguuẻn 


1. Khái quát chung 


Vùng Tây Nguyên bao gốm các tịnh : Kon Tum, Cửa Lai, Đák Lắk, Đák Nông 
và Lâm Đống ; diện tích tự nhiên gán 54,7 nghìn kin”, số đân gắn 4,0 triệu 


người, chiếm 16,596 dien tích và 5,8% sở dân cả nước (năm 2006). 


Đây là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biến. Khối các cao nguyên 
Xếp tăng đó sộ này nằm sát Duyên hải Nam Trung Bộ, liên kế với Đông 
Nam Bé, lai giáp với miền Ha Lao và Đông Bác Campuchia. Chính vì 
thế, Tây Nguyên có vi trí đặc biết quan trọng về quốc phòng và xây dung 
kinh tế 


Đọc bản đồ Hành chinh Việt Nam và bản đồ Địa li tự nhiên Việt Nam, hãy phân. 
tch ý nghĩa vị đa lí của Tây Nguyên, 


Đất đại màu mỡ, công với sụ đã dạng của tài nguyên khí hậu, rùng, 
đem lại cho Tây Nguyên những tiêm nàng to lớn về nóng nghiếp và 
lâm nghiệp. 


Tây Nguyên không nhiều tải nguyên khoảng sản, riêng bòxit có trừ 
lương hang tỉ tấn la đang kẻ. Trữ năng thuỷ điên trên các song Xe Xan, 
'Xrẻ P6k và thương nguồn sông Đồng Nài tương đối lần. 


Tây Nguyên là vung thưa dân nhất nước ta. Đây là dịa bản cứ trú 
của nhiều dân töe thiếu sở (Xêđãng, Bana, Giarai, Éđè, Coho, Mạ 
Monông...) với truyền thống văn hoá độc đáo, 


So với các vùng khác trong cả nước, điều kiến kinh tế - xã hôi của 
Tây Nguyên còn nhiều khó khản., Trong vùng còn thiếu lao đồng lành 
nghề, căn bộ khoa học - kĩ thuật. Mức sống của nhân dân còn thấp, tỉ 
lê ngươi chưa biết đọc, biết viết con cao, Cơ sở hạ táng con thiếu thốn. 
nhiều, trước hết là mạng lưới đường giao thòng, các cơ sơ dịch vụ y tế 
giáo dục, dịch vụ kĩ thuật. Công nghiệp trong vùng mới ở trong giai đoạn. 
hình thành, với các trung tâm công nghiệp nhỏ và điểm công nghip. 
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2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm 
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Tây Nguyên co tiềm nâng to lơn vé nông nghiếp va làm nghiệp. Đất 
badan và khi hâu cận xích đạo rất phù hợp với việc trồng các cây công 
nghiệp lâu năm. 


Đất badan ở Tây Nguyên có tầng phong hoa sâu, giảu chất dinh đương, 
lại phản bố tập trung với những mặt bằng rộng lớn thuân lợi cho viếc 
thanh lập các nông trường vã vùng chuyên canh quy mô lơn. 


Đạc Atlt Địa lí Việt Nam, hày xáo dịnh các vũng đất badan và dếi chiếu với các 
vùng phân bố cây công nghiệp ở Tày Nguyên. 


Khí hậu Tây Nguyên có tính chất cân xich đạo với một mùa mưa và môi 
múa khô kếo đài (có khi 4 —- 5 tháng), Về mùa khô, mục nước ngầm lạ 
thấp, vì thế việc lam thuỷ lợi gấp khó khán, tốn kém, là trở ngài lớn cho. 
sản xuất và sinh hoạt, Sự đáp đối giữa mùa khó keo dại và mua mưa trên 
vũng đất badan vụn bở còn đe doạ xói mòn đất nếu lớp phủ thục vật bị 
phá hoại. Nhưng ma khó kéo dại la là điều kiên thuần lợi đề phơi sây, 
bảo quản sản phẩm. Do ảnh hưởng của độ cao, nên trong khi ở các cao 
nguyên cao 400 ~_ 50m khi hậu khả nóng, thì ở các cao nguyên cao. 
trên 1000m khí hàu lại rất mát mẻ. Vì thế, ở Tây Nguyên có thể trồng 
các cây công nghiệp nhiệt đới (ca phê, cao su, hồ tiếu) và cả cá cây có. 
nguồn gốc cân nhit đói (chề,...) khá thuận lợi. 


'Cả phê la cây công nghiệp quan trong số một của Tảy Nguyên. Diền tích 
cả phê ở Tây Nguyên năm 2006 khoảng 450 nghìn ha, chiếm 4/5 diện 
tích cà phê cá nước. Đák Lắk là tính có diện tích cà phê lớn nhất (259 
nghìn ha), Cả phế chẽ được trồng trên các cao nguyên tương đổi cao, khí 
hậu mát hơn, ở Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng ; còn cả phê vi được 
trồng ở những vùng nóng hơn, chủ yếu ở tỉnh Đák Lák. Cả phê Buôn Mã 
“Thuột nói tiếng có e 


tất lượng cao, 


Chè được tróng chủ yếu trên các cao nguyên cao hơn như ở Lâm Đóng. 
và một phản ở Giá Lai. Chè búp thu hoạch dược đem chế biển túi các 
nhà máy che Biên Hồ (Gia Lai) và Bảo Lộc (Lâm Đóng). Lâm Đóng hiện 
nay là tỉnh có diện tích tróng chè lớn nhất cả nước. 
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Hình 37.1. Khai tháo một số thể mạnh chủ yếu về nông, lâm nghiệp ở Tây Nguyên 
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— Tây Nguyên là vung tróng cao sự lơn thư hai, sau Đông Nam Bỏ, Cao su 
được trông chủ yêu ở các tình Gia Lai và Đấk Lắk. 

— Việc phảt triển các vung chuyên canh cây công nghiệp lâu nâm ở 
“Tây Nguyễn đã thu hút về đây hàng van lao đông từ các vùng khác nhau 
của đất nước và cũng tạo ra tập quản sản xuất mới cho đóng bảo các 
dân tóc Tây Nguyên. 


Bên cạnh các nông trường quốc doanh trồng tấp trung, ở Tây Nguyên 
hiên nay còn phát triển rồng rãi các mô hình kinh tế vườn trồng cả phê, 
hồ tiêu... 

—_ Việc nâng cao hiệu quả kinh tế — xã hôi của sản xuất cây công nghiệp 

ở Tây Nguyên đòi hỏi nhiều giải pháp, trong đó phải kế đền : 

+ Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp ; mở. 
xông diện tích cây công nghiệp có kế hoạch và có cơ sở khoa học, đi 
đổi với việc bảo về rừng và phát triển thuỷ lai. 

+ Đa đang hoá cơ cầu cây công nghiệp, đế vữa hạn chế những rủi ro 
trong tiêu thụ sản phẩm, vừa sử dung hợp lí tài nguyên. 


+ˆ Đẩy manh khâu chẽ biến các sản phẩm cây công nghiệp va đầy manh 
xuất khâu. 


3. Khai thác và chế biển lâm sản 
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Lâm nghiệp cũng là một thê manh nói bát của Tây Nguyên. Vào đầu 
thập kì 9U của thể kỉ XX, trong khi rừng của nhiều vùng nước tz đăng 
ở tình trang can kiệt, thì ở Tây Nguyên rừng vẫn che phủ 60% diễn tích 
lanh thó, Tây Nguyên con nhiêu rưng gỏ quy (cầm la. gu mât, nghiên, 
trắc, sến), nhiều chim, thủ quý (voi, bò tết, gẫu...). Vào thời gian đó, 
rùng Tây Nguyên chiếm tới 36% diện tích đất có rừng và 52 sản lượng 
gõ co thể khai thác của cá nước, Tây Nguyên thưc sử la "kho vàng xanh” 
Của nước ta. 


“Tuy nhiên, sự suy giám tải nguyên rừng đã khiến sản lượng khai thác gỏ 
hàng năm không ngừng giám, từ 600 — 700 nghìn mÌ vao cuối thấp ki B0, 
nay chỉ con khoảng 200 —_ 300 nghin mŸ/năm. 
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Hình 372. ác bậc thang thuỷ diện trên Tây Nguyễn 


1 


“Trong những nam gán đây, nan phú rưng gia tăng, làm giảm sut nhanh. 
lớp phú rững và giảm sut trữ lượng các loại gỏ quý. đe doa môi trường 
sống của các loại chìm, thú quý, làm hà mực nước ngầm về mùa khô. 
Phán lớn gỗ khai thác được đem xuất ra ngoài vùng dưới đang gỗ tròn 


chưa qua chế biến. Một phán đăng kế gỗ cảnh, ngọn chua được tận thu. 
Do váy, văn đề đất ra là phái ngán chân nan phá rừng, khải thác rừng 
hợp li đi đôi với khoanh nuôi, trồng rừng mới. Công tác giao đất giao. 
rừng cân được đẩy manh. Cán đầy manh hơn nữa việc chế biến gồ tại 


địa phương và hạn chế xuất kháu gỗ tròn, 


4. Khai thác thuỷ năng kết hợp với thuỷ lợi 


172 


“Tài nguyên nước của các hẻ thông sông Xê Xan, Xrê Pök, Đồng Nai. 

đang được sử dụng ngay căng có hiệu quả hơn. Trước đây đã xây dựng 
các nha máy thuỷ điên Đa Nhim (160 MWN) trên sông Đa Nhĩm (thường, 
nguồn sông Đồng Nai), Đrày Hling (12 MW) trên sông Xrẻ Pök. Chỉ từ 
thập kỉ 90 của thể kỉ XX tở lại đây, hàng loạt công trình thuỷ điện lớn 
đã và đang được xây dụng. Theo thời gian, các bác thang thuỷ điền sẽ 


hình thành trên các hệ thăng sông nói tiếng này của Tây Nguyên. 

Công trình thuỷ diện Yaly (720 MW) trên sông Xe Xan được khánh 
thành tháng 4 năm 2002. Bốn nhà máy thuỷ điện khác được xây 
dụng ngay nhúng nằm sau đó là Xé Xan 3, Xe Xan 3A, Xe Xan 4 
(ở phía hạ lưu của thuy điền Yaly) và Pláy Krông (ð thương lưu của 
Yaly). Khi hoàn thành các nha máy thuy điền này, thì hệ thông sông 
Xe Xan sẽ cho tổng công suất khoang 1500 MW, 


"Trên bè thống sông Xrê Pök, 6 bác thang thuỷ điện đã được quy hoạch, 
với tổng công suất lấp máy trên 600 MW, trong đó lớn nhất là thuy 
điện Buôn Kuêp (280 MW) khơi công năm 2003 ; thuy điện Buôn Tua 
Srah (85 MW), khởi công năm 2004; thuỷ điện Xrè Pök 3 (137 MW), 
thuy điện Xrẻ Pök 4 (33 MW). thuỷ điện Đức Xuyên (58 MW). Thuỷ 
điển Đray Hung da được mỡ ròng lên 28 MW. 


Trên hệ thông sông Đông Nai, các công trình thuy điện Đại Ninh 
(300 MW), Đồng Nai 3 (180 MW) và Đồng Nai 4 (340 MW) đang được 
xây đưng và sẽ đi vao hoạt động trong khoảng thơi gian tơi. 


Xiế5DTO/0PPIE 00 52 


'Với việc xây dựng các công trình thuỷ điện, các ngành công nghiếp của vùng. 
co điều kiến thuần lợi hơn để phát trển, trong đo co việc khai thác và chế 
biến bởi nhớm từ nguồn boxit rất lớn của Tây Nguyên. Các hồ thuỷ điên con 
đem lại nguồn nước tưới quan trong cho Tây Nguyễn trong mùa khó có thể 
khai thác cho mục địch dụ lịch, nuôi trồng thuỷ sản. 


Câu hỏi và bài tập. 


1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế ~ xã hội có thuận lợi và khó khăn gì 
đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên ? 

2. Hãy trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế — xã hội đối với sự 
phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh 
cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở. 
vùng này. 

3. Tại sao trong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên, cẩn hết sức 
chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng ? 

4. Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang 
được phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế ~ 
xã hội của vùng. 
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Thực hành : So sánh về câu 

5“ cống nghiệp lâu năm và chăn nuõi 
gia súc lón giữa vùng Tâu Nguuên với 
Trung du và miền núi Bác Bộ 


Bài tập Í. 
Cho bảng số liệu : 


Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp làu năm, năm 2005 
(Đơn vị: nehin ha) 


Kệ he | 910 8944 
Cả phè 4874 3/4 4454 
Chờ 1225 800 270 
Cao su 482/7 = 108,4 
Cáp cây khá 5810 T7 528 


a) Hãy vẽ biểu đổ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu 
năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên 
niãm 2008. 

'b) Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích vổ những sự 
giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm. 
giữa hai vùng này. 
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Ämuy 


Bài tập 2. 
Cho bảng số liêu : 


Bảng 38.2. Sổ lượng trâu và bö, năm 2005 
(Đen vị : nghìn con| 


Trâu 29222 1679,5 T18 


Bỏ. 58407 8998 618,9 


+) Hãy tính tÏ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, 
Trung dụ và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên . 

b) Dựa vào bản đồ giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thuỷ sản (hoặc Alat Địa lí Việt Nam) và các kiến thức đã học, hãy 
cho biết; 

~_ Tại sao hai vùng trên đều có thể mạnh về chân nuôi gia súc lớn ? 

~_ Thế mạnh này được thể hiện như thể nào trong tỉ trọng của hai vùng 
so với cả nước ? 

~ Tại sao ở Trung du và. miền núi Bắc Bộ, trâu được nuồi nhiều hơn 
bò, còn ở Tây Nguyên thì ngược lại ? 
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Bài 39 


Ván đé khai thác lành thỏ 
theo chiều sâu ö Đông Nam Bộ 


I. Khái quát chung 
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Vũng Đông Nam Bô bao góm Thanh phố Hồ Chỉ Minh và các 
tỉnh Bình Dương, Bmh Phước, Tây Nih, Đóng Nai và Bà Rịn — 
Vùng Tau. Đông Nam Bô co điên tích vao loại nhỏ so vơi các 
vung khac (23,6 nghĩn km”), số đản vào loại trung bình 
(12 triều người, năm 2006), nhưng lại đần đáu cả nước về GDP, giá trì 
sản lượng công nghiệp và gi trị hang xuất khẩu. 


Bảng 39. Một số chỉ số của Đông Nam Bộ so với cả nước, nằm 2005 


Diện tíh lôi 

Số dân 143 
Tổng sản phẩm trong nuớc (GDP). 4, 

Giá tị sản xuất công nghiệp, 5508 

Số dụ án FDI được cấp phép (1988-2008) 612 
Tổng số vốn đăng kí FDI (1988-2008) 587 
Tổng mức bản lễ hàng hoá Gấp 2,3lán 


và doanh thu dịch vụ tiều dùng bình quân đấu người trung binh cả nước. 


Đông Nam Bộ là vũng có nền kính tế hàng hoà sóm phát triển, cơ cấu 
kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với c: 
vũng khác trong cả nước, Với những ưu thể vẻ vị trí địa lí, về nguồn lao 
động lành nghề, cơ sở vật chất kĩ thuật, lại có những chính sách phảt 
triền phú hợp, thu hút được cac nguớn đầu tư trong và ngoại nước, 


Đông Nam Bỏ dang sử dung co hiệu quá nguồn tài nguyên, nén kinh tế 
cØ tố đô táng trường cño. 


Văn đề khai thác lanh thố theo chiếu sâu là vấn để tiều biểu trong sự 
phát triển của vùng, Khai thác lãnh thổ theo chiến sâu được hiếu là việc 
nàng cao hiệu quả khai thác lanh thổ trên cơ sở đầy mạnh đầu tư vốn, 
khoa học công nghệ, nhằm khai thác tốt nhất các nguồn lực tư nhiên và 
kinh tế = xã hội, đảm bảo duy tì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng 
thời giải quyết tốt các văn đề xã hội và bảo vệ môi trường. 


2. Các thể mạnh và hạn chế của vùng 
3) Vị trí địa lí 


Đông Nam Bộ có vì trí địa lí rất thuân lợi cho sự phát triển kinh tế 
xã hội của vùng, nhất la trong điều kiên cô mang lười giao thông văn tải 
phát triển. 

Hãy xác định trên bản đố Hành chính Việt Nam vị trí địa li và phạm vi lãnh thổ. 


của vùng Đông Nam Bỏ. Nêu bật những thuận lợ về vị ti địa lilrong phải triển 
nền kính tế mở của vũng, 


b} Điều kiện tư nhiên và tài nguyên thiên nhiên 


Các vùng đất badan khá màu mỡ chiếm trói 40% diện tích đất của vùng. 
Đất xám bạc màu trên phù sa có chiếm tỉ lê nhỏ hơn chút ít. Đặt phù sa 
có tuy nghèo dinh dướng hơn đất badan, nhưng thoát nước tốt. Nhờ có 
khí hầu cân xích đạo và điều kiện thuỷ lợi được cải thiện, Đông Nam Bỏ. 
có tiềm năng to lớn về phát triển các cây công nghiệp lâu năm (cao su, 
cả phê, điều, hồ tiêu), cây ân quả và cả cây công nghiệp ngắn ngày (đâu 
tương, mía, thuốc lá...) trên quy mỏ lớn 


Đồng Nam Bỏ gân các ngư trường lớn là ngư trường Ninh Thuận ~ 
Bình Thuân — Bà Rịa — Vũng Tau và ngư trường Cả Mau — Kiên Giáng, 
Hơn nữa, ở đây có điều kiến lí tướng đề xây đựng các cang ca, thuân lợi 
để nuôi trồng thuỷ sản nước lợ. 


Tài nguyên rừng của vùng không thật lớn, nhưng đó là nguồn cung cấp 
cỏ dân đưng và gỏ cúi, nguồn nguyên liều giấy, Ở đây có mớt số vườn 
quốc gia, trong dở có Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) nồi tiếng côn 
bảo tốn được nhiều loai cây, thủ quy và Khu đư trừ sinh quyền Cán Giờ 
(TP. Hồ Chí Minh). 


lưi 


Tai nguyên khoang sản của vung nói bát la dầu khí trên vung thém lục. 
địa. Ngoãi ra phải kế đến set cho công nghiệp vật liệu xây đựng và cao 
lanh cho công nghiệp gôm, sử. 


Hệ thống sông Đồng Nai có tiềm năng thuỷ điện lớn. 
Khó khân lớn của vũng la đo mùa khô kéo dai, tới 4 = S tháng (tr cuối 
tháng XI đến hết tháng IV), nén thường xảy ra tình trạng thiếu nước 
cho cây trống, cho sinh hoạt của đản cu và cha công nghiệp (đặc biết là 
mục nước trong các hó thuỷ điện hạ xuông rất thấp) 


€)Điều kiên kinh tế — xã hỏi 


Đồng Nam Bỏ là địa bàn thu hút mạnh lục lượng lao đông có chuyên 
môn cao, từ công nhân lành nghề tái các kĩ sư, bác sĩ, các nhà khoa học, 
các nhà kinh oanh. Sự phát triển kinh tế năng động của vùng càng tao 
điều kiện cho vung có được nguồn tài nguyên chất xám lớn. Thành phố 
Hỗ Chí Minh là thành phố lớn nhất cả nước về dân số, đóng thời cùng 
là trung tâm công nghiệp, giao thông ván tải và địch vụ lớn nhất cả 
nước 

Đồng Nam Bộ là địa bản có sự tích tu lớn về võn và kĩ thuật, lại tiếp tục 
thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Vùng cö cơ sở ha tầng phát triển 
tốt, đặc biệt vẽ giao thông vận tải và thông tin liên lạc, 


Hãy nêu nhúng nhân lố giúp Đông Nam Bỏ tiếp tục gi vị tí dẫn dấu trong 
phân công lao động giÙa các vùng trong nước. 


3. Khai thác lanh thổ theo chiều sâu 


3) Trong công nghiệp 
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Hiện nay, trong cơ câu công nghiệp của cả nước, vung Đông Nam Bỏ 
chiêm li trong cao nhất với vị trí nói bật của các ngành công nghệ cao. 
như : luyện kim, điện tử, chế tạo máy, tin hoc, hoá chát, hoá dược, thực 
phẩm... Việc phát triển công nghiệp của vùng đặt ra nhu cáu rất lớn về 
năng lượng, Cơ sơ năng lượng của vùng đã từng bước được giái quyết 
nhờ phát triền nguồn điền và mang lưới điền. 


Một số nhà máy thuỷ điền được xây dưng trên bẻ thống sông 
Đóng Nai như nha máy thuỷ diện Trị An trên sống Đồng Nai 
(400 MW), thuỷ điển Thác Mơ (150 MW) và nhà máy thuỷ điện 
Cần Đơn trên sông Bà. Dự ân thuỷ điện Thúc Mơ mở rông (75 MW) dự 
kiến hoạn thành vào năm 2010, 


CHỦ GIẢI 
“Trung tâm công nghiệp 
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Hình 39. Khai tháo lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ. 
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'Từ khi đưa được khi đồng hành vào đất lén, các nha may điện tuốc bìn 
khí được xây dựng và mở rộng, gốm Trung tâm điền tuôc bím khí Phú 
Mỹ (Phủ Mỹ 1, 2, 3, 4), nhà máy điện Bà Rịa... rong đỏ lớn nhất là 
Trung tâm điện tuốc bìn khi Phú Mỹy, với tổng công suất thiết kế hơn 
4000 MW 


Một số nhà mày nhiệt điện chay bằng dầu phuc vụ cho các khu chẽ xuất 
cũng được đầu tư xây dung. 


Đường đây siêu cao áp 500 KV Hoa Bình = Phủ Lâm (TP. Hồ Chí Minh) 
được đưa vào văn hành từ giữa năm 1994 đã có vai trò quan trọng trong. 
việc đảm bảo nhu cầu nàng lương cho vùng. Các tram biên áp S00 kV 
và một số mạch 500 kV được tiếp tục xây dựng như tuyến Phú Mỹ ~ 
Nha Bè, Nha Bè — Phụ Lâm. Hang loạt công trình 220 kV, các công. 
trình trung thế và hạ thể được xây dụng theo quy hoạch. 


Sự phat triển công nghiệp của vung không tách rời xu thể mở rông quan 
hệ đầu từ với nước ngoài (giai đoạn 1988 ~ 2006, vũng đã thu hút số 
vốn đảng kí 42019,8 triệu USD, chiếm hơn 30% của cả nước). Du vậy, 
những vấn đề vé môi trường phải luôn luôn được quan tâm. Sự phát triển 
của công nghiệp cung cán tránh làm tồn hài đến ngành du lịch mà vũng, 
có nhiều tiếm năng. 


Việc thu hút đầu tư nước ngoải có vai trò nhủ thể nào đổi vỏi sự phải triển công 
nghiệp theo chiếu sâu ? 


b] Trong khu vực địch vụ 


'Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trong ngày cang cao trong cơ cầu kinh tế 
của vùng. Cùng vơi việc hoan thiên cơ sớ ha tăng, các hoạt đông dịch vụ 
ngày cảng phát triển đã đang, Đó là các hoạt động dịch vụ thương mai, 
ngân hàng, tín đụng, thông tìn, hàng hải, dụ lịch... Vũng Đông Nam Bỏ 
dân đầu cả nước về sự tăng trưởng nhanh va phút triển có hiểu quả các 
ngành dịch vụ 


€} Trong nông, làm nghiệp 


Vấn đề thuy lợi có ý nghĩa hàng đầu. Nhiều cóng trình thuỷ lợi đã được. 
xây dựng, Công trình thuỷ lợi Dáu Tiếng trên thương luu sông Sài Gòn 
(tỉnh Tây Ninh) la công trình thuy lời lõn nhất của nước ta hiện nay. 
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Dự an thuy lơi Phước Hoa (Bình Dương = Bình Phước) được thực thị sẽ: 
giúp chia một phán nước của sóng Bé cha sông Sài Gòn, cung cấp nước 
sạch chơ sinh hoạt và sản xuất. Nhờ giải quyết nước tưới cho các vũng 
khö han vé mua khó và tiêu nước cho các vung thấp đọc sóng Đóng Nai 
và sống La Ngà, sẽ làm tăng diễn tích đất trồng trot, tăng hè số sử dụng 
đất trồng hằng năm và khả năng bảo đảm lương thực, thực phẩm của 
vũng cũng khả hơn. 


Việc thay đôi cơ cấu cây trồng đang nâng cao hơn vị trí của vùng như. 
4 vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước. Những vướn cây 
cao su gia cối, nàng suất mù thấp, được thay thế bằng các giống cao sử 
cho năng suât cao và ứng dụng công nghệ trống mới, nhờ thế mà sản 
lượng cao su của vùng không ngừng ràng lèn. Đông Nam Bộ cũng dang 
trở thành vung sản xuất chủ yếu cả phê, hồ tiêu, điều. Cây mưa và dâu 
tương vẫn chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày. 


Căn báo vẻ vớn rưng trên vùng thương lưu của các sông để trình mất 
nược ở các hồ chứa, giữ được mực nươc ngâm. Căn phục hồi va phat 
triển các vùng rừng ngập mãn. Các vườn quốc gia, khu dư trử sinh 
quyển cũng cần được bảo vẻ nghiêm ngât. 


4) Trong phát triển tống hợp kinh tể biển 


'Vũng biển và bờ biến Đông Nam Bỏ có nhiều điều kiến thuân lợi để phát 
triền tổng bop kinh tế biến : khai thác tài nguyên sinh vật biến, khai thắc 
khoáng sản vũng thêm lục địa, du lịch biến vã giao thông vận tải biên. 
Việc phát hiên dầu khí ở vung thém lục địa Nam Biền Đóng của nước tí. 
vũ việc khai thác đầu khi (tư nâm 1986) với quy mô ngày cảng lớn, có. 
sự hợp tác đầu tư của nhiều nước, đã tác động mạnh đến sự phát triển. 
của vung, nhất là ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vũng Tàu là nơi nghỉ mát 
li tưởng cho vũng Nam Bồ và cả nước, nay côn là cơ số dịch vụ lớn về 
khai thác dầu khí. Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu vã các ngành 
dịch vụ khát thác đầu khí thúc đầy sự thay đối mạnh mẽ vé cơ cấu kinh 
tế và sự phân hoa lanh thổ của vung Đông Nam Bỏ. Tuy nhiên, cần đặc 
biết chú ý giải quyết vấn để ô nhiễm môi trường trong quá trình khai 
thác, vàn chuyển và chế biển dầu mỏ. 


IRỊ 


Câu hỏi và bài tập 


1 


. Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển 


tổng hợp nền kinh tế, 


Hãy trình bày mệt số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo. 
chiều sâu trong công nghiệp của vùng. 


. Chứng minh rằng việc xây dựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa 
hảng đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp 
của vùng. 

. Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể 
làm thay đổi mạnh mẽ bộ mật kinh tế của vùng. Thử nêu một số. 
phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thểm lục địa. 


Thục hành : Phản tích tình hình 


Hee phát triển công nghiệp ö Đóng Nam Bộ 


Bài tập Í. 
Cho bảng số liêu : 
Bảng 40.1. Sản lượng đầu thô khai thác qua một số nâm 


1986. 40 
1988 688 
1980. 2100 
1992 5800 
1996 7700 
1998. 12500. 
2000 18291 
2002. “16863 
2005. 18519 


Dưa vào bảng số liêu và các tải liệu do hoc sinh sưu tâm và giáo viên 
cung cấp, hãy viết mót bảo cáo ngắn về sư phát triển của công nghiệp 
dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ theo dân ý 


—_ Tiềm năng đầu khí của vùng. 
—_ Sự phát triển của công nghiệp khai thác dáu khi. 


~_ Tác đông của công nghiệp khai thác dáu khí đến sự phát trin kinh 
tế ở Đông Nam Bỏ, 
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Bài tập 2. 
'Cho bảng số liêu ; 


Bảng 40:2. Giá trị sản xuất công nghiệp phản theo thanh phần kinh tế 
của vùng Đông Nam Bộ (giá so sánh 1994) 


(Đơn vị : fí đồng). 
“Tổng số. 50508 198822 
Nhà nước 18807 48058 
Ngoài Nhà nước 9842. 46738 
Khu vực cô vốn đầu tư nuớc ngoài 20858 — 104828. 


'Ve biếu đó thể hiền giả trị sản xuất công nghiếp phân theo thanh phán 
kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm trên. Nêu nhân xét. 


Văn đé sử dụng hợp lí và cải tạo 


=. tự nhiên ö Đồng bảng sóng Củu Long 


1. Các bộ phận hợp thành đồng bằng sông Cửu Long 


'Vùng Đồng bàng sông Cửu Long bao gồm 13 tính. thánh phố (tương 
đương cấp tỉnh) với diên tích hơn 40 nghìn km, chiếm 12% diện tích 
toàn quốc và số dân là hơn 17,4 triệu người, chiếm 20,7% số dân 
cả nước (năm 2006). 

Hãy kể lên 13 tỉnh, thành phố (tuong dương cấp tình) ở Đồng bằng sóng 
Cửu Long. 


Đóng bảng song Cửu Long la đóng bàng châu thổ lơn nhât nước ta ; 
bao gồm phần đất nằm trong pham vì tác đồng trực tiếp của xông Tiền, 
sông Hậu (thương và hạ châu thổ) và phần đất nằm ngoài phạm ví tác 
động đó, 


Phán thượng châu thổ là khu vục tương đối cao (2 = 4m so với mục 
nước biển), nhưng vấn bị ngập nước vào mùa mưa, Phần lớn bế mặt ở 
đây có nhiều vùng trùng rộng kăm. Vào mùa mưa, các vùng trủng này 
ngập chăm sâu dưới nước, còn vẻ mùa khỏ chỉ là những vũng nước tù 
đứt đoạn. 


Phần hạ cháu thô thấp hon, thường xuyên chịu tác đồng của thuỷ triều 
và song hiến. Mực nước ở các cửa sóng lên xuống rất nhanh và những. 
lười mãn đã ngấm đán vao trong đặt. Ngoài các giống đất ở hai bên bơ 
sông và các cón cát duyên hải, trên Đề mặt với đô cao 1 — 2m con có các 
Vũng trùng ngập nước Vào múa mưa và cúc bài bói bên sông, 


Phần đất con lại tuy nằm ngoài pham vi tác động trực tiếp của sóng 
Tiền và sông Hau, nhung vẫn dược cấu tao bởi phú sử sông (như đóng 
bảng Cả Mau) 


2. Các thể mạnh và hạn chế chủ yếu 


3) Thể mạnh. 


Đất là tài nguyên quan trong hàng đầu của Đồng bảng sông Củu Long, 
Mạc du là đất phù sa, nhưng tính chất của nô tương đổi phức tạp. Ở 
Đồng bàng sông Cửu Long co 3 nhom đất chính la đất phú sa ngot, đất 
phèn và đất màn. 
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Gmnnn )€ ấm Gan 


1.2 triệu hạ % 1,6 triệu ha (419) %5 vạn ha. 
(30 % điện tích | |. + phèn nhiều (S5 van ha) || (19%) 
đồng bàng), _ : * Phân hỗ thành 
Tềy thổ hết + Phên ít và trung bình. 
(1,05 triệu ha) vành đai ven 
* Phân bổ thành Biển Đồng và 


dại dục sóng __ | |* Phân bố chủ yếu ở Đồng vinh Thái Lan 
Tiến, song Hạu ||_ Thấp Muởi, Hà Tiên, vùng 
trùng ở Củ Mau. 
Hình 41.1. So đồ các bại đất chính ở Đóng bằng sông Cửu Long 
Tải nguyên dất ở Đồng bảng sông Củu Long có thuận lợi và khỏ khân nhụ thể 
nào đối với việc phát tiến nông nghiệp ? 
xe 


CAMPUCHIA 


chu GÁI 
L.“ .... 


Hình 41.2. Các loại đất chính ở Đồng bằng sông Củu Long, 
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Khi hau của Đóng bàng söng Cửu Long thể hiện rõ rét tính chất cân xich 
đao. Tổng số giơ nắng trung bình nam là 2200 ~ 2700 giơ. Chế đô nhiết 
cao, ổn định vơi nhiệt độ trung bình năm 25 - 279C. Lương mưa hàng 
năm lớn (1300 ~ 2000mm), tập trung vào các tháng mũa mưa (từ tháng 
V đến tháng XD). 

Mang lưới sông ngòi, kênh rạch chẳng chí, cát xẻ châu thổ thành những 
Ø vuông, tạo điều kiến thuận lợi cho giao thông đường thuỷ, sản xuất 
Và sinh hoạt, 

Tại sao Đồng bằng sóng Cửu Long là vụa lủa lớn nhất cả nước ? 

Sinh vật cũng là nguồn tài nguyên có giá trị ö Đồng bằng sông Cửu 
Long. Thảm thực vật chủ yếu là rừng ngập mân (Cả Mau, Bạc Liêu,...) 
và rừng trảm (Kiến Giang, Đông Tháp,...). Về động vật, có giá trị hơn 
cả la ca và chím. 

Tài nguyễn biển ở đây hết sức phong phú với hàng trăm bãi cá, bãi tôm 
và hơn nữa triệu ba mặt nước nuỏi trồng thuỷ sản 

Các loại khoảng sản chủ yếu là đá vời (Hà Tiên, Kiên Lương) và than bún 


(UMinh, Từ giác Long Xuyên...). Ngoài ra, còn có đầu khí ở thém lục. 
địa bước đầu đã được khai thái 


b) Hạn chế 


Ở Đồng bằng sông Củu Long, mùa khó kéo dài từ thăng XI đến tháng 
TV năm sau. Vì thế, nước mặn xâm nhập vào đất liên, làm tăng đô 
chua và chua màn trong đất. Ngoại ra, đôi khi có thể sảy ra các thiên 
tại khác, 


Phần lớn điện tích của đồng bằng lá đât phèn, đất mãn. Cũng với sự 
thiếu nước trong mùa khỏ đã làm cho việc sử dụng và cai tao đất gấp 
nhiều khó khân. Hơn nữa, mốt vài loại đất lại thiếu đình dưỡng, đặc biết 
là các nguyên tố vi lượng hoặc đất quả chặt, khó thoát nước, 


"Tai nguyên khoang sản han chế, gây trở ngai cho viếc phát triển kinh tế = 
xa hôi của đồng bàng. 


3. Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sóng Cừu Long. 


~_ So với Đồng bàng sông Hồng, thiên nhiên ở Đóng bàng sông Củu Long. 
có nhiều tu thế hơn và đang được khai thác mạnh mé trong những nãm 
gắn đây, 
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"Đồng bằng sông Hồng 'Đống bằng sông CửA Long 


X  Đãi sản xuất nông nghp __ ~&ÖÖ pấtãm nghiệp ~ø92:cenco 
-â®::: ="—_  . a=... 
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Hình 41.3. Co cầu sử dụng đất của hai đồng bảng lớn nhất nước tz nảm 2005 (%) 


Dựa vào hình 41.3, hễy so sảnh cơ câu sử dụng dất giữa Đồng bằng sỏng 
Củu Long vỡ Đồng bằng sống Hồng. 


“Tuy váy, việc sử dụng hợp lí và cải tạo tư nhiên ở đây lại trở thanh vấn. 
đề cấp bách nhằm biến đồng bàng thành một khu vục kinh tế quan trong 
của đất nước trên cơ sở phát triên bến vũng. 


Nước ngọi là vấn để quan trọng hàng đầu vào mùa khỏ ở Đồng bằng 
sóng Củu Long. Một khó khăn đáng kế cho việc sử dụng hợp lì đất là 
việc đất bị nhiễm phèn, nhiễm màn, Do đó, cắn phải có nước để thâu: 
chua, rửa mãn trong mua khô kết hợp với việc tạo ra các giống lúa chịu 
phèn, chụ màn. Ở Tư giác Long Xuyên, biến pháp hàng đầu đề cải 
tao đất la đúng nước ngọt từ sông Hãu đỏ vé rũa phên thông qua kẽnh 
Vinh Tế... 


—_ Cần phải duy trì và bảo vệ tài nguyên rừng, Trong những năm gắn đây, 
diên tich rưng bị giảm sút do nh cầu tảng diễn tích đất nông nghiệp. 
thông qua các chương trình di đân khai khán đất hoang hoa, phát triển 
nuôi tôm vã cä đo chảy rừng. La nhân tổ quan trọng nhất đảm bảo sư 
cân bằng sinh thải. rừng cán được bảo vẽ và phát triển trong mọi dự án 
khai thác. 


~_ Việc sử dụng vũ cải tao tự nhiên ở Đồng bàng sông Cửu Long không 
tách khỏi hoạt đông kinh tế của con người. Điều đó đòi hỏi phát chuyển, 
đồi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh tróng cây công nghiệp, cây ân quả có giả trì 
cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến. 


Đối với vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kinh tế la kết hợp mat 
biển với đảo, quán đảo và đất liền đề tao nên mốc thẻ kình tế liên hoàn, 


Đối với đời sống của nhan dân, cán chủ đóng sóng chung với lu bàng. 
các biện pháp khác nhau với sư hỗ trợ của Nhà nước, đóng thời khai 
thác các nguồn lợi về kinh tế do lũ hằng năm đem lại. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao phải đặt vấn đồ sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng 
bằng sông Củu Long ? 

2. Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiền và ảnh hưởng 
của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông 
Gủu Long, 

3. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
cần phải giải quyết những vấn để chủ yếu nào ? Tại sao ? 
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Văn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng 


EC <2 ö Biến Đông và các đảo, quán đảo 


I. Vùng biển và thểm lục địa của nước ta giàu tài nguyên 


3] Nước ta có vùng biển rộng lớn 


Dựa vào kiến thúc đã học, hãy cho biết vung biển nước †z bao gồm những bộ 
phận nào 2 Tại sao kinh tế biển cỏ vai rõ ngày công cao trong nén kinh tế của 
nước ta ? 


b} Nước ta có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biến 


— Nguồn lợi sinh vất : Biển nước ta có đô sâu trung bình, vịnh Bác Bỏ 
và vinh Thải Lan là các vùng biển nông. Biển nhiệt đới ẩm quanh 
nam, nhiều ảnh sảng, giau ðxi, độ muối trung bình khoảng 30 - 33⁄o, 
sinh vặt biến phong phú, giau thành phán loài. Nhiều loài có giá trị kinh 
tế cao, Một số loài quý hiếm, cần phải bảo vẻ đặc biết. Ngoài nguồn. 
lợi cả, tôm, cua, mực..., biển nước ta còn nhiều đặc sản khác như đói 
mới, vích, hái sâm, bào nạư, sò huyết... Đặc biệt là trên các đáo đá ven 
bơ Nam Trung Bộ có nhiều chim yên. Tổ yến (yến sao) là mắt hàng 
xuất khẩu giá tr cao. 


Hãy kể tên các ngư trường trọng điểm của nước ta và xác dịnh ác ngu trường 
này tròn bản đồ giáo khoa trao tường Nông nghiệp, làm nghiệp, thuỷ sản (hoặc 
&Ilat Địa lí Việt Nam). 


—_ Tải nguyên khoảng , dâu mó và khí tư nhiên : 


Biển nuớc ta là nguồn muối võ lận. Dục bờ biến nhiều vòng có điều kiện 
thuận lợi để sản xuất muỏi. Hằng năm, các cảnh đồng muôi cung cấp hơn 
900 nghìn tần mui. 


'Vung biến nước ta nhiều sa khoảng với trừ lương công nghiếp. Môi số 
mỏ sẽ khoảng ðxit tran có giá trị xuất kháu. Cát trắng ở các đảo thuộc 
Quảng Ninh, Khánh Hoà là nguyên liêu quy đề làm thuỷ tính, pha lẻ 
'Vũng thém lụe địa nước ta có các tích tu dâu, khí, với nhiều mô tiếp tục 
được phát hiện, thăm dò và khải thác. 


Hãy xác dịnh trèn bản đó Công nghiệp chung (hoặc Atat Địa l¡ Việt Nam) 
4 mỏ dầu thuộc vùng trúng Củu Long. 


~_ Về điều kiện phát triển giao thông vàn tải biến : do năm pần các tuyến 
hang hai quốc tế trên Biển Đông, dọc bờ biển lai có nhiều vụng biến ki 
thuận lợi cho xây đựng các cảng nước sau, nhiều cửa sông cùng thuận 
lợi cho xây dụng cảng. 

~_ Nước ta cõ nhiều điều kiên thuận lơi đề phát trin du lịch biển — đáo. 
Suốt từ Bắc vào Nam có nhiều bãi tắm rồng, phong cánh đẹp, khí hậu 
tốt, thuân lời cho phát triển du lịch và an dưỡng. Nhiều hoạt động du 
lịch thế thao dưới nước co thế phát triền. Du lịch biến — đảo đ: 
loại hình du lịch thu hút nhiều nhất du khách trong nước và quốc tế. 


2. Các đảo và quấn đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh 
tế và bảo vệ an ninh vùng biển 

3) Thuộc vùng biển nước ta có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ. 
'Vung biến nước ta có những đáo đông dân nh Cai Bu, Cát Bá 
Ly Sơn, Phú Quy. Phu Quốc. Có những nơi, đảo cụm lại thánh quần đáo. 
như Vân Đón, Cô Tó, Cát Bà, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường 
Sa, quần đảo Cón Dào (còn gọi là quần đảo Cón Sơn), quán đáo Nam: 
Du, quán đáo Thổ Chụ... 
Hãy xác định trên bản đố các đảo và quần đảo đã néu ở trên. 


Củe đảo và quần đáo tao thành hệ thống tiến tiếu bảo vẻ đất lin, 
hệ thống can cư đề nước ta tiến ra biển và đại đương trong thời đại mới, 
khai thắc có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thém lục địa 


lới 


Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quán đảo có 
nghĩa la cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển 
vã thêm lục địa quanh đảo. 


b) Các huyện đảo ở nước ta 


Đến năm 2006, nước tà có các huyện đảo sau : 
—_ Huyền đáo Văn Đón và huyền đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). 


~ Huyện đảo Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vi (thành phố 
Hải Phòng). 


~_ Huyện đảo Cón Cỏ (tỉnh Quảng Trì) 
—_ Huyền đáo Hoàng Sa (thành phố Đà Nàng). 

~_ Huyện đảo Lý Son (tỉnh Quảng Ngãi). 

— Huyện đão Trương Sa (tình Khanh Hoa). 

~_ Huyền đảo Phú Quý (tính Bình Thuận). 

~_ Huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa ~ Vũng Tau), 

~_ Huyện đảo Kiên Hải và huyện đáo Phú Quốc (tính Kiến Giang). 
Hãy xác định trên bản đố các huyện đáo trên, 


3, Khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biến và hải đảo 


3 Tại sao phải khai thác tổng hợp. 
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—. Hoạt đông kinh tế biển rất đa dạng ; đánh bắt và nuôi trồng hải sản, khai 
thác các đác sản, khai thác khoảng sản trong nước biển và trong lòng 
đất, du lịch biến va giao thông vân tải biến. Chỉ có khai thác tổng hợp 
mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vẻ mới trường. 


—_ Môi trường biển là không chía cắt được, Bởi vây, một vùng biến bị ö 
nhiễm sẻ gây thiệt hại cho cả vùng bơ biến, cho các vùng nước và đảo. 
xung quanh. 


—_Môi trường đảo, đo sự biệt lập nhất định của nó, không giống như trên 
đất liến, lại do có diện tích nhỏ, nên rất nhay cảm trước tác đông của 
con người. Chẳng hạn, việc chật phá rừng và lớp phủ thực vật có thế làm 
mất đi vinh viễn nguồn nước ngọt, biến đảo thành nơi con người không 
thể cư trú được. 


b) Khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo. 


Trong tình hình phát triển hiện nay của ngành thuỷ sản, cán tránh khai 
thúc quá mức nguồn lợi ven bờ, tránh khai thác quá mức các đối tưng 
đánh bắt có giả trì kinh tế cao, cấm sử dung các phương tiến đánh bát 
có tình chất huỷ diệt nguồn lời. 


Việc phát triển đánh bất xã bờ không những giúp khai thác tốt hơn 
nguôn lợi hải sản, mã côn giúp bảo vệ vũng trời, vùng biến và vùng thêm 
lục địa của nước tạ, 


c) Khải thác tài nguyễn khoảng sản 


Nghé làm muối la nghề truyền thống, phát triển manh ở nhiều địa phường 
của nước ta, nhất la ở Duyên hải Nam Trung B6, Hiền nay, viếc sản xuất 
muối công nghiệp đà được tiễn hành và đem lại năng suất cao. 


Công tác tham do và khai thác đầu khí trên vũng thêm lục địa đã được 
đẩy manh cùng với việc mở rông các dự án liên đoạnh với nước ngoài. 
'Việc khai thác các mỏ khi thiên nhiên và thu hồi khí đồng hành, đưa vao. 
đất liên đã mở ra bước phát triển mới cho công nghiệp làm khí hoá lòng, 
làm phân bón, sản xuất điện, Trong tương lai, các nhà máy lọc, hoá dầu 
được xây dựng và đi vào hoạt động sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh 
tế của công nghiệp dâu khí, Mới vấn đề đặt ra là phải hết sức tránh để 
Xây ra các sự cổ môi trương trong tham do, khai thác, vận chuyển và 
chẽ biển đầu khi. 


4) Phát triển du lịch biến 


Củng với sử phát triển khả mạnh của ngành du lịch trong nhưng nâm 
cắn đây, các trung tàm du lịch biến đã được nâng cấp, nhiên vùng biến, 
đáo mới được đưa vào khai thác. Đáng chú ý là các khu du lịch Hạ Long ~ 
Cát Bà ~ Đó Sơn (ø Quảng Ninh và Hải Phòng), Nha Trang (Khánh Hoà), 
'Vũng Tàu (Bà Rịa ~ Vũng Tàu) 


©) Giao thóng vận tải biển 


Để tạo thể mỏ cửa cho các tỉnh duyên bải và cho nén kinh tế cả nuớc, 
hàng loạt cảng hàng hoá lớn đã được cải tao, nâng cấp như cụm cảng 
Sải Gòn, cm cảng Hải Phòng, cụm cảng Quảng Ninh, cụm cảng 
Đã Nàng... Một số cảng nước sâu đã được xây dựng như cảng Cái Lân 
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(Quảng Ninh), Nghị Sơn (Thanh Hoa), Vung Áng (Hà Tình), Dung 
Quất (Quảng Ngài), Vũng Tâu (Bà Rịa ~ Vũng Tau)... Hàng loạt cang 
nhỏ hơn đã được xảy dựng. Hầu hết các tỉnh ven biến đếu có cảng, 


'Các tuyến vân tải hãng hoá và hành khách thường xuyên đã nối liền các. 
đảo với đất in gớp phán quan trong vao việc phàt triển kinh tế ~ xa hội 
ở các tuyên đáo, 


Dựa vào kiến thúc đã học, hây xác định một số tình, thành phố ở nước ta đang 
phát triển mạnh kinh tế biển. 


4. Tăng cường hợp tác với các nước láng giểng trong giải quyết các 
vấn đề về biển và thém lục địa 


Biến Đông là biến chung giữa Việt Nam và nhiều nước láng giếng. Vì 
vây, việc tảng cường đối thoại, hợp tác giữa Việt Nam và các nước có, 


liên quan sẽ lä nhân tõ tao ra sư phát triển ổn đính trong khu vực, bảo vẻ 
được lợi ích chính đảng của Nhà nước và nhân dân ta, giữ vững chủ 
quyến, toàn vẹn lãnh thỏ của nước ta. 


Việt Nam là nước Đông Nam Á lục địa có nhiều la ích ở Biển Đồng. Vì 
vây, môi công đân Viết Nam đều c bồn phân bảo về vung biến và hài 
đảo của đất nước, cho hôm nay và cho các thế hẽ mai sau. 


Câu hỏi và bài tập 
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1. Tại sao nói : Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có ý 
nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế ~ 
xã hội của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai ? 

2. Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý 
nghĩa rất lớn 2 

3. Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp 
các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. 


Các vùng kinh tế trọng điềm 


1. Đặc điểm 
'Vùng kinh tế trong điểm la vung hôi tử đáy đủ nhất các điều kiên phát 
triển và có ý nghĩa quyết dịnh đối với nền kinh tế của cả nước, Nó được 
đặc trưng bằng một số đặc điểm chủ yếu sau đây ; 
—_ Bao gớm pham vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giơ có thể thay 
đổi theo thời gian tuy thuoc vao chiến lược phát triển kinh tế - xã hỏi 
của đất nước, 


~_ Tội tụ đây đủ cac thế mạnh, tấp trung tiềm lực kinh tế và hấp dân 
cúc nha đầu tư, 


~_ Cö tí trọng lần trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tóc độ phát triển 
nhanh cho cả nước và có thể hồ trợ cho các vùng khác. 


~_ Cð khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ 
đỏ nhân rộng ra toàn quốc, 
2. Quá trình hình thành và thực trang phát triển 


3) Quả trình hình thanh 
Bảng 43.1, Thới gian hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng 


kinh tế trọng điểm ở nước ta! 
Hà Nội, Hung Yên, : 
: Thêm 3tÌnh ; Hà Tây, 
Phía Bắc Hải Dương, Hải Phòng, 
Quảng Ninh 'Vĩnh Phúo, Báo Ninh 
“Thưa Thiên — Huế, 
Miền Trung Đà Nâng, Quảng Nam, Thêm tỉnh Bình Định 
Quảng Ngãi 
Thành phố Hó Chí Minh, Thêm 4tỉnh:: Bình Phước, 
Phía Nam Đồng Nai, Bà Rịa — Tây Ninh, Long An, 
'Vũng Tàu, Bình Duơng, Tiền Giang. 


“1T nàn 2309, vung kh lề tọng đồn 9đ ng sàn Cứu Long đọc ánh ập Poo q@đtịm 46-09.TTg 1/2400 
của Thì toởngChah phủ, bao góm TP. DấnTÌo và các nh Kiến Sung, Ai và à Mai 


b) Thực trạng phát triển kinh tế 


Bảng 43.2. Một số chỉ số kinh tế của ba vùng kỉnh tế trọng điểm ở 
nước †a, nãm 2005 


Tốc dó làng trưởng GDP 

trung bnh âm (001-2008) 4) TỬ 12 T07 109 
'3 GDP so với cả nuớc. 688 188 s3 47 
©ơ cấu GDP (%) 


phân Kieö ngành 1000 1000 1000 100/0 


Nông - làm ~ ngu nghiệp 108 126 250 78 


Công nghiệp ~ xây dụng 525 422 986 580 
Dịch vụ 370 452 884 382 
% km ngạch xuất khẩu 


68 27002 3583 


Cân củ vào số liệu eủa bảng thống kẻ, háy phản tch thực trạng phát triển kinh 
tế của các vủng kinh tế trọng điểm. 
3. Ba vùng kinh tế trọng điểm 


3) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 


'Vùng này có diện tích gắn 15,3 nghư km” (4,7% diện tích tự nhiên 
cả nước) với số dân hơn 13,7 triêu người, năm 2006 (16,3% số dân 


cả nước), bao gớm 8 tỉnh, thanh phố trực thuoc Trung ương, chủ yếu thuc 
Đồng bàng sông Hồng. 
Ở đây bởi tụ tương đối đầy đủ các thế mạnh để phát triển kinh tế = xã hội. 


Hãy phân tísh các thế mạnh đểi với việo phát tiển kinh tế ~ xã hội của vùng kinh 
tế trong điểm phía Bắc. 


“Trong vùng có Hà Nội là thủ đô, đồng thời cũng là trung tâm chính trị 
kinh tế, văn hoá thuộc loại lớn nhất của cả nước. Quốc lô 5 và quốc lộ 18 
là bai tuyến giao thông huyết mạch gần kết cá Bác Bỏ nói chung vúi cụm: 
cảng Hải Phòng — Cái Lân. 


Một trong những tiềm năng nói bật của vùng là nguồn lao đông với số 
lương lớn. chất lương vao loại hàng đầu của cả nước. Ngoài ra, đây con 
là vũng cõ lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nến văn minh lúa 
nước. Các nganh công nghiệp phải triển rất sớm và nhiều ngành cõ ý 
nghia toàn quốc nhờ các lợi thế vẽ gần nguồn nguyễn, nhiên liệu, khoảng. 
sản, về nguồn lao đông và thì trường tiêu thu, Các ngành dịch vụ, 
du lịch có nhiều điều kiến để phát triền dựa trên cơ sở các thể mạnh vốn 
có của vung. 


Đề vũng kinh tế trong điểm phía Bắc có vi thế xưng đăng hơn trong 
nén kinh tế của cả nước, cán phải tập trung giải quyết một số vấn đề 
chủ yếu liên quan đến cac ngành kinh tế, 

Vé công nghiệp, đầy manh các ngành cóng nghiệp trọng điểm, nhanh 
chứng phát triển các ngành có hâm lương kĩ thuật cao, không gây 
6 nhiễm mới trường, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường 
đồng thời với việc phát triển các khu công nghiệp táp trung, Vé dịch 
vụ, chú trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là 
du lịch. Về nông nghiệp, cán chuyển địch cơ cầu ngành theo hướng sản 
xuất hàng hoá có chất lượng cao, 


b) Viing kinh tế trọng điểm miền Trung. 


'Vũng này trải đài trên diên tịch gản 28 nghin kh (8,5 din tích từ nhiên 
i nước) với số đân 6,3 tru người, năm 2006 (7,4% số dân cả nước) bao. 
gốm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên - Huế đến 
Bình Định. 

Trong vũng có nhiều thế manh đế phát triển kinh tế, mặc du việc 
khai thác hiện nay chưa tương xứng với tiếm năng, 
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Hình 43. Các vùng kinh tế ưọng điểm 
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Phân tích các thể mạnh để phát tiển kinh tế ~ xã hội của vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung. 


Năm ở vị trí chuyến tiếp giữa các vùng phía bắc và phía nam, trên quốc 
lô 1 và tuyến đường sắt Bác ~ Nam, cỏ các sân bay Phủ Bái, Đà Nẵng, 
Chủ Lai và là cửa ngô quan trong thông ra biển của các tỉnh Tây Nguyên 
va Nam Lao, vùng kinh tế trong điểm miễn Trung co nhiều thuân lợi đối 
với việc phát triển kinh tế và giao lưu hàng hoá. 


Thể manh hùng đáu của vùng là thể manh về khai thác tổng hợp tải 
nguyên hiến, khoảng sản, rừng để phát triền dịch vu du lịch, nuôi trồng. 
thuy sản, công nghiệp chế biến nông — lâm - thuỷ sản và một số ngành 
khác nhằm chuyên đổi cơ cấu kinh tế theo hưởng công nghiệp hoá, hiện 
đại hoä. 


Trên lãnh thó của vùng hiện nay đang triền khai những dự án lớn có 
tầm cỡ quốc gia. Trong tương lại sẽ hình thành các ngành công nghiệp 
trọng điểm có lợi thế về tài nguyên và thị trường ; phảt triển các vũng 
chuyên sản xuất hãng hoá nông nghiệp, thuỷ sản và các ngành thương 
mai, dịch vụ du lịch. 


— — 
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©} Vũng kinh tế trọng điểm phía Nam 


'Vùng này có diện tích gán 30,6 nghìn km (hơn 9,26 điền tích tư nhiên 
củ nước) với số dân 15,2 triệu người, năm 2006 (18,1% số dân toàn. 
quốc), gốm 8 tỉnh và thành phô trực thuộc Trung ương, chủ yêu thuộc 
Đông Nam Bộ. 

Đây là khu vực bản lé giữa Tây Nguyên, Duyên hái Nam Trung Bộ với. 
Đóng bằng sông Củu Long, tập trưng đầy đủ các thể mạnh về tư nhiên, 
kinh tế — xã hội. 

Hãy trnh bay các thế mạnh dõi với việc phát tiển kinh tế - xã hội của vùng kinh 
tổ trọng điểm phía Nam. 


“Tài nguyên thiên nhiên nói ti hàng đầu của vung là các mỏ đầu khí ở. 
thêm lục địa. Dân cứ đông, nguồn lao đồng dối dao, có chất lượng cũng 
như cơ sở ha tắng, cơ sở vật chất kí thuật tương đối tốt và đóng bô. 
Hơn nữa, vung nay tấp trung tiếm lục kinh tế manh nhất và có trình 
độ phat triền kinh tế cao nhất so với các vung khác trong cả nước. Vé. 
cơ bản, các thế mạnh đó đã và đang được khai thác manh mẻ và được 
minh chứng thông qua một số chỉ tiêu kinh tế cụ thế của vũng. 


Trong nhưng năm tới, công nghiệp văn sẻ la động lực của vung vơi 
cac nganh công nghiếp cơ bản, công nghiếp trong điểm, công nghề cao. 
và hình thành hàng loạt khu công nghiếp tấp trung để thu hút đầu tư 
ở trong và ngoài nước. Cùng với công nghiép, tiếp tục đầy mạnh các 


ngành thương mai, tín dụng, ngân hàng, du lịch... cho tưng xứng với 


Vị thế của vùng. 


Câu hỏi và bài tập 
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Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trong điểm ? 


2. Trình bảy quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng. 
kinh tế trọng điểm, 


3. Hãy so sánh các thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của 3 
vùng kinh tế trọng điểm. 


ĐỊA LÍĐỊA PHƯƠNG 
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=E “=1 Tìm hiều địa lí tính, thành phố 


Chuẩn bị và viết báo cáo về địa lí tỉnh hoặc thành phố 
1. Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoác thành phổi 


~_ Trong mới lớp nén chia thành nhiều nhớm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ 
.đề sao cho bao quát hết các nói đụng cần nghiên cửu về địa l tỉnh hoặc 
thanh phố. 


~_ Gợi ý về các chủ để nghiên cứu về địa lí tính hoặc thành phố. 
+_ Chủ để 1 ; Vị trí địa lí, phạm vi lành thổ và sự phân chỉa hành chính, 


+_ Chủ đề 2 : Đặc điểm tư nhiên và tải nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc 
thành phố. 


+ Chủ đẻ 3 : Đắc điểm dân cư và lao đồng của tỉnh hoäc thành phố. 
+ Chủ để 4 : Đặc điểm kinh tẻ — xã hôi của tỉnh hoạc thành phố, 
+ Chủ đề 5 : Dịa lí một số ngành kinh tế chính. 
2. Thu thập, xử lí tài liệu 
3) Thu thập tải liêu 
— Phác thảo đề cương. 
~ Xác định các nguồn thu thập tài liệu : 


+ Sách, báo, tạp chí, tranh anh... trong đỏ quan trọng nhất là tài liệu 
địa li địa phương, 


+_ Niên giám thống kế của tỉnh hoäc thành phố, 
+_ Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế. 
+_ Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triền 
kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền. 
—_ Phản công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu 
b) Xử lí tài liệu 


~_ Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liều thu thập được từ các nguồn để chọn 
ra điểm chung mang tính thông nhất về đối tương nghiên cứu. 


~_Tĩnh toan cac số liêu thông kê, lập sơ đó, biếu bảng.. 


3. Viết bảo cáo. 
3) Các bước tiến hành 
~_ Xây dựng đề cương chỉ tiết 
~_ Viết bảo cáo theo đề cương, chủ ý lam rõ các văn để chính của chủ đề 
được phản công. 
~_ Trong bảo cáo, ngoài phân bài viết, nén có thêm các tranh ảnh, sơ đó, biểu 
đó, bảng thống kê, lược đó để minh hoa cho các nhân định của mình. 


b] Gợi ÿ nội dung 
Chữ đê 1 : VỊ trí địa lí, phạm vì lành thổ và sự phân chia hành chính 
—_ Vị trí địa lí và phạm ví lành thổ : Ở vũng nào ? Giáp những đâu ? Diện 
tích của tỉnh hoặc thành phố thuộc loại lớn hay nhỏ ® 
~_ Ý nghia của vị trí địa lí lành thổ đối với phát triển kinh tế — xã hỏi. 
—_ Gốm các huyện hoặc quận nào ? Vị trí, giới hạn của các quân hoặc huyện, 
Chi đê 2 : Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố 
~_ Các đậc điểm nó! bật nhất vẻ tự nhiên và tai nguyên thiên nhiên. 
—_ Những thuân lợi và khó khán về điều kiên tư nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên đối với đời sống và sản xuât. 
Chủ dê 3 : Đắc diểm dân cự và lao đông của tỉnh hoặc thành phố. 
—_ Đặc điểm chính về đân cu và lao động. 


~_ Những thuân lợi và khó khán của dân cư và lao dong đối với phát triển 
kinh tế — xã hội. 


—_ Hướng giải quyết các vấn đề về đân cử và lao đông. 


Chủ đề 4 : Đặc điểm kinh tế = xa hội của tỉnh hoặc thành phổ. 
— Những đặc điểm nổi bật vé kinh tế — xã hỏi: 
+_ Sơ lược quả trình phát triển kinh tế, trình đỏ phút triển kinh tê. 
+_ VI trí về kinh tế của tỉnh hoặc thành phố sơ với cả nước. 
+_.Cơ câu kinh tế 
— Thế manh vé kinh tế 
— Hướng phát triển kinh tế — xã hội của tình hoặc thành phố. 
Chủ đê 5 : Địa Íí một số ngành kinh lễ chính. 
~—_ Điều kiện phát triển 
~_ Tình hình phát triển va phân bổ của một số nganh kinh tế chính. 
+_ Các ngành của trung ương đóng tại tỉnh hoặc thanh phổ, 
+_ Các ngành cũa địa phương. 


Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố 


Bài 45 


Xây dụng bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố 
I. Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoäc thành phổ 
Bản tổng hợp cần có các nội đúng sau + 
ä) Vị trí địa lí, phạm vì lãnh thổ và phân chia hành chính 
bì Đặc điểm tự nhiên và tái nguyên thiên nhiên. 
©) Đắc điểm đân cư và lao đông. 
d) Đặc điểm kinh tế = xã hội. 
e) Địa li một số ngành kinh tế chính. 
2. Cách tiến hành 
a) Mỗi nhóm cử một hoc sinh lên trình bày vé văn đề đã lựa chọn. 


b) Cá lớp tháo luân đế xây dung thành một bản tống hợp vẽ địa lí nh 
hoặc thành phố, 


©) Tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nói dụng và kết quả 
cửa các văn đề đã được nghiên cứu và trình bày của tùng nhóm 


Tam Gốc (Ninh Bình) 
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Bãi 7... Đất nước nhiều đổi núi [tiếp theo) 3g 
Bài 8. _ Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển 36 
Bài 9... Thiên nhiễn nhiệt đới ẩm gió mùa 40 
Bài 10.. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theø) 4 
Bài 11. Thiên nhiên phân hoá đa dạng 48 
Bài 12. Thiên nhiền phân hoá đa dạng [liếp theo) 51 
Bài 13, Thực hành : Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số S2 

đấy núi và đỉnh núi 

Ván đé sử dụng và bảo vé tự nhién S7 
Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tải nguyền thiên nhiền s8 
Bãi 15. Bảo vệ mới trường và phòng chống thiền tai 6ø 
Địa lí dân cư 56 
Bài 16. Đạo điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta. s7 
Bãi 17. Lao động và việc lâm 78 
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Bài 18. Đồ thị hoá 


Bài 19. Thực hành : Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập 
hình quân theo đầu người. giữa các vùng. 


Địa lí kinh tế 
Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 


Địa li cac ngành kinh tế 
Một số ván đề phát triền và phản bó nóng nghiệp 


Bài 21. Đậc điểm nổn nóng nghiệp nước ta 

Bài 22. Vấn để phát triển nông nghiệp 

Bãi Z8. Thực hành : Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt 
Bài 24. Vấn để phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp. 

Bài 25.. Tể chúc lãnh thổ nông nghiệp 

Một số ván đề phát triển và phản bó cóng nghiệp. 

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp 

Bài Z7.. Vấn đổ phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm 

Bài 28. Vấn để tổ chức lãnh thổ công nghiệp 


Bài 29. Thực hành : Vẽ biểu đổ, nhận xét 
và giải thích sự chuyển dich cơ cẩu công nghiệp 


Một số văn đề phát triển và phản bó các ngành dịch vụ 

Bài 30. Vấn để phát triển ngành giao thông vận tải và thông tín liên lạc 
Bài 31.. Vấn để phát triển thương mại, du lịch 

Địa lí các vùng kinh tế 

Bãi 32. Vấn để khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bác Bộ. 


Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cẩu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng 


Bài 34. Thực hành : Phân tích mối quan hệ giữa dân số 
với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng. 
Bài 35. Vấn để phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ. 
Bài 36. Vấn để phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Bài 37. Vấn để khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên. 
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144 
146 


180. 


154 
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181 
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Bài 38. 


Bài 36. 
Bài 40. 


Bài 41 
Bài 42. 


Bài 43. 
Địa 


Bài 44. 


Bài 45. 


“Thực hành : So sánh về cây công nghiệp lâu nam và chan ruêi gia súc 
lớn giữa vùng Tây Nguyễn với Trung du và miền núi Bắc Bộ 


'Vấn để khai thác lãnh thổ theo chiểu sâu ở Đông Nam Bộ. 
Thực hành : Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ 
'Vấn để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long 


'Vấn để phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông. 
và các đảo, quần đảo 


'Các vùng kinh tế trọng điểm 
lí địa phương 
Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố. 


“Tìm hiểu địa tỉnh, thành phố (iếp theo} 


174 


176 
188 
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196 


201 
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